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1. [bookmark: _Toc177307251]THPT Bình Phước 2013-2014
Câu 1: Karaoke
Một điểm kinh doanh dịch vụ KARAOKE mở cửa từ 9h00 đến 23h00 tất cả các ngày trong tuần. Cách thức tính tiền của điểm KARAOKE này như sau:
- Từ thứ 2 đến thứ 6: Từ 9h00 đến 14h00 giá 40.000đ/1 giờ, từ 14h00 đến 23h00 giá 50.000đ/1 giờ. Nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn 3 giờ thì mỗi giờ tiếp theo sau giờ thứ 3 được giảm giá 30% so với đơn giá. 
	- Thứ 7, Chủ nhật: Giá 60.000đ/1 giờ.
Dữ liệu vào: Lưu trong tệp karaoke.inp với cấu trúc:
· Dòng thứ nhất: Lưu một số nguyên duy nhất nằm trong phạm vi từ 2 đến 8 cho biết là ngày thứ mấy trong tuần (từ thứ hai đến chủ nhật).
· Dòng thứ hai: Lưu 2 số nguyên nằm trong phạm vi từ 9 đến 23. Số nguyên thứ nhất cho biết giờ bắt đầu sử dụng dịch vụ, số nguyên thứ hai cho biết giờ kết thúc sử dụng dịch vụ. Hai số nguyên cách nhau một khoảng trắng và số nguyên thứ hai luôn lớn hơn số nguyên thứ nhất.
Dữ liệu ra: Lưu trong tệp karaoke.out 1 số nguyên duy nhất cho biết số tiền khách hàng phải trả để sử dụng dịch vụ.
Yêu cầu: Viết chương trình nhập dữ liệu từ tệp karaoke.inp và ghi kết quả ra tệp karaoke.out.
Ví dụ
	karaoke.inp
	karaoke.out

	5
9 13
	148000


Giải thích: 148000 = (3*40000)+ (1*40000-1*30%*40000)
Câu 2: Cực trị
Cho mảng A(n x m) các số nguyên. Phần tử Ai,j với (1 () được gọi là phần tử cực trị nếu nó nhỏ hơn hoặc lớn hơn tất cả các phần tử lân cận với nó. 
Dữ liệu vào: Lưu trong tệp cuctri.inp với cấu trúc:
· Dòng đầu tiên lưu hai số nguyên dương cách nhau một khoảng trắng thể hiện giá trị n và m ().
· n dòng tiếp theo mỗi dòng lưu m số nguyên (-30.000<Ai,j<30.000), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Lưu trong tệp cuctri.out một số nguyên duy nhất thể hiện tổng số phần tử cực trị trong mảng.
Yêu cầu: Viết chương trình nhập dữ liệu từ tệp cuctri.inp và ghi kết quả ra tệp cuctri.out.
Ví dụ: 
	cuctri.inp
	cuctri.out
	cuctri.inp
	cuctri.out

	3 3
3 2 3
2 5 2
3 2 4
	1
	3 3
3 2 3
1 5 2
3 2 4
	2


Giải thích: 
· Ở ví dụ 1 có 1 cực trị: Số 5 (5>{3,2,3,2,4,2,3,2}) 
· Ở ví dụ 2 có 2 cực trị: Số 5 (5>{3,2,3,2,4,2,3,1}) và số 1 (1<{3,2,5,2,3})
Câu 3: Tần suất
Một dãy số gồm n số nguyên dương A1 A2 A3 … An. Tần suất của một số là số lần suất hiện của số đó trong dãy.
Dữ liệu vào: Lưu trong tệp tansuat.inp n (n106) số nguyên dương nằm trên một dòng. Mỗi số (Ai105) cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Lưu trong tệp tansuat.out 2 số nguyên mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Số thứ nhất thể hiện số nguyên tố lớn nhất có tần suất lớn nhất, số thứ hai cho biết tần suất của của số nguyên tố đó. 
Yêu cầu: Viết chương trình nhập dữ liệu từ tệp tansuat.inp và ghi kết quả ra tệp tansuat.out. Nếu không có số nguyên tố nào thì ghi hai số 0 mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Ví dụ:
	tansuat.inp
	tansuat.out

	3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 7 11
	7 4


Giải thích: Số 5 và số 7 là hai số nguyên tố có tần suất là lớn nhất (4). Nhưng số nguyên tố 7 là số nguyên tố lớn hơn.
Ghi chú: Đối với cả 3 bài, 70% số điểm ứng với các bộ test đơn giản, 30% số điểm ứng với các bộ test yêu cầu tối ưu về thuật toán cũng như bộ nhớ dữ liệu.
2. [bookmark: _Toc177307252]THPT Bình Phước 2014-2015
Bài 1: Tính chất
Hãy xác định xem số nguyên dương N có chia hết cho cả 2 và 7 không?
Dữ liệu vào từ tệp văn bản TCHAT.INP:
· Số nguyên dương N.
Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản TCHAT.OUT:
· Nếu N chia hết cho cả 2 và 7 thì ghi “CO”, ngược lại ghi “KHONG”.
Giới hạn:
· 
Ví dụ:
	TCHAT.INP
	TCHAT.OUT

	2751
	KHONG


Bài 2: Cực đại địa phương
Cho dãy A gồm N số nguyên . Một phần tử  được gọi là cực đại địa phương nếu:
 
Hãy xác định xem trong dãy A có bao nhiêu phần tử cực đại địa phương?
Dữ liệu vào từ tệp văn bản CUCDAI.INP:
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N là số lượng phần tử trong dãy A.
· Dòng thứ hai chứa các phần tử theo trình tự . Hai số kề nhau được phân cách nhau bởi khoảng trắng.
Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản CUCDAI.OUT:
· Số lượng phần tử cực đại địa phương của dãy A.
Giới hạn:
· 
· 
Ví dụ:
	CUCDAI.INP
	CUCDAI.OUT

	7
2 5 3 1 6 4 7
	2


Có hai phần tử cực đại địa phương là tại vị trí 2 (giá trị là 5) và tại vị trí 5 (giá trị là 6).
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Bài 3: Số hoa hồng
Một số nguyên dương được gọi là số “Hoa hồng” nếu các chữ số của số đó chỉ thuộc tập {7; 9}. Hãy xác định số lượng số hoa hồng trong đoạn [X; Y] với X, Y là các số nguyên dương.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản HOAHONG.INP:
· Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương X và Y được phân cách bởi khoảng trắng.
Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản HOAHONG.OUT:
· Số lượng số hoa hồng trong đoạn [X; Y].
Giới hạn:
· 
Ví dụ:
	HOAHONG.INP
	HOAHONG.OUT

	7 102
	6


Các số hoa hồng trong đoạn [7; 102] là: 7, 9, 77, 79, 97, 99.
Bài 4: Chia dãy số
Cho dãy A gồm N số nguyên . Hỏi có bao nhiêu cách chia dãy A thành 3 phần liên tiếp có tổng bằng nhau (mỗi phần có ít nhất một phần tử). Hay nói cách khác: có bao nhiêu cặp (L; R) với L < R thỏa mãn:

Dữ liệu vào từ tệp văn bản CHIABA.INP:
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N là số lượng phần tử trong dãy A.
· Dòng thứ hai chứa các phần tử theo trình tự . Hai số kề nhau được phân cách nhau bởi khoảng trắng.
Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản CHIABA.OUT:
· Số lượng cặp (L; R) thỏa mãn yêu cầu.
Giới hạn:
· 
· 
· 
Ví dụ:
	CHIABA.INP
	CHIABA.OUT

	8
-2 6 -1 3 -2 4 5 -1
	2


Có 2 cách chia là: {(-2, 6); (-1, 3, -2, 4); (5, -1)} và {(-2, 6, -1, 3, -2); (4); (5, -1)}.
3. [bookmark: _Toc177307253]THPT Bình Phước 2015-2016
Câu 1. Tiền điện thoại 
Vừa trúng tuyển vào Đại học, Hân được ba mẹ thưởng cho một chiếc điện thoại smartphone đời mới. Bạn ấy rất vui mừng với món quà và tự hứa với bản thân sẽ học tập thật tốt để không phụ công ơn ba mẹ. 
	Tuy nhiên, Hân lại không biết cách tính tiền cước của nhà mạng để tiện sử dụng. Được một người bạn cho địa chỉ website, Hân đã vào mạng internet để tìm hiểu mới biết được giá cước mà nhà mạng đưa ra cho khách hàng của mình, cụ thể: 
- Ngày thường (từ thứ hai đến thứ sáu): giá 600 đồng/1 phút gọi nội mạng và giá 900 đồng/1 phút gọi ngoại mạng. 
- Thứ bảy, chủ nhật: giảm 30% trên mỗi phút so với ngày thường. 
- Đặc biệt nếu gọi trên 10 phút thì được giảm 50% mỗi phút gọi sau đó.
Dữ liệu vào: được ghi trên tệp tiendt.inp gồm 3 số nguyên p, t, m cách nhau một khoảng trắng với quy ước và ràng buộc như sau: 
· p là số phút gọi, 0 ≤ p ≤1000. 
· t thể hiện thứ trong tuần có phạm vi từ 1 đến 7 (số 1 là ngày chủ nhật, số 2 là thứ hai, số 3 là thứ ba,...). 
· m là số 1 hoặc số 0 với quy ước: 1 là nội mạng, 0 là ngoại mạng. 
Dữ liệu ra: lưu trong tệp tiendt.out với một số duy nhất thể hiện số tiền. 
Yêu cầu: viết chương trình tính tiền cước mà Hân phải trả khi bạn ấy thực hiện một cuộc gọi. 
Lưu ý: giả thiết của đề bài là cuộc gọi chỉ thực hiện trong một ngày. 
Ví dụ:
	
	TIENDT.INP
	TIENDT.OUT

	Ví dụ 1
	9 5 1
	5400

	Ví dụ 2
	12 1 0
	6930


Câu 2. Vườn cây lưu niệm 
Cạnh đài tưởng niệm của nghĩa trang liệt sĩ, người ta trồng một vườn cây lưu niệm gồm m hàng, mỗi hàng có n cây (1< m ≤ 104 , 1< n ≤ 250). Vừa rồi gặp phải một cơn bão quét ngang qua, vườn cây bị bão làm đổ gãy một phần. Cơ quan quản lí vườn cây lên kế hoạch thăm dò để trồng lại. Trong đó, người ta muốn tìm hiểu số cây còn lại và số lượng các cây liên tục lớn nhất. 
Giải thích: Cây liên tục là những cây gần nhau trên một đường thẳng theo hàng ngang hoặc hàng dọc. 
Yêu cầu: viết chương trình cho biết số cây còn lại và số cây liên tục lớn nhất của vườn cây.
Dữ liệu vào: được ghi trên tệp vuoncay.inp bao gồm: 
· Dòng thứ nhất là hai số nguyên cách nhau một khoảng trắng thể hiện giá trị của m và n. 
· m dòng tiếp theo là các dãy số nhị phân với số 1 thể hiện vị trí cây còn sống, số 0 thể hiện cây đã bị gãy. 
Dữ liệu ra: lưu trong tệp vuoncay.out với hai số nguyên cách nhau một khoảng trắng thể hiện số cây còn lại và số cây liên tục lớn nhất. 
	
	VUONCAY.INP
	VUONCAY.OUT

	Ví dụ 1
	6 8
10011001
10100011
00010101
00100001
01010001
10011001
	20 6

	Ví dụ 2
	5 6
101010
010101
101010
101101
010111
	17 3


Câu 3. Tiền khách sạn 
Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua do cùng đợt nghỉ với ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3(âm lịch) nên số ngày nghỉ lễ tăng lên. Vì thế lượng khách du lịch đổ về Nha Trang tham quan cũng tăng kỷ lục, dẫn đến tình trạng các khách sạn ở đây “cháy phòng”. 
Khách sạn Quang Huy chỉ còn một phòng nên quyết định cho thuê phòng này theo hình thức thỏa thuận về giá cả. Sau khi tổng hợp các đơn đặt hàng, khách sạn nhận được n đơn đặt hàng, trong đó đơn đặt hàng thứ i đăng ký ngày bắt đầu là ai, ngày trả phòng là bi và chấp nhận trả số tiền thuê phòng là ci 
Do có nhiều đơn đặt hàng, thời gian đặt phòng lại chồng chéo nhau, số tiền khách hàng chấp nhận trả cho khách sạn cũng khác nhau nên ban quản lý khách sạn đang rất khó khăn không biết nhận lời hay từ chối khách hàng nào. 
Yêu cầu: Viết chương trình giúp khách sạn nhận đơn đặt phòng sao cho lợi nhuận thu được là lớn nhất. 
Lưu ý: Theo điều lệ của khách sạn, khách hàng phải trả phòng trước 12 giờ trưa, khách hàng khác có thể nhận phòng từ 12 giờ trong một ngày.  
Dữ liệu vào: được ghi trên tệp tienks.inp bao gồm: 
· Dòng thứ nhất là số nguyên n(1 ≤ n ≤ 12000) thể hiện số đơn đặt hàng. 
· n dòng tiếp theo gồm 3 số nguyên ai, bi, và ci. Mỗi số cách nhau một khoảng trắng với ràng buộc (1 ≤ ai  ≤ bi ≤ 100, 0 ≤ ci ≤ 1000). 
Dữ liệu ra: lưu trong tệp tienks.out với một số nguyên thể hiện số tiền lớn.
Ví dụ:
	
	TIENKS.INP
	TIENKS.OUT

	Ví dụ 1
	3
1 2 8
2 3 6
4 7 6
	20

	Ví dụ 2
	4
1 4 5
1 3 8
3 5 4
4 6 9
	17


4. [bookmark: _Toc177307254]THPT Bình Phước 2016-2017
Bài 1: Số lượng
Cho xâu ký tự S chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in hoa. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ ‘A’ trong xâu S.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản SOLUONG.INP
· Một dòng duy nhất chứa xâu S.
Kết quả ghi vào tệp văn bản SOLUONG.OUT
· Số lượng chữ ‘A’ trong xâu S.
Ví dụ
	SOLUONG.INP
	SOLUONG.OUT

	HOALAN
	2


Giới hạn:
· Độ dài xâu S ≤ 100 ký tự.
Bài 2: Gốc bội
Gọi S là gốc bội của số nguyên dương N thì S được xác định theo thuật toán sau:
Bước 1: S  N;
Bước 2: Nếu số S có một chữ số thì dừng;
Bước 3: S  tích các chữ số của S.
Bước 4: Quay lại bước 2;
Ví dụ, với N = 679 thì ta có được S = 6, (chuỗi biến đổi của S theo thuật toán là 679 → 378 → 168 → 48 → 32 → 6).
Cho trước số nguyên dương N. Hãy xác định số S, là gốc bội của N.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản GOCBOI.INP
· Số nguyên dương N.
Kết quả ghi vào tệp văn bản GOCBOI.OUT
· Số nguyên S.
Ví dụ
	GOCBOI.INP
	GOCBOI.OUT

	679
	6


Giới hạn
· 1 ≤ N ≤ 109
Bài 3: Nghiên cứu gen
Trung tâm nghiên cứu gen thu thập N mẫu gen của N cụ Rùa trong cùng một thảo cầm viên. N gen này được mã hóa thành N số nguyên dương A1, A2, . . . , AN . Bộ phận phân tích sau khi tính toán các cụ rùa có gen không đạt yêu cầu để loại ra không cho lai tạo nữa đã đưa ra kết luận sau: 
Cụ rùa có gen không đạt yêu cầu là gen có số nguyên đại diện có tổng các ước nhỏ hơn nó mà nhỏ hơn nó.
Ví dụ: số 9 có các ước nhỏ hơn nó là 1, 3 ta có 1+3=4<9. Vậy gen được mã hóa thành số 9 là gen không đạt yêu cầu.
Yêu cầu
Hãy đếm xem trong mẫu gen của N cụ rùa có bao nhiêu gen không đạt yêu cầu.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản GEN.INP
· Dòng đầu là số nguyên dương N.
· Dòng thứ hai là mã gen của N cụ rùa A1, A2, . . . , AN ( các số cách nhau 1 dấu cách ).
Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản GEN.OUT
· Một số nguyên duy nhất là số gen không đạt yêu cầu.
Giới hạn:
· 
· 
Ví dụ:
	GEN.INP
	GEN.OUT

	5
3 6 9 12 7
	3


Ràng buộc:
· 70% test ứng với 70% số điểm của bài toán có: 
· 15% test ứng với 15% số điểm của bài toán có : 
· 15% test ứng với 15% số điểm của bài toán có : 
Bài 4: Xâu FIBONACI
Cho xâu khác rỗng SR. Ta xây dựng xâu fibonaci theo qui tắc sau:


 (k = 2, 3, …, N)
Vậy ta có:    . . . 
Yêu cầu: Hãy xác định số lần xuất hiện của SR trong xâu Fn.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản FIBO.INP
· Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương .
· Dòng thứ hai chứa xâu SR.
Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản FIBO.OUT
· Số nguyên duy nhất là số dư của phép chia số lần xuất hiện xâu SR trong Fn cho 3102016.
Giới hạn:
· .
· 
Ví dụ
	FIBO.INP
	FIBO.OUT

	6
BAB
	4



Ràng buộc:
· 40% test ứng với 40% số điểm của bài toán có: ;
· 60% test ứng với 60% số điểm của bài toán có: .
5. [bookmark: _Toc177307255]THPT Bình Phước 2017-2018
Bài 1: Chữ hoa
Tèo vô cùng thích thú khi được học về các chữ cái, đặc biệt cậu rất thích các chữ cái in hoa. Do đó, khi gặp một xâu kí tự Tèo rất muốn chuyển tất cả chữ cái thường thành chữ cái in hoa. Các bạn hãy viết chương trình để giúp Tèo thực hiện yêu cầu trên.
Yêu cầu: Cho một xâu ký tự  chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh hoặc khoảng cách. Hãy chuyển tất cả chữ cái thường trong xâu  thành chữ cái in hoa (Lưu ý: Chỉ chuyển các chữ cái thường trong xâu  thành chữ cái in hoa, ngoài ra không có bất kỳ sự thay đổi nào khác).
Dữ liệu vào từ tệp văn bản CHUHOA.INP gồm:
· Một dòng duy nhất chứa xâu  khác rỗng.
Kết quả ghi vào tệp văn bản CHUHOA.OUT gồm:
· Một dòng duy nhất là xâu  sau khi chuyển tất cả chữ cái thường trong  thành chữ cái in hoa.
Giới hạn: Xâu  không quá 1000 ký tự.
Ví dụ:
	CHUHOA.INP
	CHUHOA.OUT

	Hoc sinh gioi Tin hoc
	HOC SINH GIOI TIN HOC


Ràng buộc:
· 80% số test ứng với 80% số điểm của bài toán có: Xâu  không quá 200 ký tự.
· 20% số test ứng với 20% số điểm của bài toán có: Xâu  không quá 1000 ký tự.
Bài 2: Bình chọn
Trong cuộc thi “Dân ca ba miền”, có  thí sinh lọt vào vòng chung kết, các thí sinh được đánh số báo danh lần lượt từ  đến , khán giả xem truyền hình có thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích bằng cách nhắn tin theo cú pháp của ban tổ chức qua điện thoại di động.
Ban tổ chức nhận được  tin nhắn từ các khán giả, mỗi tin nhắn chỉ được bình chọn cho một số báo danh. Người chiến thắng là người nhận được nhiều tin nhắn bình chọn nhất.
Yêu cầu: Bạn hãy giúp ban tổ chức tính số lượng tin nhắn bình chọn của người chiến thắng.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản BINHCHON.INP gồm:
· Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương  và ;
· Dòng thứ hai gồm  số nguyên dương không lớn hơn , là các số báo danh được bình chọn từ  tin nhắn.
Kết quả ghi vào tệp văn bản BINHCHON.OUT gồm:
· Một số duy nhất là số lượng tin nhắn bình chọn của người chiến thắng.
Giới hạn:
· ;
· .
Ví dụ:
	BINHCHON.INP
	BINHCHON.OUT

	10 3
3 2 3 2 1 3 3 2 2 1
	4


Ràng buộc:
· 80% số test ứng với 80% số điểm của bài toán có: 
· 10% số test ứng với 10% số điểm của bài toán có: 
· 10% số test ứng với 10% số điểm của bài toán có: 
Câu 3: Bộ ba số
Trong một tiết về số học thầy giáo hỏi Tèo: Em hãy cho thầy biết có bao nhiêu bộ  số nguyên dương thỏa điều kiện: 

Mặc dù đã cố gắng cả ngày nhưng Tèo vẫn không trả lời được câu hỏi của thầy. Nhân dịp được gặp các anh chị học sinh giỏi Tin học, Tèo đã mang bài toán này nhờ các anh chị giúp đỡ.
Yêu cầu: Các anh chị học sinh giỏi Tin học giúp Tèo trả lời câu hỏi của thầy giáo.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản BOBASO.INP gồm:
· Một số duy nhất là số nguyên dương .
Kết quả ghi vào tệp văn bản BOBASO.OUT gồm:
· Một số duy nhất là kết quả bài toán.
Giới hạn:
· 
Ví dụ:
	BOBASO.INP
	BOBASO.OUT

	7
	1

	5
	0

	9
	2


Ràng buộc:
· 70% số test ứng với 70% số điểm của bài toán có: 
· 15% số test ứng với 15% số điểm của bài toán có: 
· 15% số test ứng với 15% số điểm của bài toán có: 
Câu 4: Tìm mật khẩu
Tèo là một người có trí nhớ không tốt nên khi đặt mật khẩu cho máy tính cá nhân của mình Tèo rất hay quên mật khẩu. Do đó, Tèo đã đưa mật khẩu của mình giấu vào xâu , kèm theo quy ước “Mật khẩu là một số nguyên tố lớn nhất trong các số nguyên tố được tạo từ các xâu con liên tiếp của ”.
Ví dụ: Xâu , xâu  chứa các xâu con ứng với các số nguyên tố là . Vậy mật khẩu  là .
Yêu cầu: Tìm mật khẩu  đã giấu trong xâu . Dữ liệu cho đảm bảo  chứa ít nhất  số nguyên tố.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản MATKHAU.INP gồm:
· Một dòng duy nhất là xâu .
Kết quả ghi ra tệp văn bản MATKHAU.OUT gồm:
· Một số duy nhất là mật khẩu  tìm được.
Giới hạn:
· Xâu  không quá  ký tự.
· 
Ví dụ: 
	MATKHAU.INP
	MATKHAU.OUT

	Test1234#password5426
	23


Ràng buộc:
· 60% số test ứng với 60% số điểm của bài toán có: Xâu  không quá 250 ký tự.
· 20% số test ứng với 20% số điểm của bài toán có: Xâu  không quá  ký tự.
· 20% số test ứng với 20% số điểm của bài toán có: Xâu  không quá  ký tự.
6. [bookmark: _Toc177307256]THPT Bình Phước 2018-2019
Bài 1. Mắt xích
	Nhà bạn An có một đoạn dây xích dài. Trên đoạn dây xích đã có những mắt xích có dấu hiệu bị hư hỏng, bố bạn An muốn sửa lại đoạn dây xích này để sử dụng bằng cách loại bỏ những mắt xích đã bị hư và thay thế bằng những mắt xích mới. Bố bạn An đã đánh dấu những mắt xích hư là 0 và các mắt xích chưa hư là 1. Nhiệm vụ của An là giúp bố xem có bao nhiêu mắt xích bị hư để tiện thay thế. 
Dữ liệu vào từ tệp matxich.inp: gồm một xâu các ký tự chỉ gồm các ký tự ‘0’ và ‘1’ (xâu dài không quá 255 ký tự).
Kết quả ra ghi vào tệp matxich.out: số lượng mắt xích bị hư.
Ví dụ: 
	matxich.inp
	matxich.out

	1010101
	3

	0001100
	5


Bài 2. Cấp số cộng
Dãy số (Un) là cấp số cộng thì Un+1 = Un + d, trong đó n là số nguyên dương, d là một hằng số gọi là công sai, d = Un+1 – Un. Ví dụ: cho dãy số 3 5 7 9 là một cấp số cộng với d=2.
Cho một dãy số nguyên dương bất kỳ. Em hãy cho biết dãy số có thể tạo thành một cấp số cộng hay không? 
Dữ liệu vào từ tệp capsocong.inp:
· Dòng thứ nhất là số nguyên n. 
· Dòng thứ hai là dãy n số nguyên ai (0 ≤ ai ≤ 109), các số cách nhau bởi duy nhất một dấu cách.
Dữ liệu ra ghi vào tệp capsocong.out:
· Dòng thứ nhất ghi “no” nếu dãy không phải là cấp số cộng, ghi “yes” nếu dãy là cấp số cộng.
· Dòng thứ hai ghi dãy cấp số cộng nếu có.
Ví dụ: 
	capsocong.inp
	capsocong.out

	4
4 2 10 8
	no

	4
2 6 8 4
	yes
2 4 6 8


Ràng buộc:
· 80% số test tương ứng với n≤103;
· 20% số test tương ứng với n≤106.
Bài 3. Cặp số
Hai số nguyên dương X và Y được gọi là cặp đôi hợp nhau nếu X chia hết cho Y. Cho mốt số nguyên dương N. Em hãy tìm xem có bao nhiêu cặp (X,Y) trong miền giá trị từ 1 đến N.
Ví dụ:
· Cho N = 2, có 4 cặp số có thể là: (1,1); (1,2); (2,1); (2,2). Vậy có 3 cặp (X,Y) là: (1,1); (2,1); (2,2).
· Cho N = 3, có 9 cặp số có thể là: (1,1); (1,2); (1,3); (2,1); (2,2); (2,3); (3,1); (3,2); (3,3). Vậy có 5 cặp (X,Y) là: (1,1); (2,1); (2,2); (3,1); (3,3).
Dữ liệu vào từ tệp capso.inp: một số nguyên dương N.
Dữ liệu ra ghi vào tệp capso.out: số lượng cặp (X,Y).
Ví dụ:
	capso.inp
	capso.out

	2
	3

	3
	5


Ràng buộc:
· 60% test tương ứng với N≤103;
· 20% test tương ứng với N≤106;
· 20% test tương ứng với N≤109.
Bài 4. Lật đồng xu 
Cho n đồng xu được đánh số từ 1 đến n, đặt trên một hàng dài theo thứ tự từ trái sang phải. Đồng xu thứ i có mặt xi ngửa lên (xi = 0 là mặt hình, xi = 1 là mặt số, 1≤i≤n). Bạn phải duyệt và xử lý các đồng xu từ 1 đến n theo qui tắc như sau: Khi duyêt đến đồng xu thứ i.
Với i lẻ: không thay đổi trạng thái các đồng xu.
Với i chẵn: Nếu đồng xu thứ i có cùng mặt X của đồng xu thứ i-1 (X: mặt hình hay mặt số) thì không thay đổi trạng thái các đồng xu, trong trường hợp ngược lại thì bạn phải lật mặt liên tiếp các đồng xu cùng mặt X bắt đầu từ đồng xu thứ i-1 trở về trước.
	Ví dụ: trên dãy đã duyệt được 7 đồng xu: 0 0 1 1 0 0 0
Nếu đồng xu thứ 8 có mặt hình ta sẽ có dãy chứa 6 mặt hình: 0 0 1 1 0 0 0 0
Nếu đồng xu thứ 8 có mặt số ta sẽ chỉ có 2 mặt hình trong dãy: 0 0 1 1 1 1 1 1
Yêu cầu: Cho n số và n trạng thái ngửa mặt của các đồng xu. Hãy xác định số lượng các đồng xu mặt hình trong dãy sau khi duyệt hết n đồng xu.
Dữ liệu vào từ tệp latxu.inp: 
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên n.
· Dòng thứ 2 có n số nguyên xi mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra ghi vào tệp latxu.out: một số nguyên là số lượng đồng xu ngửa mặt hình trong dãy.
Ví dụ :
	latxu.inp
	latxu.out

	8
0 0 1 1 0 0 0 0
	6


Ràng buộc:
· 50% số test tương ứng với n ≤ 103;
· 50% số test tương ứng với n ≤ 106.
7. [bookmark: _Toc177307257]THPT Bình Phước 2019-2020
Bài 1. Thời gian
[image: ]
Tại một thời điểm trong ngày, luôn xác định được về mặt thời gian gồm giờ phút giây. Chẳng hạn tại thời điểm A (12 giờ, 11 phút, 16 giây). 
Yêu cầu: Cho trước thời điểm A. Hãy tìm thời điểm B sau thời điểm A 1 giây. 
Dữ liệu vào: từ tệp văn bản thoigian.inp gồm: Ba số nguyên mỗi số cách nhau một khoảng trắng thể hiện thời gian tại thời điểm A.
Kết quả: ghi vào tệp văn bản thoigian.out gồm: Ba số nguyên mỗi số cách nhau một khoảng trắng thể hiện thời gian tại thời điểm B.
Ví dụ: 
	thoigian.inp
	thoigian.out

	12 11 16
	12 11 17


Giới hạn: 0 giờ  23,  0 phút, giây  59.
Bài 2. Bộ ba số
Cho dãy số a(n) gồm các số nguyên  Hãy tìm bộ ba số ai , aj, ak sao cho tổng T = ai + 2aj+3ak  đạt giá trị lớn nhất, với 1 i < j < k n. 
Ví dụ: với dãy a(5): 2, 2, 10, 4, 5 thì T = 2 + 2.10 + 3.5 = 37  là lớn nhất.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản bobaso.inp gồm:
· Dòng 1 chứa một số nguyên n. 
· Dòng thứ hai là dãy  mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Kết quả ghi vào tệp văn bản bobaso.out: Giá trị lớn nhất T tìm được.
Ví dụ: 
	bobaso.inp
	bobaso.out

	5
2 2 10 4 5
	37


Giới hạn: 
· 3 ≤ n ≤ 106	
· 0 ≤  ≤ 106
Ràng buộc:
· 80% số test ứng với 80% số điểm của bài toán có: .
· 20% số test ứng với 20% số điểm của bài toán có: .
Bài 3. Xâu con
Một xâu gọi là xâu nhị phân nếu chỉ chứa hai ký tự ‘0’ hoặc ‘1’. Xâu v gọi là xâu con của w nếu xâu v có độ dài khác 0 và gồm các ký tự liên tiếp trong xâu w. Ví dụ: xâu ‘010’ có các xâu con là ‘0’, ‘1’, ‘0’, ‘01’, ‘10’, ‘010’.
Cho trước một giá trị k, hãy đếm xem có bao nhiêu xâu con chứa đúng k ký tự ‘1’.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản xaucon.inp:
· Dòng 1 chứa một số nguyên k.
· Dòng 2 chứa một xâu nhị phân.
Kết quả ghi vào tệp văn bản xaucon.out: Một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	xaucon.inp
	xaucon.out

	2
01010
	4


Giải thích: Có 4 xâu chứa 2 ký tự ‘1’ là: ‘101’, ‘0101’, ‘1010’, ‘01010’.
Giới hạn:
· 1 ≤ độ dài xâu nhị phân ≤ 106.
· 0 ≤ k ≤ độ dài xâu nhị phân.
Ràng buộc:
· 40% số test ứng với 40% số điểm của bài toán có: 1 ≤ độ dài xâu nhị phân ≤ 5.102.
· 30% số test ứng với 30% số điểm của bài toán có: 5.102 ≤  độ dài xâu nhị phân ≤ 105.
· 30% số test ứng với 30% số điểm của bài toán có: 105 ≤ độ dài xâu nhị phân ≤ 106.
Bài 4. Fibonacci 
Dãy Fibonacci được định nghĩa như sau:
F(0) = 1
F(1) = 1
.............
F(i) = F(i-1) + F(i-2), i ≥ 2
Vậy 6 số Fibonacci đầu tiên của dãy là : 1 1 2 3 5 8
Yêu cầu: Cho số nguyên dương n (n ≤ 1018), tính T = F(n) mod (109+7) (mod là phép chia lấy phần dư).
Dữ liệu vào từ tệp văn bản fibo.inp: Một dòng duy nhất ghi số n.
Kết quả ghi vào tệp văn bản fibo.out: Ghi ra kết quả T.
	fibo.inp
	fibo.out

	4
	5


Giải thích: Số F(4) = 5.  T= 5 mod (109+7) =5
Ràng buộc:
· 60% số test ứng với 60% số điểm của bài toán có: 3 ≤ n ≤ 102.
· 20% số test ứng với 20% số điểm của bài toán có: 102 ≤ n ≤ 108.
· 20% số test ứng với 20% số điểm của bài toán có: 108 ≤ n ≤ 1018.
8. [bookmark: _Toc177307258]THPT Bình Phước 2020-2021
[bookmark: _Toc78210127]Bài 1. Tổng chữ số
Tèo vô cùng thích thú khi học về các chữ số, đặc biệt cậu rất thích tính xem con số nào có tổng các chữ số lớn nhất. Do đó, khi gặp một số Tèo rất muốn biết số đó có tổng các chữ số bằng bao nhiêu. Các bạn hãy viết chương trình để giúp Tèo thực hiện mong muốn trên nhé.
Yêu cầu: cho số tự nhiên n. Hãy tính tổng các chữ số của n
Dữ liệu cho trong tệp văn bản TONGCHUSO.INP gồm một số nguyên dương n.
Kết quả ghi ra tệp văn bản TONGCHUSO.OUT là tổng các chữ số của n.
Ví dụ:
	tongchuso.inp
	tongchuso.out

	23
	5


Giới hạn:
· Có 60% số test ứng với 60% số điểm thỏa mãn n ≤ 103;
· Có 40% số test ứng với 40% số điểm thỏa mãn n  ≤ 1019.
[bookmark: _Toc78210128]Bài 2. Trò chơi ô số
Tý đang tham gia một trò chơi ô số, trò chơi như sau: Cho dãy số A gồm  số nguyên a1, a2, ..., aM x N. Người chơi lần lượt lấy các phần tử của dãy A rồi đặt vào các ô của hình chữ nhật kích thước M x N, sao cho giá trị các ô của hình chữ nhật không giảm theo hình zigzac:
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Yêu cầu: Các bạn hãy giúp Tý xác định hình chữ nhật sau khi đã đặt được hết các ô trong dãy.
Dữ liệu vào từ tệp văn bản TROCHOI.INP gồm:
· Dòng thứ nhất ghi số hai số nguyên dương M và 𝑁.
· Dòng tiếp theo gồm M x N số nguyên là các phần tử của dãy A.
· Hai số liên tiếp trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả ghi ra tệp văn bản TROCHOI.OUT gồm M dòng, mỗi dòng gồm N số là giá trị của các ô trong hình chữ nhật sau khi thực hiện theo yêu cầu.
Ví dụ:
	trochoi.inp
	trochoi.out

	3 4
8 7 5 6 -8 -7 -5 -6 1 2 3 4
	-8 -7 -6 -5
4 3 2 1
5 6 7 8

	1 4
5 6 -8 -7
	-8 -7 5 6


Giới hạn:
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn M = 1; N ≤ 1000;
· Có 25% số test ứng với 25% số điểm thỏa mãn M x N ≤ 103
· Có 25% số test ứng với 25% số điểm thỏa mãn M x N ≤ 105.
[bookmark: _Toc78210129]Bài 3. Tổng liên tiếp
Trong cuộc thi “Trí tuệ Bình Phước”, ban giám khảo chuẩn bị một màn hình lớn, người ta cho lần lượt xuất hiện các số của một dãy số nguyên dương a1, a2, ..., an và cứ lặp lại như thế không ngừng (nghĩa là đầu tiên a1 xuất hiện, rồi đến a2, a3, ..., an, a1, a2, ....).
Yêu cầu: Bạn hãy giúp ban tổ chức tính tổng k số liên tiếp xuất hiện trên màn hình bắt đầu từ số nguyên xuất hiện thứ p.
Dữ liệu cho trong tệp văn bản TONG.INP gồm:
· Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương n, k, p là số gói kẹo.
· Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương a1, a2, …, an (1 ≤ ai ≤ 109)
Kết quả ghi ra tệp văn bản TONG.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán chia lấy dư cho 109+7.
Ví dụ:
	TONG.INP
	TONG.OUT
	Giải thích

	5 7 6
2 3 6 7 9
	32
	7 số nguyên liên tiếp xuất hiện trên màn hình bắt đầu từ số xuất hiện thứ 6 là: 2 3 6 7 9 2 3
kết quả: (2 + 3 + 6 + 7 + 2 + 3) mod 1000000007 = 32


Giới hạn:
· Có 40% số test ứng với 40% số điểm thỏa mãn n ≤ 103; p = 1; k ≤ n;
· Có 30% số test ứng với 30% số điểm thỏa mãn n ≤ 103; p, k ≤ 106;
· Có 30% số test ứng với 30% số điểm thỏa mãn n ≤ 106; p, k ≤ 1018.
[bookmark: _Toc78210130]Bài 4. Số đặc biệt
Trong quá trình nghiên cứu, giáo sư X phát hiện ra một loại số nguyên mới và đặt tên nó là số đặc biệt, một số nguyên dương n được gọi là số đặc biệt nếu nó thỏa mãn hai tính chất sau:
1) n chia hết cho 3
2) n có đúng 9 ước. 
Giáo sư X muốn khảo sát mật độ các số đặc biệt nên nhờ các bạn tham gia thi chọn HSG Tin học cấp tỉnh lập trình giải quyết bài toán sau: "Cho hai số nguyên không âm a, b. Hãy đếm số ượng số đặc biệt trong đoạn [a, b]"
Dữ liệu cho trong tệp văn bản SDB.INP gồm:
· Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương T là số bộ dữ liệu.
· T dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a, b (a ≤ b). Hai số liên tiếp trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.
Các số ghi trên một dòng được cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả ghi ra tệp văn bản SDB.OUT gồm T dòng, mỗi dòng là số lượng số đặc biệt trong đoạn [a, b] tương ứng với bộ dữ liệu
Ví dụ:
	SDB.Inp
	SDB.Out

	2
1 10
220 230
	0
1


Giới hạn:
· Có 25% test ứng với 25% số điểm thỏa mãn a, b ≤ 103; T = 1;
· Có 25% test ứng với 25% số điểm thỏa mãn a, b ≤ 104; T ≤ 100;
· Có 25% test ứng với 25% số điểm thỏa mãn a, b ≤ 106; T = 10;
· Có 25% test ứng với 25% số điểm thỏa mãn a, b ≤ 106; T ≤ 105.
9. [bookmark: _Toc177307259]THPT Bình Phước 2021-2022
Bài 1: Chia bánh
Có N chiếc bánh thì có thể chia thành bao nhiêu hộp sao cho số bánh trong các hộp bằng nhau?
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản chiabanh.inp một số nguyên duy nhất là số bánh cần chia.
Dữ liệu ra: Ghi vào tệp văn bản chiabanh.out có cấu trúc như sau: 
· Gồm X dòng (X là số cách chia), dòng thứ i (1i  X) gồm 2 số nguyên dương cách nhau một khoảng trắng, thể hiện số hộp và số bánh trong hộp.
· Số hộp được sắp tăng dần.
Ví dụ: Có 12 chiếc bánh thì có những cách chia như sau: 
· 1 hộp – 12 bánh/hộp;  
· 2 hộp – 6 bánh/hộp; 
· 3 hộp – 4 bánh/hộp;
· 4 hộp – 3 bánh/hộp; 
· 6 hộp – 2 bánh/hộp; 
· 12 hộp – 1 bánh/hộp
	chiabanh.inp
	chiabanh.out

	12
	1  12
2  6
3  4
4  3
6  2
12  1


Giới hạn:
· 70% số test tương ứng với 70% số điểm có: 1N  106.
· 30% số test tương ứng với 30% số điểm có: 106N  1012.
Bài 2: So khớp
Cho dãy số thứ nhất {a1, a2, a3, …, an} và dãy số thứ hai {b1, b2, b3, …,bm}. Hãy cho biết có bao nhiêu số trong dãy thứ nhất xuất hiện trong dãy thứ hai. Biết rằng thì      ai  aj và  thì bi bj (trong dãy thứ nhất và trong dãy thứ hai các số đôi một khác nhau).
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản sokhop.inp có cấu trúc như sau:
· Dòng 1: Lưu 2 số nguyên n và m cho biết độ dài của dãy thứ nhất và dãy thứ hai.
· Dòng 2: Lưu n số nguyên trong dãy thứ nhất.
· Dòng 3: Lưu m số nguyên trong dãy thứ hai.
· Trên mỗi dòng các số cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Ghi vào tệp văn bản sokhop.out một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán
Ví dụ:
	sokhop.inp
	sokhop.out

	5 6
2 4 1 3 5
4 3 1 6 7 2
	4


Giới hạn: 
· 60% số test tương ứng 60% số điểm với: 1n,m  103, 1ai, bj  5.106.
· 20% số test tương ứng 20% số điểm với: 1n,m 105, 1ai, bj  5.106.
· 20% số test tương ứng 20% số điểm với: 1n,m 5.105, 1ai, bj  109.
Câu 3: Kết hợp
Cho 3 số nguyên x, y, z và cho dãy n số nguyên a1, a2, a3, …, an. Trong dãy số, hãy chọn ra 3 số hạng ai, aj, ak (1 i < j < k) sao cho T= x.ai + y.aj + z.ak đạt giá trị lớn nhất.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản kethop.inp có cấu trúc như sau:
· Dòng 1: Lưu 3 số nguyên x, y, z.
· Dòng 2: Lưu số nguyên n.
· Dòng 3: Lưu dãy a1, a2, a3, …, an.
· Trên mỗi dòng các số cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản kethop.out một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.
Ví dụ:
	kethop.inp
	kethop.out

	1  2  3
4
1  4  3  2
	18

	kethop.inp
	kethop.out

	1  -2  3
3
1  -2  3
	14


Giải thích ví dụ 1: Ta có x=1, y=2, z=3, dãy số: 1  4  3  2. Ta có các cách chọn 3 số trong dãy như sau:
· Chọn a1, a2, a3: 	T = 11 + 24 + 33 = 18
· Chọn a1, a2, a4: 	T = 11 + 24 + 32 = 15
· Chọn a1, a3, a4: 	T = 11 + 23 + 32 = 13
· Chọn a2, a3, a4: 	T = 14 + 23 + 32 = 16
Giải thích ví dụ 2: Ta có x=1, y=-2, z=3, dãy số: 1 -2  3. Ta có một cách chọn 3 số trong dãy như sau: T = 11 + (-2)-2) + 33 = 14
Giới hạn:
· |ai| 106 với i=1, 2, …, n.
· Có 50% số test tương ứng với 50% số điểm có:  n  102.
· Có 25% số test tương ứng với 25% số điểm có: 3  n  106 và x=y=z.
· Có 25% số test tương ứng với 25% số điểm có: 3  n  106 và |x|, |y|, |z|  106.
Bài 4: Nguyên tố
Nhận thấy Tèo là một học sinh xuất sắc và bị hấp dẫn rất nhiều về số nguyên tố. Thầy giáo quyết định cho Tèo một thử thách tiếp theo là tìm tổng của N số nguyên tố đầu tiên. Do giới hạn khá lớn nên Tèo bị lúng túng. Em hãy giúp bạn ấy tìm cách giải bài toán này thật nhanh.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản nguyento.inp có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu tiên lưu số nguyên T là số lượng các test.
· T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương N.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản nguyento.out T số nằm trên T dòng trả lời cho T test ở trên.
Ví dụ:
	nguyento.inp
	nguyento.out

	2
6
11
	41
160


Giải thích:
· Ta có T=2
· Khi N=6, tổng các số nguyên tố là = 2+3+5+7+11+13 = 41
· Khi N=11, tổng các số nguyên là = 2+3+5+7+11+13+17+19+23+29 +31 = 160
Giới hạn:
· 40% số test tương ứng 40% số điểm có:  N  103,  T  80;
· 30% số test tương ứng 30% số điểm có: 2 N  3.105,  T  80;
· 30% số test tương ứng 30% số điểm có: 2 N  106,  T  80.
10. [bookmark: _Toc177307260]THPT Bình Phước 2022-2023
[bookmark: _Hlk174622748]Bài 1. Khu vui chơi
Khu vui chơi X mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Thời gian mở cửa từ 6h00 đến 22h00 mỗi ngày. Bảng giá dịch vụ và chương trình khuyến mãi của Khu vui chơi X như sau:
· Từ 6h00 – 12h00 giá 6 đồng /1 giờ
· Từ 12h00 – 22h00 giá 10 đồng /1 giờ
· Nếu thời gian sử dụng dịch vụ trên 4 giờ thì mỗi giờ tiếp theo sau giờ thứ 4 được giảm 50% giá thành.
Yêu cầu: Cho biết thời gian bắt đầu sử dụng dịch vụ và thời gian kết thúc sử dụng dịch vụ, hãy cho biết số tiền khách phải trả.
Dữ liệu vào: Từ tệp khuvuichoi.inp gồm 2 số nguyên dương cách nhau một khoảng trắng. Cho biết gbd (thời gian bắt đầu) và gkt (thời gian kết thúc) sử dụng dịch vụ.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp khuvuichoi.out một số nguyên duy nhất là số tiền khách hàng phải trả.
Ví dụ: 
	khuvuichoi.inp
	khuvuichoi.out
	Giải thích

	6 10
	24
	24=4*6

	12 18
	50
	50=4*10+2*5


Ràng buộc:
· 40% số test tương ứng với 40% số điểm có gkt ≤ 12.
· 40% số test tương ứng với 40% số điểm có gbd ≥ 12.
· 20% số test tương ứng với 20% số điểm không có ràng buộc gì thêm.
Bài 2. Đếm số
Cho ba số nguyên dương A, B, C. Hãy đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương X thoả mãn các điều kiện sau:
1. 1 ≤ A ≤ X ≤ B
2. X không chia hết cho C
Dữ liệu vào: Từ tệp demso.inp gồm 3 số nguyên dương A, B, C, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp demso.out một số nguyên là số lượng số nguyên dương X thoả mãn điều kiện của đề bài.
Ví dụ: 
	demso.inp
	demso.out
	Giải thích

	4 9 2
	3
	Có 3 số thoả mãn điều kiện đề bài là: 5, 7, 9


Ràng buộc:
· 60% số test tương ứng với 60% số điểm có 1 ≤ A, B, C ≤ 106.
· 40% số test tương ứng với 40% số điểm có 1 ≤ A, B, C ≤ 1012.
Bài 3. Số đặc biệt
Một số được gọi là số đặc biệt nếu tổng các ước số của nó (không kể chính nó) lớn hơn nó. Ví dụ số 12 là một số đặc biệt vì: Tổng các ước 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12.
Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu số đặc biệt trong đoạn [L, R].
Dữ liệu vào: Lưu trong tệp sodacbiet.inp một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương L, R mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp sodacbiet.out một số nguyên duy nhất là số lượng các số đặc biệt trong đoạn [L, R].
Ví dụ: 
	sodacbiet.inp
	sodacbiet.out
	Giải thích

	1 50
	9
	Từ 1 đến 50 có 9 số đặc biệt: 12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48


Ràng buộc:
· 60% số test tương ứng với 60% số điểm có 1 ≤ L ≤ R ≤ 103;
· 20% số test tương ứng với 20% số điểm có 1 ≤ L ≤ R ≤ 105;
· 20% số test tương ứng với 20% số điểm có 1 ≤ L ≤ R ≤ 3.106;
Bài 4. Quan trọng
Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử: A1, A2, …, AN. Một đoạn con [L, R] là dãy gồm các phần tử liên tiếp AL, AL+1, …, AR với 1 ≤ L ≤ R ≤ N, đoạn con [L, R] được gọi là quan trọng nhất nếu:
· Phần tử đầu bằng phần tử cuối (AL = AR).
· Tổng các phần tử của đoạn con là lớn nhất có thể.
Yêu cầu: Tìm một đoạn con quan trọng nhất và tính tổng các phần tử trong đoạn con đó.
Dữ liệu vào: Lưu trong tệp quantrong.inp có cấu trúc như sau:
· Dòng 1: Lưu số nguyên dương N.
· Dòng 2: Lưu dãy A1, A2, …, AN (0 < Ai ≤ 103, 1 ≤ i ≤ N), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp quantrong.out một số nguyên duy nhất là tổng các phần tử trong đoạn con quan trọng nhất tìm được.
Ví dụ: 
	quantrong.inp
	quantrong.out
	Giải thích

	6
2 2 2 3 10 3
	16
	Đoạn con quan trọng nhất là: 3 10 3, có tổng các phần tử là 16.


Ràng buộc:
· 40% số test tương ứng với 40% số điểm có 2 ≤ N ≤ 102;
· 30% số test tương ứng với 30% số điểm có 2 ≤ N ≤ 5.103;
· [bookmark: _Hlk174994947]30% số test tương ứng với 30% số điểm có 2 ≤ N ≤ 5.105.
11. [bookmark: _Toc177307261]THPT Bình Phước 2023-2024
Câu 1. Dãy số
Nam và Giang đang ôn tập gấp rút để chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi khối 12 môn Tin học cấp THPT  năm 2023. Nam vào mạng tìm kiếm các dạng đề để làm bài tập. Để kiểm tra năng lực lập trình của Giang, Nam cho Giang một bài toán về dãy số với nội dung như sau:
Viết chương trình tính:
S = 1 + 2 + 3 + ··· + n
Giang đọc đề Nam đưa cho mình và đang suy nghĩ để giải bài toán này.
Yêu Cầu: Em hãy lập trình giúp Giang giải bài toán trên.
Dữ liệu vào đọc từ tập DAYSO.INP: Gồm 1 số nguyên dương n duy nhất.
Dữ liệu ra ghi vào tệp DAYSO.OUT: Gồm một số duy nhất là kết quả tính được.
Ví dụ: 
	DAYSO.INP
	DAYSO.OUT

	4
	10

	6
	21


Ràng buộc:
· 80% test tương ứng với 80% số điểm ứng với 2 ≤ n ≤ 106;
· 20% test tương ứng với 20% số điểm ứng với 106 ≤ n ≤ 109.
Câu 2. Xâu con
Cho xâu S chỉ gồm các ký tự '0' và '1'. Xâu con của xâu S là dãy các ký tự liên tiếp trong xâu S.
Yêu cầu: Hãy tìm xâu con dài nhất của S chỉ gồm các ký tự '0'.
Dữ liệu vào đọc từ tập XAUCON.INP: Gồm một xâu S.
Dữ liệu ra ghi vào tệp XAUCON.OUT: Độ dài xâu con tìm được.
Ví dụ: 
	XAUCON.INP
	XAUCON.OUT

	001100101110
	2

	0011100001111
	4


Ràng buộc:
· 75% test tương ứng với 75% số điểm ứng với 1 ≤ |S| ≤ 103;
· 25% test tương ứng với 25% số điểm ứng với 103 ≤ |S| ≤ 105.
Câu 3. Số chính phương đẹp
Số chính phương đẹp là số chính phương được tạo bởi bình phương của một số nguyên tố đẹp, số nguyên tố đẹp là số nguyên tố viết từ trái sang phải cũng giống như viết từ phải sang trái. Ví dụ 4 =2 x 2; 9 = 3 x 3; 36 = 6 x 6; 169 = 13 x 13; 121 = 11 x 11 nên 4, 9, 121 là số chính phương đẹp; còn 36, 169 không phải là số chính phương đẹp.
Yêu cầu: Cho 2 số nguyên dương a và b. Hãy đếm xem trong đoạn [a; b] có bao nhiêu số chính phương đẹp.
Dữ liệu vào đọc từ tập SOCPDEP.INP: Gồm hai số nguyên dương a và b (2 ≤ a ≤ b ≤ 1012) nằm trên cùng một dòng cách nhau một dấu cách.
Dữ liệu ra ghi vào tệp SOCPDEP.OUT: Gồm một dòng duy nhất là kết quả của bài toán.
Ví dụ: 
	SOCPDEP.INP
	SOCPDEP.OUT
	Giải thích

	2 8
	1
	Trong đoạn từ 2 đến 8 có các số là: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trong các số này có số 4 = 2 x 2, mà 2 là số nguyên tố đẹp nên 4 là số chính phương đẹp.

	13 17
	0
	Trong đoạn từ 13 đến 17 có các số là: 13, 14, 15, 16, 17 trong các số này có số 16 = 4 x 4, mà 4 không phải là số nguyên tố nên 16 không phải là số chính phương đẹp


Ràng buộc:
· 40% test tương ứng với 40% số điểm của bài, ứng với 2 ≤  a ≤  b ≤ 103;
· 30% test tương ứng với 30% số điểm của bài, ứng với 2 ≤  a ≤  b ≤ 105;
· 30% test tương ứng với 30% số điểm của bài, ứng với 2 ≤  a ≤  b ≤ 1014;
Bài 4. Chọn nhóm
Số điện thoại di động ở Việt Nam là một dãy 9 ký tự số (không tính chữ số 0 ở đầu) có dạng a1a2…a9 trong đó a1 ≠ 0. Hai số điện thoại được coi là có tính trùng lặp nếu ta có thể sắp xếp lại trật tự các chữ số trong một số điện thoại để đạt được số điện thoại còn lại. Ví dụ hai số điện thoại 912323648 và 923124368 là có tính trùng lặp; tuy nhiên hai số điện thoại 912323648 và 912322648 thì không có tính trùng lặp.
An đang có một danh sách các số điện thoại di động. An cần chọn ra một nhóm mà trong nhóm đó có đúng k cặp số điện thoại có tính trùng lặp.
Hãy xác định xem An có bao nhiêu cách chọn một nhóm thoả mãn yêu cầu. 
Dữ liệu vào đọc từ tập CHONNHOM.INP: 
· Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương theo trình tự là n và k; trong đó n là số lượng số điện thoại An đang có.
· Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa một số điện thoại. Dữ liệu đảm bảo tất cả n số điện thoại đều khác nhau, các số điện thoại đều có cấu trúc như mô tả ở trên.
Dữ liệu ra ghi vào tệp CHONNHOM.OUT: Số cách chọn một nhóm thoả mãn yêu cầu của An. Kết quả đưa ra sau khi chia lấy phần dư cho 109+7.
Ví dụ: 
	CHONNHOM.INP
	CHONNHOM.OUT
	Giải thích

	3 1
912345678
123456787
123456789
	2
	Có 2 cách chọn nhóm là: {912345678, 123456787, 123456789} và (912345678, 123456789}.

	5 2
425152350
425505123
685125412
865541212
450232551
	3
	Có 3 cách chọn nhóm là: (425152350, 425505123, 685125412, 865541212}; {425505123, 685125412, 865541212, 450232551}; {425152350,
685125412, 865541212, 450232551}


Ràng buộc:
· 60% test tương ứng với 60% số điểm ứng với 1 ≤ n ≤ 15; 0 ≤ k< n;
· 40% test tương ứng với 40% số điểm ứng với 15 < n ≤ 1000; 0 ≤ k < n.
12. [bookmark: _Toc177307262]THPT Bình Thuận 2021-2022
Bài 1. Phát quà tết
Trường THPT  Hoàng Hoa Thám phát quà tết cho học sinh thuộc diện học sinh nghèo vượt khó vào dịp cuối năm 2021, có A chiếc áo và B hộp bánh. Một phương án phát quà của nhà trường là chọn ra N học sinh được nhận quà sao cho có thể chia được hết A chiếc áo và B hộp bánh, đồng thời mỗi học sinh sẽ nhận được số lượng chiếc áo như nhau và số lượng hộp bánh như nhau.
Yêu cầu: Tìm tất cả các phương án phát quà thỏa mãn điều kiện nêu trên, giả sử rằng số học sinh thuộc diện học sinh nghèo vượt khó của nhà trường là đủ để thực hiện tất cả các phương án phát quà.
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản PHATQUA.INP gồm một dòng chứa hai số nguyên dương A và B. (A, B ≤ 109).
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản PHATQUA.OUT một dòng chứa một số nguyên là số phương án phát quà tết.
Ví dụ 1:
	PHATQUA.INP
	PHATQUA.OUT

	6 30
	4


Ví dụ 2:
	PHATQUA.INP
	PHATQUA.OUT

	12 8
	3


Ràng buộc: 
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có A, B ≤ 105.
Bài 2. Số gần nguyên tố 
An và Nhiên đang xem một bộ phim nói về cuộc đời của nhà toán học: Alan Turing – người đã chế tác thành công máy giải mã. Một trong những nền tảng quan trọng của việc giải mã là kiểm tra xem một số nguyên có phải là số nguyên tố. Tất nhiên An biết số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có đúng hai ước là 1 và chính nó. Ngồi cạnh cây toán của lớp An muốn mở rộng khái niệm này và hỏi Nhiên: “Những số có 3 ước dương khác nhau thì như thế nào?” – Nhiên nói “các số này là bình phương của số nguyên tố, những số đầu tiên là 4, 9, 25, 49, 121, 169,…Mình gọi là số gần nguyên tố,
Yêu cầu: Cho biết trước một số nguyên dương N. Hãy tìm số gần nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng N.
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản NGUYENTO.INP gồm một dòng chứa một số nguyên dương N (N ≤ 1018).
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản NGUYENTO.OUT một số nguyên M duy nhất là số gần nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng N.
Ví dụ 1:
	NGUYENTO.INP
	NGUYENTO.OUT

	21
	25


Ví dụ 2:
	NGUYENTO.INP
	NGUYENTO.OUT

	120
	121


Ràng buộc: 
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có N ≤ 104.
Bài 3. Đếm dãy
Cho dãy A gồm n phần tử a1, a2, …,an và một số nguyên dương M.
Yêu cầu: Bạn hãy viết chương trình đếm số dãy con liên tiếp ai, ai+1,…,aj (1 ≤ i  ≤  j ≤  n) sao cho tổng dãy con không lớn hơn M.
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản DAYCON.INP có cấu trúc như sau: 
· Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n và M;
· Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1, a2,…, an.
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản DAYCON.OUT  gồm một dòng chứa một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.
Ví dụ 1:
	DAYCON.INP
	DAYCON.OUT

	6 10
1 2 7 10 15 5
	8


Các giới hạn :
· 1 ≤ ai ≤ 106 , M ≤ 109 ;
· Tổng các phần tử a1, a2,…, an  nhỏ hơn 109.
Ràng buộc: 
· Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có 1 ≤ n ≤ 102;
· Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có 102 < n ≤ 103;
· Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có 103 < n ≤ 106.
Bài 4. Điều khiển đèn
Một hệ thống đèn gồm m x n đèn, được bố trí trên một lưới hình chữ nhật gồm m hàng và n cột. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 đến m từ trên xuống dưới, các cột của lưới được đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Ô nằm giao giữa hàng i (i = 1, 2,…, m) và cột j (j = 1, 2,…, n)  được gọi là ô (i, j). Mỗi ô chứa đúng một đèn, mỗi đèn có 3 trạng thái, trạng thái sáng màu xanh hoặc trạng thái sáng màu đỏ hoặc tắt. Có m nút bấm điều khiển m hàng, nút bấm điều khiển hàng thứ i (i = 1, 2,..., m) được đánh chỉ số là i. Có n nút bấm điều khiển n cột, nút bấm điều khiển cột thứ j (j = 1, 2,…, n) được đánh chỉ số m + j. Khi một nút điều khiển được bấm, nếu nó là nút điều khiển hàng, nó sẽ thay đổi trạng thái của tất cả đèn trên hàng đó, còn nếu nó là nút điều khiển cột, nó sẽ thay đổi trạng thái tất cả các đèn trên cột đó. Cụ thể, nếu một đèn đang ở trạng thái tắt, sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh, còn nếu đang ở trạng thái màu xanh thì chuyển sang trạng thái màu đỏ, nếu ở trạng thái màu đỏ thì chuyển về trạng thái tắt.
Yêu cầu: Cho trạng thái ban đầu của m x n đèn và dãy gồm s thao tác bấm nút điều khiển. Hãy cho biết, sau khi thực hiện xong dãy thao tác thì có bao nhiêu đèn ở trạng thái tắt.
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản DIEUKHIEN.INP có khuôn dạng sau:
· Dòng đầu chứa ba số nguyên m, n, s;
· Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên c(i,1), c(i,2), …,c(i,n), trong đó  c(i,j) tương ứng bằng 0 hoặc 1 hoặc 2 nếu đèn ở ô (i, j) tương ứng đang ở trạng thái tắt hoặc sáng màu xanh hoặc sáng màu đỏ (i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,…, n);
· Cuối cùng là 1 dòng chứa s số nguyên t1, t2,…, ts mô tả dãy gồm s thao tác bấm nút điều khiển (1 ≤ tk ≤ m + n, ; k=1, 2,…, s).
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản  DIEUKHIEN.OUT  gồm một số nguyên là số lượng đèn tắt sau khi thực hiện xong dãy thao tác điều khiển.
Ví dụ 1:
	DIEUKHIEN.INP
	DIEUKHIEN.OUT

	2 3 0
0 0 0
0 0 1
	5


Ví dụ 2:
	DIEUKHIEN.INP
	DIEUKHIEN.OUT  
	Giải thích

	6 5 2
2 2 0 2 1
1 1 0 2 1
1 0 2 0 0
1 2 2 0 2
2 1 2 1 0
2 2 0 2 2
3 11
	7
	Có 2 thao tác nhấn nút
Thao tác 1 : Nhấn nút ở hàng 3.
Thao tác 2 : Nhấn nút ở cột 5 (11- 6 = 5)


Ràng buộc:
· Có 30% số lượng test thỏa mãn điều kiện: m, n ≤ 20 và s=0;
· Có 30% số lượng test thỏa mãn điều kiện:  m, n ≤ 20, 0 < s ≤ 20;
· Có 20% số lượng test thỏa mãn điều kiện: m ≤ 20; 20 < n ≤ 50000 và  s ≤ 106;
· Có 20% số lượng test thỏa mãn điều kiện: 20 < m ≤ 50000; n ≤ 20 và s ≤ 106.
13. [bookmark: _Toc177307263]THPT Đắk Lắk 2020-2021
[bookmark: _Toc78210084]Bài 1. Đếm ô
Cho mảng hai chiều kích thước  x  (1 ≤  ≤ 103), các dòng của mảng được đánh số từ 1 đến  từ trên xuống dưới, các cột của  được đánh số từ 1 đến  từ trên xuống dưới. Ô nằm ở vị trí giao của dòng và cột  được gọi là ô (), trên ô () có ghi số nguyên dương  (1 ≤  ≤ 103, 1 ≤  ≤ )  
Yêu cầu: Hãy đếm tất cả các ô () mà tại đó tổng các số trên dòng  và tổng các số trên cột  bằng nhau. 
Dữ liệu vào: Đọc từ file BAI1.INP gồm  + 1 dòng:
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương  
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa  số nguyên , các số cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Ghi vào file BAI1.OUT một dòng duy nhất là số ô () thỏa mãn yêu cầu đề bài.
Ví dụ:
	BAI1.INP
	BAI1.OUT

	3
1 2 3
5 2 6
7 2 9
	3


Giải thích ví dụ: Có 3 ô thỏa mãn yêu cầu đề bài là (1, 2), (2,1) và (3, 3)
[bookmark: _Toc78210085]Bài 2. Chữ số nguyên tố
Một số nguyên dương  gồm  chữ số (1 ≤  ≤ 105, 1 ≤  ≤ 6). 
Yêu cầu: Hãy liệt kê các chữ số  (1 ≤  ≤ ) là số nguyên tố xuất hiện trong  theo thứ tự từ trái sang phải, nếu các chữ số tìm được trùng nhau thì chỉ liệt kê lần xuất hiện đầu tiên. 
Dữ liệu vào: Đọc từ file BAI2.INP gồm một dòng chứa số nguyên dương .
Dữ liệu ra: Ghi ra file BAI2.OUT một dãy các số ai tìm được thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Trường hợp không tìm được thì ghi ra số 0.
Ví dụ:
	BAI2.INP
	BAI2.OUT

	23271
	2 3 7


Giải thích: các chữ số nguyên tố xuất hiện trong S là 2 3 2 7 nhưng vì số 2 xuất hiện hai lần nên chỉ in ra 2 3 7.
[bookmark: _Toc78210086]Bài 3. Ký tự duy nhất đầu tiên
Cho một chuỗi ký tự  chỉ gồm chữ cái tiếng Anh in thường. Các ký tự trong chuỗi được đánh số thứ tự 1, 2, 3, ...,  (1 ≤  ≤ 200, với  là độ dài của ). 
Yêu cầu: Hãy tìm vị trí đầu tiên của ký tự xuất hiện duy nhất một lần trong . Nếu không có ký tự nào thỏa mãn yêu cầu của đề bài thì in ra -1.
Dữ liệu vào: Đọc từ file BAI3.INP gồm  + 1 dòng: 
· Dòng đầu tiên ghi số  (1 ≤  ≤ 100) là số bộ dữ liệu vào.
·  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một bộ dữ liệu vào là một chuỗi  có độ dài tối đa 200 ký tự. 
Dữ liệu ra: Ghi ra file BAI3.OUT gồm  dòng ứng với  bộ dữ liệu: mỗi dòng chứa 1 số nguyên là vị trí đầu tiên của ký tự xuất hiện duy nhất một lần trong .
Ví dụ:
	BAI3.INP
	BAI3.OUT

	4
abcdbc
abcdefabcde
ababab
a
	1
6
-1
1


[bookmark: _Toc78210087]Bài 4. Tặng quà
Phú ông ở làng AMK rất giàu có, ông có rất nhiều đất đai và nhiều khu rừng gỗ trồng lâu năm rất giá trị. Đặc biệt, ông có khu rừng gỗ Xoan gồm  (1 ≤  ≤ 105) cây được trồng thẳng hàng trong thời gian chờ khai thác. Phú ông đã nhờ chuyên gia về gỗ định giá trị cho từng cây. Cho dãy gồm  phần tử  (1 ≤  ≤ 106) tương ứng là giá trị của cây gỗ thứ  trong khu rừng mà phú ông đã định giá. Phú ông có hai cô con gái, phú ông dự định cho hai cô con gái của mình khai thác rừng gỗ để làm vốn riêng. Vì yêu thương con gái út của mình hơn nên phú ông muốn cô khai thác được tổng giá trị gỗ cao nhất. Ông đã đưa ra một cách khai thác như sau:
Bắt đầu, cô gái út đã chọn  (1 ≤  ≤ 3) cây gỗ đầu tiên để khai thác. Cô chị chọn  cây gỗ liên tiếp tiếp theo (chú ý ở mỗi lượt lựa chọn, cô út chọn  cây thì cô chị phải chọn  cây tiếp theo, trừ khi số cây còn lại bé hơn , mỗi lượt lựa chọn cô út có thể thay đổi giá trị  trong phạm vi đã cho, phải chọn theo thứ tự từ đầu khu rừng đến cuối khu rừng). Việc này cứ tiếp tục cho đến khi khai thác hết rừng. 
Yêu cầu: Hãy đưa ra giá trị gỗ lớn nhất mà cô gái út có thể khai thác được thỏa mãn yêu cầu của bài toán.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp BAI4.INP có cấu trúc như sau: 
· Dòng đầu ghi số nguyên dương  là số cây Xoan trong khu rừng.
· Dòng thứ hai ghi  số nguyên dương  tương ứng là giá trị của từng cây gỗ trong khu rừng. Các số trên một dòng cách nhau bởi một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp BAI4.OUT chứa một số nguyên dương duy nhất là tổng giá trị gỗ lớn nhất mà cô út có thể khai thác được.
Ví dụ:
	BAI4.INP
	BAI4.OUT
	
	BAI4.INP
	BAI4.OUT

	4
5 4 3 2
	12
	
	6
10 8 7 11 15 20
	53


Giải thích ví dụ:
· Ở ví dụ 1, cô út chọn 3 cây đầu tiên, cô chị chọn cây cuối cùng.
· Ở ví dụ 2, cô út chọn 2 cây đầu tiên, cô chị chọn 2 cây tiếp theo và cô út sẽ chọn 2 cây cuối cùng.
Giới hạn:
· Có 30% test tương ứng 30% điểm của bài có 1 ≤ N ≤ 102, 1 ≤ ai ≤ 103.
· Có 30% test tương ứng 30% điểm của bài có 102 < N ≤ 103, 103 < ai ≤ 105.
· Có 40% test tương ứng 40% điểm của bài có 103 ≤ N ≤ 105, 105 < ai ≤ 106.
[bookmark: _Toc78210088]Bài 5. Thi Robocon
Trong cuộc thi Roboncon người ta tổ chức phần thi "leo cột" – phần thi thể hiện tốc độ tư duy và kỹ năng, kỹ xảo của các chú Robot. Một sa bàn kích thước  (0 <  < 101) được chia thành lưới ô vuông đơn vị kích thước 1 x 1 gắn với trục tọa độ Oxy như hình 1. Kích thước  tính theo đơn vị Ox.
[image: Diagram, engineering drawing
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Description automatically generated]Hình 1
Hình 2

Trên các ô vuông người ta xây dựng các cột hình khối chữ nhật có mặt cắt 1 x 1 và chiều cao là một số nguyên dương không quá 100, các cột sát nhau và chiều cao bằng nhau thì sẽ tạo ra một mặt phẳng.
Khi đến phần thi của mình, Robot được đặt vào một ô vuông toạn độ () – đó có thể là bề mặt sa bàn hoặc có thể là đỉnh của một cột nào đó. Tại vị trí () người ta đặt một thiết bị phát sóng, Robot có khả năng bắt sóng và tìm ra vị trí của thiết bị định vị này. Từ vị trí hiện tại () Robot phải đi đến vị trí (), có thể phải leo lên hay leo xuống các cột trên sa bàn và Robot phải tìm đường đi tốn ít năng lượng nhất. Mỗi bước đi của Robot luôn bắt đầu từ một ô vuông đến một ô vuông khác có chung cạnh theo một quy tắc sau: 
· Hai ô vuông cùng một mặt phẳng ngang (song song với mặt đất) có năng lượng tiêu hao là 1.
· Hai ô vuông thuộc cùng một mặt phẳng đứng (vuông góc với mặt đất) có năng lượng tiêu hao là 2.
· Hai ô vuông không cùng một mặt phẳng (vuông góc với nhau) có năng lượng tiêu hao là 2.
· Từ ô kề đỉnh của cột lên đỉnh của cột có năng lượng tiêu hao là 1.
Yêu cầu: Bạn hãy tìm đường đi của Robot với mức tiêu hao năng lượng ít nhất.
 Dữ liệu vào: Đọc từ tệp BAI5.INP có cấu trúc như sau: 
· Dòng đầu ghi 2 số nguyên dương  và  cách nhau một khoảng trắng.
·  dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi  số nguyên không âm cách nhau một khoảng trắng. Số thứ  trên dòng  thể hiện độ cao của cột tại tọa độ () trên sa bàn. Độ cao bằng 0 thể hiện không có cột tại ô đó.
· Dòng cuối cùng ghi 4 số nguyên  cách nhau một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp BAI5.OUT chứa một số nguyên dương là năng lượng tối thiểu mà Robot đã sử dụng.
Ví dụ:
	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	6 11
1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 2 3 1 0 0 1 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 3 10
	21


Giải thích ví dụ: từ sa bàn của cuộc thi được cho như hình 1, Robot được đặt tại tọa độ (1,3) và cột phát sóng được đặt tại cột chiều cao 2 ở vị trí (3,10); dữ liệu vào trong tệp văn bản BAI5.INP như bảng trên và Robot tìm được một đường đi với mức tiêu hao năng lượng ít nhất là 21 (như hình 2).
Giới hạn:
· Có 30% test tương ứng 30% điểm của bài có 0 < M, N < 30.
· Có 30% test tương ứng 30% điểm của bài có 30 ≤ M, N < 60.
· Có 40% test tương ứng 40% điểm của bài có 60 ≤ M, N ≤ 100.
14. [bookmark: _Toc177307264]THPT Hà Nam 2022-2023
Bài 1. Ba ước số
Số tự nhiên 𝑖 được gọi là ước của số tự nhiên 𝑥 nếu 𝑥 chia hết cho 𝑖. Ví dụ các số 2, 3, 6 là ước của 6. Cho số tự nhiên 𝑁.
Yêu cầu: Đếm các số tự nhiên không vượt quá 𝑁 và có đúng ba ước số.
Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản BAUOC.INP
· Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương 𝑁 (1 ≤ 𝑁 ≤ 1012).
Kết quả: Ghi ra file văn bản BAUOC.OUT
· Số không âm duy nhất – là số lượng số không vượt quá 𝑁 và có đúng ba ước số.
Ví dụ:
	BAUOC.INP
	BAUOC.OUT
	Giải thích

	15
	2
	Có 2 số thỏa mãn là 4, 9

	25
	3
	Có 3 số thỏa mãn là 4, 9, 25


Ràng buộc:
· 50% số test đầu tiên có 𝑁 ≤ 103.
· 25% số test tiếp theo có 𝑁 ≤ 106.
· 25% số test cuối có 𝑁 ≤ 1012.
Bài 2. Số thao tác ít nhất
Minh có một dãy số gồm 𝑛 số nguyên không âm 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛. Mỗi thao tác, Minh được chọn xóa một số ở đầu hoặc một số ở cuối dãy.
Yêu cầu: Tính số thao tác ít nhất Minh cần thực hiện sao cho tổng các số còn lại đúng bằng 𝑘.
Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản REMOVE.INP
· Dòng đầu tiên ghi hai số 𝑛, 𝑘 (1 ≤ 𝑛 ≤ 2.106; 0 ≤ 𝑘 ≤ 2.1012).
· Dòng thứ hai ghi lần lượt các số nguyên 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 (0 ≤ 𝑎𝑖 ≤ 106; 𝑖 = 1 … 𝑛).
· Dữ liệu vào luôn đảm bảo có kết quả.
Kết quả: Ghi ra file văn bản REMOVE.OUT
· Một số nguyên không âm duy nhất là số thao tác ít nhất Minh cần thực hiện.
Ví dụ:
	REMOVE.INP
	REMOVE.OUT

	10 5
1 0 2 3 0 0 0 1 0 2
	4


Giải thích: Lần lượt xóa các số: 1 ở đầu dãy; 2, 0, 1 ở cuối dãy. 
Ràng buộc:
· Có 25% số test có 𝑘 = 0.
· Có 25% số test khác có 1 ≤ 𝑛 ≤ 2000.
· Có 25% số test khác có 1 ≤ 𝑛 ≤ 2.105.
· Có 25% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.
Bài 3. Giá trị của một số
Giá trị của một số tự nhiên 𝑛 là số lượng nhiều nhất các số tự nhiên khác nhau mà có tổng bằng 𝑛. Ví dụ: Giá trị của 6 là 3 vì 6=1+2+3, giá trị của số 2 là 1 vì 2=2.
Cho số tự nhiên 𝑛.
Yêu cầu: Tính giá trị của số 𝑛.
Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản TIMBER.INP
· Số nguyên dương 𝑛 (1 ≤ 𝑛 ≤ 1018).
Kết quả ra: Ghi ra file văn bản TIMBER.OUT một số nguyên dương duy nhất là kết quả tính được.
Ví dụ:
	TIMBER .INP
	TIMBER .OUT
	Giải thích

	10
	4
	10 = 1+2+3+4

	16
	5
	16 = 1+2+3+4+6


Ràng buộc:
· Có 50% số test khác có 1 ≤ 𝑛 ≤ 1012.
· Có 50% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.
Bài 4. Tháp xu
An và Bình chơi trò bốc xu từ tháp được xây dựng bởi 𝑁 đồng xu. Hai bạn chọn hai số nguyên dương khác nhau 𝐾 và 𝐿. Hai người lần lượt đi, An đi trước. Mỗi người, khi đến lượt mình, được bốc khỏi tháp 1, 𝐾 hoặc 𝐿 xu. Ai bốc được đồng xu (hoặc các đồng xu) cuối cùng là thắng. Sau rất nhiều lần chơi, An nhận thấy rằng có những trường hợp mình chắc chắn thắng không phụ thuộc vào cách đi của Bình, ngược lại, có trường hợp dù đi thế nào Bình vẫn thắng. Trước ván chơi mới An nóng lòng muốn biết mình có thắng được hay không?
Yêu cầu: Cho 𝑁, 𝐾 và 𝐿. Hãy xác định An hay Bình sẽ thắng.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản COINS.INP
· Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên 𝐾, 𝐿 và 𝑚, trong đó 𝑚 là số ván chơi (1 < 𝐿 < 10, 1 ≤ 𝑚 < 50);
· Dòng thứ 2 chứa 𝑚 số nguyên 𝑁1, 𝑁2, . . . , 𝑁𝑚, trong đó 𝑁𝑖 là số xu trong tháp ở ván chơi thứ 𝑖 (1 ≤ 𝑁𝑖 ≤ 106, 𝑖  =  1. . 𝑚).
Kết quả: Đưa ra file văn bản COINS.OUT xâu 𝑚 ký tự từ tập {𝐴, 𝐵}, ký tự thứ 𝑖 là 𝐴 nếu An thắn và là 𝐵 nếu Bình thắng.
Ví dụ:
	COINS.INP
	COINS.OUT

	2 3 2
3  12
	AB


15. [bookmark: _Toc177307265]THPT Hà Nội 2020-2021
Bài 1. Tìm giữa
Cho hai số nguyên dương L và R. 
Yêu cầu: Tìm số nguyên dương M (L ≤ M < R) để chênh lệch giữa tổng các số nguyên liên tiếp từ L đến M và tổng các số nguyên liên tiếp từ M + 1 đến R là nhỏ nhất. 
Dữ liệu vào từ tệp BAI1.INP:
· Gồm hai số nguyên dương L và R ( L < R ≤ 109). 
Kết quả ra ghi vào tệp BAI1.OUT: 
· Gồm một số nguyên duy nhất là số M thoả mãn. 
Ví dụ:
	BAI1.INP
	BAI1.OUT
	Giải thích

	2 7
	5 
	Tổng từ 2 đến 5 là: 14. Tổng từ 6 đến 7 là:  13
Chênh lệch là: 1


Lưu ý: Mỗi số nguyên cách nhau một dấu cách. 
· Có 60% số test: L < R ≤ 103; 
· Có 40% số test còn lại: L < R ≤ 109. 
Bài 2. Hoán vị số
Trong một cuốn sách cổ có ghi lại rất nhiều các con số bí ẩn mà chúng có mối liên hệ với số 30.  Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm được cách giải mã các số đó: hoán vị các chữ số của số bí ẩn để thu được một bội số lớn nhất của 30. 
Yêu cầu: Hãy viết chương trình để giúp các chuyên gia giải mã các số bí ẩn đó. 
Dữ liệu vào từ tệp BAI2.INP:
· Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N, với N có tối đa 107 chữ số là số cần giải mã. 
Kết quả ra ghi vào tệp BAI2.OUT: 
· Gồm một số nguyên duy nhất là số lớn nhất chia hết cho 30 tìm được bằng cách hoán vị các chữ số của N. Nếu không tìm thấy thì đưa ra −1. 
Ví dụ: 
	BAI2.INP
	BAI2.OUT
	Giải thích

	1002 
	2100 
	Số 2100 là hoán vị lớn nhất của số 1002 và chia hết cho 30

	12498567859 
	-1 
	Không tồn tại số hoán vị nào chia hết cho 30


Lưu ý: 
· Có 50% số test: N ≤ 109; 
· Có 50% số test còn lại: N có tối đa 107 chữ số.
Bài 3. Phát đồng xu
Trong một trò chơi, có N người chơi xếp thành một vòng tròn và được đánh số từ 1 đến N theo chiều kim đồng hồ. Trước khi trò chơi bắt đầu, sẽ có M lượt phát đồng xu cho người chơi với nguyên tắc như sau: mỗi lượt, chọn ngẫu nhiên hai số nguyên dương L và R (L ≤ N, R ≤ N), phát một đồng xu cho những người chơi từ số L đến số R theo chiều kim đồng hồ. 
Yêu cầu: Cho trước N, M và các cặp số L, R. Tìm số đồng xu lớn nhất mà người chơi được phát và số lượng người chơi đạt được số đồng xu như vậy. 
Dữ liệu vào từ tệp BAI3.INP: 
· Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N và M là số lượng người chơi và số lượt phát đồng xu. 
· M dòng sau, mỗi dòng gồm hai số nguyên dương L và R mô tả lượt phát đồng xu. 
Kết quả ra ghi vào tệp BAI3.OUT: 
· Gồm hai số nguyên dương là số đồng xu lớn nhất mà người chơi được phát và số lượng người chơi đạt được số đồng xu như vậy. 
Ví dụ:
	BAI3.INP
	BAI3.OUT
	Giải thích

	5 2 
1 5 
4 2
	2 4
	Số đồng xu của mỗi người ở mỗi lượt phát đồng xu: 
Ban đầu: 0 0 0 0 0 
Lượt thứ nhất: 1 1 1 1 1 
Lượt thứ hai: 2 2 1 2 2 
Vậy số lượng đồng xu lớn nhất là 2 và có 4 người được 2 đồng xu.


Lưu ý: Mỗi số nguyên cách nhau một dấu cách. 
· Có 60% số test: N, M ≤ 103; 
· Có 20% số test khác: N, M ≤ 105; 
· Có 20% số test còn lại: N ≤ 109, M ≤ 105. 
Bài 4. Dịch chuyển tức thời
Trong một trò chơi di chuyển trên bảng số có quy tắc như sau: 
- Bảng số gồm có N dòng và M cột; các dòng được đánh số 1 đến N, từ trên xuống dưới; các cột  được đánh số từ 1 đến M, từ trái sang phải. Ô ở dòng thứ u giao với cột thứ v được gọi là ô (u, v). Ô (u, v) chứa một số nguyên Au,v không âm. 
- Từ ô (u, v) , người chơi có thể di chuyển sang một ô có chung cạnh: (u − 1, v), (u + 1, v), (u, v − 1), (u, v + 1) hoặc di chuyển sang một ô khác có cùng giá trị và không thể di chuyển vào ô có giá trị bằng 0. Mỗi lần di chuyển tốn một đơn vị thời gian. 
Yêu cầu: Cho vị trí ô xuất phát và ô đích, tìm thời gian nhỏ nhất đi từ ô xuất phát về ô đích theo luật của trò chơi. 
Dữ liệu vào từ tệp BAI4.INP: 
· Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N và M là số dòng và số cột của bảng.
· Dòng thứ hai gồm bốn số x, y, z, t mô tả xuất phát ở ô (x, y) và đích ở ô (z, t).
· N dòng sau, mỗi dòng gồm M số nguyên không âm mô tả bảng số. 

Kết quả ra ghi vào tệp BAI4.OUT:  
· Gồm một số nguyên dương là số đơn vị thời gian nhỏ nhất để đi từ ô xuất phát đến ô đích thoả mãn yêu cầu.
Ví dụ:
	BAI4.INP
	BAI4.OUT
	Giải thích

	5 4
1 1 5 4 
1 2 3 4 
5 0 0 6 
7 0 8 9 
0 0 10 0 
11 12 13 14
	9 
	Có thể đi như các đỉnh được tô đậm: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 10, 13, 14
	1
	2
	3
	4

	5
	0
	0
	6

	7
	0
	8
	9

	0
	0
	10
	0

	11
	12
	13
	14




	5 4 
1 1 5 4 
1 2 3 4 
5 0 0 6 
7 0 8 6 
0 0 6 0 
3 4 7 9
	4
	Có thể đi như các đỉnh được tô đậm: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 10, 13, 14. 
	1
	2
	3
	4

	5
	0
	0
	6

	7
	0
	8
	6

	0
	0
	6
	0

	3
	4
	7
	9





Lưu ý: Mỗi số nguyên cách nhau một dấu cách. Dữ liệu đảm bảo luôn có đường đi từ xuất phát đến đích.
Ràng buộc:
· Có 40% số test: N, M ≤ 100, Auv < 109 và các số nguyên dương trong bảng phân biệt;
· Có 20% số test khác: N, M ≤ 1000, Auv < 109 và các số nguyên dương trong bảng phân biệt;
· Có 20% số test khác: N, M ≤ 1000,  Auv < 109 và các số nguyên dương trong bảng lặp lại không  quá hai lần;
· Có 20% số test còn lại: N, M ≤ 1000,  Auv < 109 và các số trong bảng có thể lặp lại nhiều lần.
16. [bookmark: _Toc177307266]THPT Hà Tĩnh 2020-2021
[bookmark: _Toc78210145]Bài 1. Giải toán đồng đội
Giải toán đồng đội là một phần của kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9 được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh THCS. Phần thi mang tính đồng đội rất cao và đòi hỏi các đội phải có chiến thuật hợp lý để dành chiến thắng. Có n đội tham gia giải m bài toán, các đội được đánh thứ tự từ 1 đến n, số thứ tự của mỗi đội chính là tên của đội đó. Đội thứ i giải bài toán j hết aij (0 < i ≤ n, 0 < j ≤ m) thời gian, điểm số của mỗi bài giải được là 10, nếu bài nào không giải được thì không có điểm bài đó. Kỳ thi gồm m bài toán khó, nên khi thời gian làm bài kết thúc có một số đội vẫn chưa giải hết tất cả các bài toán.
Yêu cầu: Viết chương trình giúp ban tổ chức tìm ra đội xếp thứ nhất của kỳ thi. Ở đây ta xếp hạng theo tiêu chí tổng điểm cao nhất. Đội nào có điểm cao nhất đội đó xếp trước, nếu hai đội có cùng số điểm thì ta sẽ xét thêm tiêu chí phụ là thời giai giải bài ít nhất.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản TEAM.INP:
· Dòng 1: chứa 2 số nguyên dương  và m (0 < n, m ≤ 103).
· n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi m số nguyên aij (aij là thời giai giải 1 bài, 0 ≤ aij ≤ 103). Nếu chưa giải được ghi số 0.
· Các số trên cùng một dòng ghi cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả: Ghi ra file văn bản TEAM.OUT:
· Một dòng ghi tên đội xếp thứ nhất. Nếu có nhiều hơn 1 đội, mỗi đội ghi chác nhau 1 dấu cách theo thứ tự đội có số hiệu nhỏ đến đội có số hiệu lớn.
Ràng buộc:
· Có 50% test tương ứng 50% điểm của bài toán thoả mãn n ≤ 20.
· Có 50% test còn lại tương ứng 50% điểm của bài toán không có ràng buộc gì thêm.
Ví dụ:
	TEAM.INP
	TEAM.OUT

	4 5
1 2 4 4 5
3 3 1 1 4
4 0 1 1 3
0 2 1 1 2
	2


[bookmark: _Toc78210146]Bài 2. Số may mắn
Để khởi động cho một buổi học căng thẳng, giờ sinh hoạt 15 phút đầu mỗi buổi học của lớp 10 Tin K30 các bạn đã tổ chức trò chơi tạo hứng thú trong học tập. Người đứng ra tổ chức trò chơi là Phan Mạnh Tài, bạn là học sinh giỏi và đam mê Tin học của lớp. Hội thi Tin học trẻ toàn quốc vừa qua Tài cũng mang về cho mình một giải thưởng cá nhân. Trò chơi có tên "Tìm số may mắn" như sau: Đầu tiên Tài sử dụng máy tính sinh ra một dãy A gồm n số nguyên a1, a2, ..., an. Sau đó thực hiện Q lần chơi tìm các số may mắn, mỗi lần chơi máy tính sẽ đưa ra số nguyên x. Tài định nghĩa số may mắn là số xuất hiện của x trong dãy A nói trên.
Yêu cầu: Gồm Q lần chơi, mỗi lần chơi là một số nguyên x, bạn hãy tìm số may mắn trong mỗi lần chơi tương ứng. 
Dữ liệu: Vào từ file LUCKY.INP
· Dòng 1: Một số nguyên duy nhất  (1 ≤  ≤ 105).
· Dòng 2: dãy số A gồm n số nguyên a1, a2, ..., an (|ai| ≤ 109, 0 < i ≤ n).
· Dòng 3: số nguyên dương Q (Q ≤ 105)
· Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên x (|x| ≤ 109) 
Các số trên cùng một dòng ghi cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả: Ghi ra file LUCKY.OUT gồm Q dòng, mỗi dòng là một số may mắn với số x tương ứng.
Ràng buộc:
· Có 40% test tương ứng 40% điểm của bài toán thoả mãn Q = 1, n ≤ 103
· Có 30% test tương ứng 30% điểm của bài toán thỏa mãn Q ≤ 103, n ≤ 103
· Có 30% test cuối cùng tương ứng 30% điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.
Ví dụ:
	LUCKY.INP
	LUCKY.OUT
	Giải thích

	6
1 2 2 3 4 6
3
5
2
1
	0
2
1
	Số 5 xuất hiện 0 lần trong dãy
Số 2 xuất hiện 2 lần trong dãy
Số 1 xuất hiện 1 lần trong dãy.


[bookmark: _Toc78210147]Bài 3. Đất quy hoạch
Công ty X muốn tìm mua một mảnh đất rộng để xây nhà máy, đại diện công ty X đến công ty mua bán bất động sản Y và được nhân viên công ty Y cho xem bản đồ quy hoạch khu đất mà công ty Y đang muốn bán.
Trên bản đồ quy hoạch của khu đất hình chữ nhật, người ta chia bản đồ thành m x n ô vuông. Mỗi ô vuông (i, j) ghi một số nguyên dương aij (1 ≤ aij ≤ 5, 0 < i ≤ m, 0 < j ≤ n) là độ cao trung bình của ô đất so với mực nước biển. Một mảnh đất là tập hợp tất cả các ô vuông có cùng giá trị và có chung cạnh. Diện tích của mảnh đất là số lượng các ô thuộc mảnh đất đó. 
Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương m, n (0 < m, n ≤ 1000) và bảng giá trị aij hãy:
· Đếm số mảnh đất của khu đất
· Tìm mảnh đất có diện tích lớn nhất.
Dữ liệu: nhập từ file PLAN.INP
· Dòng 1: số nguyên dương  cách nhau bởi dấu cách.
· m dòng tiếp theo mỗi dòng ghi n số nguyên aij, các giá trị trên một dòng được ghi liền nhau. 
Kết quả: ghi ra file PLAN.OUT trên hai dòng: 
· Dòng đầu ghi số nguyên dương k là số mảnh đất của khu đất
· Dòng thứ hai ghi diện tích của mảnh đất lớn nhất.
Ràng buộc:
· Có 30% test tương ứng 30% điểm của bài toán thoả mãn 1 ≤ aij ≤ 2, n ≤ 10
· Có 30% test tương ứng 30% điểm của bài toán thoả mãn n ≤ 20;
· Có 40% test tương ứng 40% điểm của bài toán không có ràng buộc gì.
Ví dụ:
	PLAN.INP
	PLAN.OUT

	3 5
11222
12212
31112
	4
7


17. [bookmark: _Toc177307267]THPT Hà Tĩnh 2021-2022
Bài 1. Biến đổi số
Số nguyên dương n được tạo thành bằng cách viết liên tiếp các số nguyên dương từ a tới b (a ≤ b) theo thứ tự tăng dần trong hệ thập phân, khi đó a, b gọi là biểu diễn của số nguyên dương n. Ví dụ a = 2, b = 15 thì số nguyên dương n = 23456789101112131415.
Khi tìm hiểu về số học, Bigzero nhận thấy: Nếu lấy số nguyên dương n trừ cho tổng các chữ số của nó thì được một số nguyên luôn chia hết cho 9. Do đó Bigzero thực hiện biến đổi số nguyên dương n bằng cách thay n bởi tổng các chữ số trong biểu diễn thập phân của chính nó và cứ lặp đi lặp lại phép biến đổi này cho tới khi biểu diễn thập phân của n chỉ còn đúng một chữ số. Ví dụ n = 23456789101112131415 thì quá trình biến đổi như sau:
23456789101112131415  65  11  2.
Yêu cầu: Cho biết hai số nguyên dương a, b (a ≤ b) là biểu diễn của số nguyên dương n. Hãy tìm số nguyên dương k sau khi kết thúc các phép biến đổi.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản DIG.INP
· Dòng 1: Chứa số nguyên dương T ≤ 105 là số bộ dữ liệu;
· T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a, b tương ứng với một bộ dữ liệu (1 ≤ a ≤ b ≤ 1018).
Kết quả: Ghi ra file văn bản DIG.OUT gồm T dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương k là kết quả tìm được tương ứng với bộ dữ liệu vào.
Các số trên một dòng của input/output files được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách
Ràng buộc:
· Có 40% số điểm ứng với các test có T ≤ 10 và 1 ≤ a ≤ b ≤ 10;
· Có 40% số điểm ứng với các test có T ≤ 10 và 1 ≤ a ≤ b ≤ 106;
· Có 20% số điểm ứng với các test có T ≤ 105 và 1 ≤ a ≤ b ≤ 1018.


Ví dụ:
	DIG.INP
	DIG.OUT
	Giải thích

	3
2 5
8 15
2005 2022
	5
2
9
	Test 1: n = 2345  14  5
Test 2: n = 23456789101112131415  65  11  2


Bài 2: Trạm Xạc Pin
Ngày 06/01/2022 hãng xe VinFast công bố các dòng xe ô tô điện tại Mỹ, các dòng xe này có nhiều tính năng công nghệ hiện đại như tự động kết nối và thông báo với các trạm xạc pin khi nhiên liệu sắp hết. Một trạm xạc pin có M điểm xạc, các điểm xạc được đánh số từ 1 đến M, mỗi điểm chỉ cho một ô tô vào xạc pin.
Trung tâm điều hành của trạm nhận được tín hiệu của một đội gồm K ô tô của một công ty xin được vào xạc pin với yêu cầu tất cả các ô tô đều được xạc pin. Ban điều hành trạm thông báo, chi phí để ô tô vào xạc pin ở điểm thứ i (1 ≤ i ≤ M) là T + i đồng. Hiện tại có n điểm b1, b2, ... ,bn (1 ≤ b1,b2, ... ,bn ≤ M) đang có ô tô dừng xạc pin, những điểm này các ô tô của công ty không được vào xạc pin.
Yêu cầu: Cho M, n, b1, b2, ... , bn, hãy tính chi phí ít nhất để toàn bộ K ô tô của công ty được xạc pin hoặc đưa ra thông báo trạm không thể đáp ứng yêu cầu của công ty.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản SPIN.INP
· Dòng 1: Dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên dương M, K, n và T (T ≤ 109);
· Dòng thứ hai gồm n số b1, b2,... ,bn là các điểm có ô tô đang xạc pin. Các số đôi một khác nhau và có giá trị trong đoạn [1, M].
Kết quả: Ghi ra file văn bản SPIN.OUT gồm một dòng chứa một số nguyên là chi phí ít nhất để toàn bộ K ô tô của công ty được xạc pin hoặc in ra số -1 nếu trạm không thể đáp ứng yêu cầu của công ty.
Các số trên một dòng của input/output files được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách
Ràng buộc:
· Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm của bài có M ≤ 103; K = 1; n ≤ 103;
· Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài có M ≤ 106; K ≤ 106; n ≤ 105;
· Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài có M  ≤ 109; K ≤ 109; n ≤ 105.
Ví dụ:
	SPIN.INP
	SPIN.OUT

	10 2 4 10
8 1 4 2
	28


Bài 3: Trò Chơi Chọn Quà
Trò chơi được cho bởi một bảng gồm m hàng và n cột, các hàng được đánh số từ 1 đến m (từ trên xuống), các cột được đánh số từ 1 đến n (từ trái sang phải). Ô nằm giao giữa hàng i và cột j là ô (i, j). Mỗi ô được tô một màu có mã màu là một ký tự thuộc tập [‘A’, ‘B’,..., ‘Z’], các ô chứa món quà tô màu có mã màu là ký tự ‘*’. Nhiệm vụ của người chơi là: xuất phát từ một ô (x, y) cần tìm đường đi tới một ô chứa món quà theo quy tắc di chuyển như sau:
- Chỉ được di chuyển sang các ô chung cạnh;
- Nếu di chuyển sang ô mới cùng màu với ô hiện tại thì không mất chi phí di chuyển, còn nếu di chuyển sang ô mới khác màu với ô hiện tại thì mất chi phí là l.
Yêu cầu: Cho bảng ký tự biểu diễn trò chơi và ô (x, y), hãy tính chi phí di chuyển ít nhất của đường đi từ ô (x, y) đến một ô chứa ký tự ‘*’.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản TABG.INP
· Dòng đầu chứa ba số nguyên dương m, n, Q;
· m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu độ dài n mô tả bảng ký tự là mã màu của các ô;
· Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên x, y.
Kết quả: Ghi ra file văn bản TABG.OUT:
· Gồm Q dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là chi phí di chuyển ít nhất của đường đi từ ô (x, y) đến một ô chứa ký tự ‘*’.
· Các số trên một dòng của input/output files được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách
Ràng buộc:
· Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm thỏa mãn điều kiện m, n ≤  102; Q = 1;
· Có 40% số test khác tương ứng với 40% số điểm thỏa mãn điều kiện m, n ≤ 103; Q ≤ 3;
· Có 20% số test khác tương ứng với 20% số điểm còn lại có m, n ≤ 103; Q ≤ m  n.
Ví dụ:
	TABG.INP
	TABG.OUT

	4 6 3
*ADFEB
AD*CFB
ACBADA
AAAAAA
3 6
1 6
1 5
	1
2
3


18. [bookmark: _Toc177307268]THPT Hà Tĩnh 2022-2023
Bài 1. Đoạn con
Đoạn con của một dãy số nguyên là tập hợp các phần tử liên tiếp từ điểm đầu L đến điểm cuối R (1 ≤L ≤R≤n) của dãy số nguyên đó.
Cho một dãy số nguyên A gồm n phần tử ,  ,…, là các số nguyên.
Hãy đếm số đoạn con có tổng tất cả giá trị các phần tử bằng 0.
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SUM.INP
· Dòng đầu là số tự nhiên n ≤ 105;
· Dòng thứ 2 là n số nguyên ,  ,…,  ();
Kết quả: Ghi ra tệp SUM.OUT gồm 1 số duy nhất là số lượng đoạn con thỏa mãn điều kiện bài toán.
Các số trên một dòng của tệp input/output phải cách nhau ít nhất một dấu cách.
Ràng buộc:
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm có n ≤ 100;
· Có 30% số test ứng với 30% số điểm có 100 < n ≤ 1000;
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm có 1000 < n ≤ 100000.
	SUM.INP
	SUM.OUT

	5
-3 1 0 -1 3
	3



Bài 2. Dãy số đặc biệt
Một dãy số được gọi là dãy số đặc biệt khi ta đọc dãy từ trái sang phải cũng giống như khi đọc từ phải sang trái.
Chẳng hạn:
- Dãy gồm các số (21, 1, 9, 1, 21) là dãy số đặc biệt.
- Dãy gồm các số (1, 7, 8, 9,1) không phải là dãy số đặc biệt.
Yêu cầu: Cho số nguyên dương N và dãy số A gồm N phần tử áo, Khu ... đọc, mỗi phần tử làn một số nguyên dương. Hãy tìm số lượng ít nhất phân tử cần chèn thêm vào dãy A để dây A thành dây số đặc biệt.
Dữ liệu. Vào từ tập văn bản DSDB INT
· Dòng đầu là số tự nhiên N≤1000,
· Dòng thứ 2 gồm N số nguyên dương ,  ,…,  () 
Kết quả: Ghi vào tệp văn bản DSDB OUT là kết quả tiên được
Các số trên một dòng của tập input/outpa phải cách nhau ít nhất một đầu cách
	DSDB.INP
	DSDB.OUT

	5
1 7 8 9 1
	2



Bài 3. Cụm kết nối
Trong đô thị vô hướng, tiếu gọi tập hợp một hoặc nhiều đình mà giữa hai định bất kỳ đều có đường đi đến nhau là một cụm kết nổi, thì khi ta xóa đi một đỉnh nào đó của đồ thị vô hướng ta có thể nhận được một hoặc nhiều cụm kết nối (cụm kết nối có thể chỉ có 1 định).
Cho một đồ thị vô hướng gồm n định đánh số từ 1 tới ra và m cạnh (mỗi cạnh là đường nối giữa 2 đinh). Nếu ta xóa đi một đỉnh nào đó của đồ thị, số cụm kết nối của đồ thị có thể thay đổi. Nhiệm vụ của bạn là với mỗi đỉnh, hãy tính xem nếu ta xóa đình đó đi thì đồ thị mới nhận được có bao nhiêu cụm kết nối.
Dữ liệu: Vào từ tập văn bản CKN.INP
· Dòng đầu chứa hai số nguyên dương nam (n ≤20000; m ≤ 50000).
· m dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương u, v thể hiện có cạnh nối giữa hai đỉnh u và v.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CKN.OUT gồm n dòng, dòng thứ j (1≤j ≤ n) cho biết số cụm kết nối của đồ thị nếu ta xóa đi đỉnh
Các số trên một dòng của tập input/output phải cách nhau ít nhất một dấu cách.
Ràng buộc:
· Có 80% số test ứng với 80% số điểm có n ≤ 1000; m ≤ 2000;
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm có 1000 < n ≤ 20000; 2000< m ≤ 50000.
Ví dụ:
	CKN.INP
	CKN.OUT

	5 4
1 2
2 4
2 5
3 4
	1
3
1
2
1


19. [bookmark: _Toc177307269]THPT Hải Dương 2021-2022
Bài 1. Tiền nước
Ngày 20 hàng tháng, mẹ Nam phải đi đóng tiền nước sinh hoạt. Một hôm mẹ Nam vừa đi đóng tiền nước về thì gặp Nam đang ngồi chơi. Mẹ Nam yêu cầu Nam tính xem tiền nước nhà mình tháng này có đúng không. Tiền nước được tính theo giá bậc thang như sau:
- Nếu sử dụng không quá 5m3 thì giá mỗi m3 là 8000.
- Nếu sử dụng trên 5m3 thì với 5m3 đầu tiên, mỗi m3 có giá 8000, giá các m3 còn lại tính tiền như sau:
· Từ m3 thứ 6 đến m3 thứ 10 giá tiền là 10000 cho 1m3;
· Từ m3 thứ 11 đến mở thứ 15 giá tiền là 14000 cho 1m3;
· Từ m3 thứ 16 đến m3 thứ 20 giá tiền là 20000 cho 1m3;
· Từ m3 21 trở lên giá tiền là 30000 cho 1m3;
Biết rằng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
Yêu cầu: Viết chương trình tính tiền nước giúp Nam.
Dữ liệu: Một số nguyên A là số m3 nhà Nam tiêu thụ trong tháng (1 ≤ A ≤ 109).
Kết quả: In ra màn hình một số nguyên là tổng số tiền nước nhà Nam phải trả.
Ví dụ:
	BAI1.INP
	BAI1.OUT

	17
	220000


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 10 test, mỗi test có giá trị 0,25 điểm.
Bài 2. Tách tên
Hùng và Thắng là hai bạn học sinh thích giải các bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình. Một hôm, Hùng đố Thắng viết chương trình cho phép tách phần tên ra khỏi xâu gồm họ và tên. Theo quy ước cách ghi tên của Tiếng Việt, tên là từ cuối cùng trong xâu. Ở đây, một từ được định nghĩa là một dãy ký tự không chứa ký tự trống.
Yêu cầu: Viết chương trình giúp Thắng giải bài toán trên.
Dữ liệu: Một xâu ký tự độ dài không quá 255 chỉ chứa các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh và dấu trống (có ít nhất một ký tự khác dấu trống) mô tả họ tên của một người.
Kết quả: In ra xâu ký tự mô tả phần tên.
Ví dụ:
	BAI2.INP
	BAI2.OUT

	Ngo Hoang Anh
	Anh


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 10 test, mỗi test có giá trị 0,25 điểm. Trong đó:
· 6 test không có các ký tự trống ở đầu hoặc cuối xâu ký tự.
· 4 test còn lại có các ký tự trống ở đầu hoặc cuối xâu ký tự.
Bài 3. Đếm mặt hàng
Trong một siêu thị mỗi loại hàng hóa được gán một mã số là một số nguyên dương. Không có hai loại hàng hóa khác nhau được gán cùng một mã số.
Yêu cầu: Cho một dãy số nguyên mô tả danh sách các gói hàng bày bán trong siêu thị. Mỗi số mô tả một gói hàng là mã của loại hàng hóa chứa trong gói. Viết chương trình xem loại hàng nào có nhiều gói hàng bày bán nhất và số lượng gói hàng là bao nhiêu?
Dữ liệu: Nhập vào từ bàn phím một số số nguyên dương có giá trị không vượt quá 106 (mỗi số trên một dòng) mô tả các gói hàng hiện có trong siêu thị. Dữ liệu nhập kết thúc bằng số 0 (chương trình không xử lý số này). Số lượng số nguyên dương khác 0 không vượt quá 106.
Kết quả: Ghi ra màn hình một dòng hai số nguyên cách nhau bằng dấu trống. Số thứ nhất là mã của loại hàng có nhiều gói hàng nhất và số thứ hai là số lượng gói hàng của mặt hàng này. Nếu có nhiều phương án đúng thì in ra phương án có mã mặt hàng xuất hiện lần đầu tiến muộn nhất trong dữ liệu nhập.
Ví dụ:
	BAI3.INP
	BAI3.OUT

	1
2
3
2
4
5
2
6
7
6
0
	2 3


Ghi chú: Bài thi được chấm trên 8 test, mỗi test có giá trị 0,25 điểm. Trong đó:
· 6 test đầu các gói hàng cùng một mặt hàng xuất hiện thành một dãy liên tục. 
· 2 test còn lại không có giới hạn bổ sung.
Bài 4. Lật domino
Linh xếp n quân domino thành một hàng. Các quân domino đánh số 1, 2,...,n từ trái qua phải. Khởi đầu Linh đồng thời đẩy một số quân domino sang bên trái hoặc sang bên phải. Sau mỗi một giây, quân domino bị đổ về bên trái sẽ làm cho quân domino bên trái nó bị đổ theo hướng này (nếu quân domino này chưa bị đổ). Điều tương tự cũng xảy ra đối với quân domino bên phải. Nếu như có quân domino cùng bị tác động từ hai phía tại cùng một thời điểm - nó sẽ đứng yên. Hình dưới đây mô tả hoạt động đẩy domino nói trên:
[image: ]
Cho vị trí và hướng đẩy ban đầu của các quân domino kích hoạt. Hãy xác định số lượng các quân domino còn đứng yên sau tác động trên.
Dữ liệu: Nhập từ file văn bản BAI4.INP
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 106)
· Dòng thứ hai chứa n kí tự mô tả tác động ban đầu. Ký tự thứ i bằng:
· ‘L” : Nếu domino i bị đẩy về phía bên trái.
· “R” : Nếu domino i bị đẩy về phía bên phải.
· “.” : domino i không bị đẩy.
Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI4.OUT một số nguyên duy nhất là số domino đứng yên.
Ví dụ:
	BAI4.INP
	BAI4.OUT

	14
.L.R...LR..L..
	4


Giải thích ví dụ: Các quân domino ở các vị trí 3, 6, 13, 14 là các domino đứng yên.
Ghi chú: Bài thi được chấm qua 6 test, mỗi test có giá trị 0,25 điểm. Trong đó:
· 3 test có n ≤3000.
· 3 test còn lại không có các ràng buộc bổ sung.
Bài 5. Diện tích phủ
Trên mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy cho n hình chữ nhật. Các hình chữ nhật có các cạnh song song với một trong hai trục tọa độ. Mỗi hình chữ nhật được mô tả bởi tọa độ của hai đỉnh đối diện (hai đầu mút của một đường chéo).
Yêu cầu: Tính phần diện tích của mặt phẳng tọa độ được phủ bởi ít nhất một hình chữ nhật trong số n hình chữ nhật nói trên.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản BAI5.INP.
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n ≤ 300).
· n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa bốn số nguyên x1, y1, x2, y2 cách nhau bởi dấu trống với ý nghĩa hai điểm (x1,y1) và (x2,y2) là hai đỉnh đối diện của một hình chữ nhật (|x1|, |y1|, |x2|, |y2| ≤ 109).
Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI5.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	0 0 2 2 
1 1 3 3
	7


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 6 test, mỗi test 0,25 điểm. Trong đó:
· 2 test có n = 2.
· 1 test tiếp theo có n = 3.
· 2 test tiếp theo có n ≤ 300 và tọa độ các đỉnh đối diện là các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng 300.
· 1 test tiếp theo không có ràng buộc bổ sung.
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[image: ]Câu I. Đo chiều cao
Bài tập thực hành toán hôm nay của lớp A1 là đo chiều cao của cây. Một bạn đứng cách gốc cây một khoảng là а đơn vị độ dài, dùng thước ngắm đặt ngang mắt mình đo góc lập bởi tia từ mắt tới ngọn cây và phương nằm ngang (theo hướng từ vị trí đứng về gốc cây), kết quả thu được là α độ. Chiều cao (tính đến mắt) của bạn thực hiện đo là ℎ đơn vị độ dài.
Yêu cầu: Biết các giá trị a, α, ℎ. Hãy tính chiều cao của cây (theo cùng đơn vị độ dài với a và ℎ).
Dữ liệu: Nhập từ bàn phím gồm ba dòng:
· Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương a (a ≤ 109)
· Dòng thứ hai chứa số thực α (0 < α < 90)
· Dòng thứ ba chứa số nguyên dương ℎ (ℎ ≤ 109)
Kết quả: In ra màn hình một số thực với ba chữ số phần thập phân là chiều cao của cây.
Ví dụ:
	BAI1.INP
	BAI1.OUT

	10
45
1
	11.000


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 10 tests, mỗi test đúng được 0,25 điểm
Câu II. Thi online
Trong một kỳ thi trắc nghiệm online, mỗi khi thí sinh trả lời sai, trong câu hỏi tiếp theo máy tính sẽ đưa ra một câu hỏi dễ hơn; nếu thí sinh trả lời đúng thì câu hỏi tiếp theo sẽ khó hơn (mức độ dễ khó đã được lưu trữ trong ngân hàng đề của máy tính). Kết quả các câu trả lời của thí sinh được lưu trữ dưới dạng xâu nhị phân gồm các ký tự ‘0’ (đối với câu trả lời sai) hoặc ‘1’ (đối với câu trả lời đúng).
Nhiệm vụ cuối cùng là tính điểm. Theo qui chế: Với các câu trả lời sai thí sinh sẽ không được điểm. Với các câu trả lời đúng, điểm cho câu hỏi này sẽ bằng số câu trả lời đúng liên tiếp hiện có cộng thêm một.
Ví dụ: Nếu kết quả thi của thí sinh được lưu trữ dưới dạng dãy “110100111” thì điểm của bài thi sẽ là 1+2+0+1+0+0+1+2+3=10.
Yêu cầu: Cho dãy ký tự là kết quả bài thi của một bạn. Viết chương trình tính số điểm mà bạn đó nhận được.
Dữ liệu: Nhập vào từ bàn phím theo qui cách sau:
· Dòng đầu chứa một số nguyên dương n (n ≤ 106) là độ dài dãy ký tự kết quả của bài thi.
· Dòng thứ hai chứa dãy ký tự có độ dài n chỉ gồm các ký tự ‘0’ hoặc ‘1’.
Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên là số điểm mà bạn này nhận được.
Ví dụ:
	BAI2.INP
	BAI2.OUT

	9
110100111
	10


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 10 tests. Mỗi test đúng được 0,25 điểm.
Câu III. Chọn quà
Lớp 12A1 có n bạn nam và m bạn nữ, số lượng bạn nam không ít hơn số lượng bạn nữ. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), các bạn nam quyết định mua quà tặng cho các bạn nữ. Mỗi bạn tự mình sẽ mua một gói quà. Do không bàn bạc nên giá trị của các gói quà tặng cũng khác nhau. Lớp trưởng Dũng bày các gói quà thành một hàng với trị giá các gói quà là a1, a2, … , an lần lượt từ trái qua phải. Sau khi phát biểu lời chúc mừng, Dũng mời lần lượt các bạn nữ trong lớp lên nhận quà với yêu cầu mỗi bạn nữ khi lên nhận quà được chọn một gói quà là một trong hai gói quà ngoài cùng (bên trái nhất hoặc bên phải nhất) trong dãy các gói quà còn lại. Mai Phương (Bí thư chi đoàn - một bạn nữ trong lớp) quyết định thảo luận với tất cả các bạn nữ để tìm ra phương án chọn quà sao cho tổng giá trị của m món quà mà các bạn nữ nhận được là lớn nhất.
Yêu cầu: Hãy viết một chương trình nhỏ giúp Mai Phương cùng các bạn nữ tính toán xem tổng giá trị lớn nhất của các gói quà mà m bạn nữ nhận được là bao nhiêu?
Dữ liệu: Nhập từ bàn phím theo qui cách như sau:
· Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n, m (1 ≤ m ≤ n ≤ 106) cách nhau bằng dấu trống (space).
· Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a1, a2, … ,an (1 ≤ ai ≤ 109 ∀i) cách nhau bằng dấu trống (space) là giá trị của n món quà tính từ trái sang phải.
Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên là tổng giá trị lớn nhất của các gói quà mà m bạn nữ lựa chọn.
Ví dụ:
	BAI3.INP
	BAI3.OUT

	5 3
4 1 3 6 2
	12


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 8 tests, mỗi test đúng được 0,25 điểm. Trong đó:
· 5 tests có n ≤ 5000
· 3 tests còn lại 5000 < n ≤ 106
Câu IV. Phân tích số
Cho số nguyên dương n. Hãy đếm số bộ ba số nguyên dương x, y, z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
· 1 ≤ x < y < z ≤ n
· x + y + z = n
Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản BAI4.INP chỉ có một dòng chứa duy nhất số nguyên dương n (n ≤ 109)
Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI4.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	BAI4.INP
	BAI4.OUT

	6
	1

	10
	4

	12
	7


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 6 tests, mỗi test đúng được 0,25 điểm. Trong đó:
· 2 tests có n ≤ 100
· 2 tests tiếp theo có 100 < n ≤ 5000
· 2 tests còn lại có 5000 < n ≤ 109
Câu V. Tổng giá trị
Cho dãy số nguyên dương a1, a2, … , an. Một bộ ba là bộ gồm ba số nguyên ai , aj, ak với 1 ≤ i < j < k ≤ n. Giá trị của bộ ba này được tính bằng tích ai × aj × ak.
Yêu cầu: Hãy tính tổng giá trị của tất cả các bộ ba khác nhau. Hai bộ ba ai,aj,ak và
au, av, aw.được gọi là khác nhau nếu i ≠ u hoặc j ≠ v hoặc k ≠ w. Do con số này có thể rất lớn nên bạn chỉ cần in phần dư của nó khi chia cho 109 + 7
Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản BAI5.INP
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n ≤ 106)
· Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a1, a2, … , an. (ai ≤ 105 ∀ i) cách nhau bằng dấu trống (space)
Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI5.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được
Ví dụ:
	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	5
1 2 1 3 1
	34


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 6 tests, mỗi test đúng được 0,25 điểm. Trong đó:
· 2 tests có n ≤ 100, ai ≤ 10 ∀i;
· 2 tests tiếp theo có 500 < n ≤ 5000
· 2 tests còn lại có 5000 < n ≤ 106
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Câu 1. Diện tích
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là  và . Người ta làm hai lối đi vào khu vườn, mỗi lối song song với một chiều của hình chữ nhật với độ rộng của cả hai lối đi đều bằng  (phần ghạch chéo trong hình bên).
Cho các giá trị . Hãy tính tổng diện tích phần còn lại của hình chữ nhật (phần trắng).
Dữ liệu: Ba số nguyên dương  cách nhau bằng dấu trống (space).
Kết quả: In ra một số nguyên là diện tích phần còn lại tìm được.
Ví dụ:
	BAI1.INP
	BAI1.OUT

	4 5 1
	12


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 10 tests, mỗi test 0,25 điểm
Câu 2. Trao thưởng
Để chuẩn bị kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) Đoàn trường có tổ chức giải chạy marathon cho học sinh trong toàn trường. Giải chạy có  học sinh tham gia. Kết quả xếp hạng theo thành tích từ cao xuống thấp và được đánh số từ 1 đến . Ban tổ chức trao thưởng cho học sinh tham gia như sau: Bạn xếp thứ  được 1 phần quà, các bạn còn lại sẽ nhận được số phần quà theo qui tắc: bạn xếp thứ  có số phần quà nhiều hơn bạn xếp thứ  là .
Hãy cho biết Ban tổ chức cần chuẩn bị bao nhiêu phần quà để trao thưởng?
Dữ liệu: Hai số nguyên dương  và  ( cách nhau bằng dấu trống (space).
Kết quả: In ra một số nguyên là số phần quà mà Ban tổ chức cần chuẩn bị.
Ví dụ: 
	BAI2.INP
	BAI2.OUT

	5 3
	35


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 10 tests, mỗi test 0,25 điểm trong đó:
· 4 test 
· 3 test 
· 3 test 
Câu 3. Trắc nghiệm tâm lí
Trắc nghiệm tâm lí là phương pháp thông dụng để có thể đoán nhận được tính cách của mỗi người trong cuộc sống và cũng là một trò chơi khá phổ biến trên truyền hình. Trong một trò chơi như vậy được phát trên kênh VTV. Trước tiên, ban tổ chức phát cho mỗi khán giả ngồi xem trực tiếp một phiếu thăm dò trong đó có các câu hỏi trắc nghiệm. Tất cả các phương án trả lời đều có điểm và mỗi người sau khi trả lời xong sẽ được tổng điểm là một số nguyên dương. Có  người tham gia cuộc chơi trên sân khấu. Với người chơi thứ , sau khi nghe người dẫn chương trình đọc các câu hỏi trắc nghiệm sẽ đưa ra hai số nguyên  và  với ý nghĩa rằng những khán giả có tổng điểm nằm trong đoạn  sẽ là những người có tính cách phù hợp với mình nhất.
Yêu cầu: Viết chương trình tính xem mỗi người chơi sẽ tìm thấy bao nhiêu khán giả có tính cách phù hợp với mình nhất.
Dữ liệu: 
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên  là số khán giả.
· Dòng thứ hai chứa  số nguyên dương  () là tổng điểm của mỗi khán giả.
· Dòng thứ ba chứa số nguyên  () là số người chơi.
·  dòng tiếp theo, dòng thứ  chứa hai số nguyên  () là khoảng điểm của những người có tính cách phù hợp nhất với người  nhất (.
· Hai số nguyên liên tiếp trên cùng một dòng cách nhau bằng dấu trống (space)
Kết quả: In ra gồm  dòng, dòng thứ  ghi một số nguyên là số lượng khán giả có tính cách phù hợp với người thứ  nhất (.
Ví dụ:
	BAI3.INP
	BAI3.OUT

	5
7 2 4 5 3
2
1 4
3 10
	3
4


Ghi chú: Bài thi được chấm qua 8 tests, mỗi test 0,25 điểm. Trong đó:
· 5 test có 
· 3 test có 
Câu 4. Kế hoạch thi đấu
Nam là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Trong một hệ thống thi đấu quần vợt, người ta tổ chức  giải đấu đánh số từ 1 đến . Giải đấu thứ  được tổ chức vào ngày thứ  (ngày Ban tổ chức ra quyết định là ngày thứ 1) và mỗi vận động viên tham gia được cộng điểm thưởng là . Để đảm bảo sức khỏe, huấn luyện viên quyết định hai giải đấu mà Nam chọn tham dự phải cách xa nhau ít nhất là  ngày  nếu Nam tham dự cả giải thứ  và giải thứ ).
Bạn hãy giúp Nam chọn lựa các giải thi đấu sao cho tổng số điểm thưởng là nhiều nhất.
Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản BAI4.INP chứa các dòng dữ liệu sau:
· Dòng đầu tiên là hai số nguyên  và  cách nhau một dấu trống (space) (
· Dòng thứ hai chứa  số nguyên   là ngày thi đấu của các giải 1, 2,...,; mỗi số cách nhau một dấu trống (space). Dữ liệu cho đảm bảo 
· Dòng thứ ba chứa  số nguyên  () là số điểm  thưởng của các giải 1, 2, ..., ; mỗi số cách nhau một dấu trống (space).
Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI4.OUT
· Một số nguyên duy nhất là tổng số điểm thưởng lớn nhất mà Nam có thể có được.
Ví dụ:
	BAI4.INP
	BAI4.OUT

	5 2
1 2 3 4 5
1 5 1 5 1
	10


Ghi chú: Bài được chấm qua 6 tests, mỗi test 0,25 điểm. Trong đó:
· 3 tests có 
· 3 test có 
Câu 5. Robot
Một robot cứu hỏa xuất phát tại trạm cứu hỏa  cần đến thị trấn  (nơi xảy ra hỏa hoạn) để làm nhiệm vụ cứu hỏa. Đường đi của robot là một đường thẳng, khi xuất phát robot cách thị trấn  một khoảng là  đơn vị độ dài và robot chứa  đơn vị năng lượng; cứ đi mỗi đơn vị khoảng cách robot phải tốn 1 đơn vị năng lượng. Trên con đường từ trạm cứu hỏa  đến thị trấn có  trạm cung cấp năng lượng được đánh số từ 1 đến . Trạm cung cấp năng lượng thứ  cách thị trấn  một khoảng bằng  đơn vị độ dài và có khả năng cung cấp tối đa i đơn vị năng lượng. 
Robot cần đến thị trấn nhanh nhất để kịp thời cứu hỏa nên cần giảm thiểu tối đa việc dừng lại tại các trạm cung cấp để tiếp thêm năng lượng nếu có thể. Giả thiết rằng robot không có giới hạn về lượng năng lượng nạp thêm tại các trạm cung cấp.
Yêu cầu: Xác định số lượng tối thiểu các trạm cung cấp năng lượng mà robot phải dừng lại tiếp thêm năng lượng để có thể đến được thị trấn .
Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản BAI5.INP chứa các dòng dữ liệu sau:
· Dòng đầu tiên chứa số  là số lượng bộ dữ liệu;
· Sau đó là  nhóm dòng, mỗi nhóm là một bộ dữ liệu có dạng:
· Dòng 1: chứa số nguyên dương 5 là số trạm cung cấp năng lượng.
· Trong  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số  và ii6i là khoảng cách từ trạm cung cấp thứ  đến thị trấn  và khả năng cung cấp năng lượng của trạm ấy. Dữ liệu đảm bảo .
· Dòng cuối của nhóm chứa hai số nguyên  và  66 là khoảng cách từ trạm cứu hỏa  đến thị trấn  và lượng năng lượng của robot lúc xuất phát.
· Các số trên cùng dòng cách nhau ít nhất một dấu trống (space).
Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI5.OUT gồm  dòng, mỗi dòng ghi số lượng tối thiểu các trạm cung cấp năng lượng cần dừng lại để tiếp thêm năng lượng sao cho robot có thể đến được thị trấn  ứng với mỗi bộ dữ liệu.  Với bộ dữ liệu mà robot không thể đến được thị trấn  thì ghi -1. Thứ tự in kết quả là thứ xuất hiện của bộ dữ liệu trong file BAI5.INP
Ví dụ:
	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	2
3
6 4
4 3
2 6
8 4
1
3 1
5 3
	1
-1






Ghi chú: Bài thi được chấm 6 tests, mỗi test đúng 0.25 điểm. Trong đó:
· Có 4 test có ;
· Có 2 test có 
22. [bookmark: _Toc177307272]THPT Khánh Hòa 2020-2021
BÀI 1. MẬT KHẨU
Sau một thời gian không sử dụng Email, Minh đã quên mật khẩu đăng nhập. Minh chỉ nhớ rằng mật khẩu là một số nguyên lớn nhất có N chữ số và tổng các chữ số của nó đúng bằng S.
Yêu cầu: Hãy giúp minh tìm lại mật khẩu. 
Dữ liệu vào: đọc từ file văn bản PASSWORD.INP ghi hai số nguyên dương N và S (1 ≤ N ≤ 104; 0 ≤ S ≤ 106) trên cùng một dòng và cách nhau một dấu cách.
Kết quả ra: Ghi ra file văn bản PASSWORD.OUT một số duy nhất là mật khẩu cần tìm. Nếu không tìm được mật khẩu thì ghi ra số -1.
Ví dụ
	PASSWORD.INP
	PASSWORD.OUT

	5 12 
	93000

	3 29
	-1


BÀI 2. CẤP SỐ CỘNG
Cho cấp số cộng (um) có công sai d là số nguyên khác 0.
Tức là: um = um-1 + d (
Ví dụ: dãy số 2, 5, 8, 11... là một cấp số cộng với công sai d = 3 và u1 = 2.
Yêu cầu: Cho số nguyên dương u1 là phần tử đầu tiên của một cấp số cộng, công sai d và một số nguyên dương x. Hãy cho biết x có thuộc (um) không, nếu có thì x là phần tử thứ mấy?
Dữ liệu vào: đọc từ file văn bản ARIPOG.INP chứa ba số nguyên u1, d và x (|u1| ≤ 109, |x| ≤ 109, |d| ≤ 109 và d ≠ 0) được ghi cách nhau một dấu cách.
Kết quả ra: Ghi ra file văn bản ARIPOG.OUT một số duy nhất là vị trí của x trong dãy (um). Nếu x không thuộc (um) thì ghi ra -1.
Ví dụ
	ARIPOG.INP
	ARIPOG.OUT
	Giải thích

	1 3 9
	-1
	u1 = 1, d = 3 ta có (um) là 1,4,7,10,... do đó 9 không thuộc (um)

	2 –2 -6
	5
	u1 = 2, d = -2 ta có (um) là 2, 0, -2, -4, -6, -8, ... do đó -6 thuộc (um) và ở vị trí thứ 5


BÀI 3. PHÂN SỐ LỚN NHẤT
Cho một dãy gồm N số nguyên không âm a1, a2, …, aN.
Yêu cầu: Hãy chọn ra một cặp số trong đó một số làm tử số và một số làm mẫu số để tạo thành một phân số mà phân số đó có giá trị lớn nhất nhỏ hơn 1.
Dữ liệu vào: đọc từ file văn bản MAXF.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N (2 ≤ N ≤ 105).
· Dòng thứ hai ghi N số nguyên A1, A2, ..., AN (Ai ≤ 109, i = 1...N). Các số ghi cách nhau một dấu cách.  
Kết quả ra: Ghi ra file văn bản MAXF.OUT là cặp số tìm được theo thứ tự tử số trước, mẫu số sau. Nếu tìm được nhiều kết quả thỏa mãn yêu cầu bài toán thì in cặp số nhỏ nhất. Nếu không tìm được kết quả theo yêu cầu của bài toán thì ghi ra -1.
Ví dụ
	MAXF.INP
	MAXF.OUT

	5
4 6 9 2 1
	4 6

	5
1 2 1 10 20
	1 2

	3
4 4 4 
	-1


BÀI 4. CẮT DÂY
Có N sợi dây, sợi thứ i (i = 1...N) có độ dài Li là một số nguyên dương. Để tạo ra K đoạn dây mà mỗi đoạn dây có độ dài đúng bằng M, người ta chọn và cắt một số sợi dây trong N sợi dây đã cho tại các vị trí nguyên. Biết rằng mỗi nhát chỉ cắt được một sợi dây thành hai đoạn.
Yêu cầu: Tính số nhát cắt ít nhất để có được đúng K đoạn dây mà mỗi đoạn có độ dài đúng bằng M.
Dữ liệu vào: đọc từ file văn bản CUTLINE.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên dương N, K và M (N, M ≤ 105; K ≤ 109);
· Dòng thứ hai ghi N số nguyên dương L1, L2, ..., LN có giá trị không vượt quá 106.
· Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi một dấu cách.  
Kết quả ra: Ghi ra file văn bản CUTLINE.OUT một số duy nhất là số nhát cắt ít nhất tìm được. Nếu bài toán không có lời giải thì ghi số -1.
Ví dụ
	CUTLINE.INP
	CUTLINE.OUT

	6 11 3
1 2 9 15 7 11
	9



23. [bookmark: _Toc177307273]THPT Nam Định 2011-2012
Bài 1: Thẻ nhân viên
	Ở công ty tin học ABC, mỗi nhân viên của công ty được cấp một thẻ nhân viên. Mỗi thẻ nhân viên mang một số hiệu bao gồm moọt chữ cái in hoa và 7 chữ số, ví dụ “B6830907” Chữ cái in hoa này được xác định như sau:
- Lần lượt nhân mỗi chữ số của thẻ với một trọng số.
- Trọng số của chữ số đầu tiên là 8, trọng số của chữ số thứ 2 là 7, của chữ số thứ 3 là 6, của chữ số thứ 4 là 5, của chữ số thứ 5 là 4 của chữ số thứ 6 là 3, của chữ số thứ 7 là 2, 
- Cộng tất cả các tích tìm được rồi đem chia cho 9 được một số dư.
- Chữ cái được xác định vào số dư theo quy tắc sau:
	Số dư
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chữ cái
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I


Ví dụ: Với số 6830907 ta có: 6 x 8 + 8 x 7 + 3 x 6   + 0 x 5 + 9 x 4 + 0 x 3 + 7 x 2 = 48 + 56 + 18 + 0 + 36 + 0 + 14 = 172, đem 172 chia cho 9 được dư là 1. Số 1 ứng với chữ cái B. Vậy thẻ nhân viên mà có số hiệu là “B6830907”.
Yêu cầu: Cho phần số của thẻ nhân viên, hãy tìm chữ cái tương ứng của thẻ.
Dữ liệu vào: Cho trong file van bản THENV.INP bao gồm:
· Dòng 1, ghi một số nguyên N ( 1<=N<=1000) là số lượng thẻ nhân viên.
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi phần số của một thẻ nhân viên.
Dữ liệu ra: Đưa ra file văn bản THENV.OUT. Mỗi dòng của file chứ một chữ cái in hoa là phần chữ của thẻ nhân viên tương ứng.
Ví dụ: 
	THENV.INP
	THENV.OUT

	2
6830907
0753124
	B
E


Bài 2: Nguyên tố ghép 
	Dãy A là dãy tăng dần các số nguyên tố: 2, 3, 5,7, 11, 13,. . ., lập dãy B bằng cách ghép từng cặp số liền kề của dãy A với nhau, cụ thể: 23, 57, 1113, . . ., dãy C nhận được từ dãy B bằng cách loại đi các số không là số nguyên tố.	    
Yêu cầu:  Lập chương trình tìm M số hạng đầu tiên của dãy C.
Dữ liệu vào:  Nhập  M  (M <= 50) từ file NTGHEP.INP 
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp NTGHEP.OUT. mỗi dòng một số hạng của dãy C theo thứ tự tăng dần.
Ví dụ: 
	NTGHEP.INP
	NTGHEP.OUT

	2
	23
3137


Bài 3: Hộ đê
	Trong cơn bão số 6 năm 2007, Bộ quốc phòng có huy động N đồng chí bộ đội đi cứu hộ đê, đồng chí thứ I có chiều cao là hi ( 1 ≤ i ≤ N). Chọn nhiều nhất các cặp bộ đội đi đất đắp đê( mỗi người chỉ được ghép vào một cặp), mỗi cặp có độ chêng lếc chiều cao là dj (1 ≤ j ≤ N div 2, dj >0). Để thuận lợi cho việc gánh đất thì độ chêng lệch chiều cao của mỗi cặp càng nhỏ càng tốt.
Yêu cầu:  Hãy đưa ra cách chọn để tổng độ chênh lệch chiều cao của tất cả các cặp là nhỏ nhất. Nếu N lẻ thì không tính chiều cao của người còn lại.
Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản HODE.INP có cấu trúc:
· Dòng 1, chứa duy nhất một số nguyên N (1<=N<=15000)
· N dòng tiếp theo, mối dòng chứa một số nguyên dương hi (1<=i<=N) là chiều cao của đồng chí thứ i.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp HODE.OUT chứa duy nhất một số là tổng độ chênh lệch chiều cao theo yêu cầu.
Ví dụ: 
	HODE.INP
	HODE.OUT

	6
170
168
167
175
176
180
	10


24. [bookmark: _Toc177307274]THPT Nam Định 2012-2013
Bài 1: Mã hóa
Do đặc thù công việc của ngành An ninh là thông tin phải được bảo mật, do đó tất cả các văn bản lưu thông trong nội bộ của ngành đều phải được mã hóa. Ở đây ta coi như văn bản chỉ chứa những chữ cái thường trong bảng chữ cái Tiếng Anh và dấu cách. Mã hóa văn bản với khóa K (1≤K≤26) là thay thế mỗi chữ cái bằng ký tự đứng sau nó K vị trí trong bảng mã ASCII, dấu cách được giữ nguyên. 
Ví dụ: Mã hóa chuỗi “truong sa” với khóa K = 3 thì được chuỗi “wuxroi vd”
Dữ liệu vào: Dữ liệu được lấy vào từ tệp văn bản MAHOA.INP gồm:
· Dòng 1: chứa số nguyên K
· Dòng thứ i trong các dòng tiếp theo mỗi dòng là một chuỗi ký tự Si (Si không quá 200 kí tự);
Dữ liệu ra: Dữ liệu được đưa ra tệp văn bản MAHOA.OUT gồm nhiều dòng, dòng thứ i chứa một chuỗi đã được mã hóa tương ứng chuỗi Si trong tệp dữ liệu vào.
Ví dụ:
	MAHOA.INP
	MAHOA.OUT

	3
quan dao
hoang sa
truong sa
chu quyen viet nam 
	
txdq gdr
krdqj vd
wuxrqj vd
fkx txbhq ylhw qdp


Bài 2: Mã nhân viên 
	Để chuẩn bị cho màn đồng diễn tại buổi lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2013, ban tổ chức thực hiện việc quản lí các diễn viên trong đội đồng diễn bằng cách gán cho mỗi diễn viên một mã số. Mã số là một số nguyên dương (dĩ nhiên hai diễn viên khác nhau sẽ có mã số khác nhau). Do trong quá trình tập luyện ban tổ chức phải loại một số diễn viên không đáp ứng được yêu cầu, khi loại một diễn viên thì mã số của diễn viên đó bị loại khỏi danh sách. Khi tiếp nhận diễn viên mới, ban tổ chức cần biết mã số nhỏ nhất chưa có trong danh sách để gán cho diễn viên mới. 
Yêu cầu: Cho số N là số diễn viên và N mã số của các diễn viên trong đội đồng diễn. Hãy tìm mã số nhỏ nhất chưa xuất hiện trong N mã số của các diễn viên. 
Dữ liệu vào: Được cho trong tập tin MANV.INP
· Dòng đầu là số N ( 1<N≤30000)
· N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi số ai (ai, N nguyên; i=1…N; 1<ai≤30000)
Dữ liệu ra: Được ghi ra tập tin MANV.OUT
· Một số duy nhất là mã số tìm được. 
Ví dụ: 
	MANV.INP
	MANV.OUT

	6
7
5
6
1
3
4
	2



Bài 3: Bảng điện tử
	Trong một số hoạt động xã hội, người ta thường dùng một bảng điện tử hiển thị các số tự nhiên liên tiếp, mỗi số hiển thị trong một giây sau đố sẽ đổi sang số tiếp theo. Mỗi chữ số được hiển thị bằng một số đoạn bóng đèn nhỏ, số đoạn bóng đèn cần bật sáng của mỗi chữ số được cho trong bảng dưới đây. 
	Chữ số
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số đoạn bóng đèn
	6
	2
	5
	5
	4
	5
	6
	3
	7
	6

	



Ví dụ: Khi hiển thị số 19 cần dùng (2+6)=8 đoạn bóng đèn, số 7 cần dùng 3 đoạn bóng đèn. 
Yêu cầu: Cho biết hai số S và T là số đầu tiên và kết thúc cần thể hiện trên bảng số điện tử. Hãy xác định lượng điện tiêu thụ W cần thiết để hiển thị các số tự nhiên liên tiếp từ S tới T. Biết mỗi đoạn bóng đèn sáng tiêu thụ hết 1 đơn vị điện năng trong một giây. 
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản DEN.INP chứa nhiều dòng, mỗi dòng chứa hai số S và T (S, T nguyên; 0≤S≤T≤10000); số dòng không quá 10000
Dữ liệu ra: Đưa ra tệp văn bản DEN.OUT, chứa nhiều dòng, mỗi dòng là một số W là năng lượng cần xác định theo yêu cầu. 
Ví dụ: 
	DEN.INP
	DEN.OUT

	8 12
9 11
	32 
18


25. [bookmark: _Toc177307275]THPT Nam Định 2013-2014
Bài 1: SỐ ĐẸP
Một số nguyên dương được gọi là “Đẹp” nếu số đó chia hết cho số các ước số nguyên dương của nó. Ví dụ: Số 40 có 8 ước nguyên dương là: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 và 40 lại chia hết cho 8. Vậy số 40 là số “Đẹp”.
Cho một số tự nhiên n và dãy số nguyên a1, a2,...,an ( 1≤ n ≤ 50, ai ≤ 2.109, i=1..n).
Yêu cầu: Hãy cho biết số ai có phải là số “Đẹp” không?
Input: SODEP.INP
· Dòng đầu ghi số n
· n dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một số ai (i=1...n).
Output: SODEP.OUT
· Gồm n dòng, dòng thứ i ghi xâu kí tự “Co” hoặc “Khong” tùy theo số ai là số đẹp hay không?
Ví dụ:
	SODEP.INP
	SODEP.OUT

	3
40
15
120
	Co
Khong
Khong


Bài 2: CÔ CA
Nam là một kẻ nghiện cô ca, rất khó để cậu ấy uống đủ số cô- ca cậu cần. Điều đáng buồn là Nam lại không có nhiều tiền. Nhiều khi cậu ta phải nhặt thêm vỏ lon bán đi để có tiền mua cô- ca.
Một ngày nọ, Nam quyết định sử dụng số vỏ lon đang có để mua nhiều lon cô- ca nhất có thể. Thậm chí những lon cô- ca mới mua sau khi uống hết cũng được bán đi để mua lon mới.
Yêu cầu: bạn hãy viết chương trình tính xem Nam có thể uống được tối đa bao nhiêu lon cô- ca.
Input: COCA.INP
· Ghi 3 số nguyên lần lượt là a, b, c (với a, b, c ≤ 2.109) lần lượt là số vỏ lon của Nam đang có, số vỏ lon của Nam kiếm thêm và số vỏ lon cần bán để có một lon cô- ca mới.
Output: COCA.OUT
· Ghi ra số lượng tối đa các lon cô- ca mà Nam có thể uống.
Ví dụ:
	COCA.INP
	COCA.OUT
	COCA.INP
	COCA.OUT

	9 0 3
	4
	5 5 2
	9


Bài 3: THÀNH PHỐ TƯƠNG ĐỒNG
Trung tâm nghiên cứu sự tương đồng thu thập N mẫu số liệu của N thành phố. N mẫu số liệu này được tổng hợp thành dãy N số nguyên dương a1, a2, …, aN. Bộ phận phân tích sau khi xem xét đã đưa ra được kết luận sau: 
Hai thành phố được gọi là tương đồng khi và chỉ khi số liệu của chúng biểu diễn trong hệ cơ số 2 giống nhau hoặc khác nhau đúng 1 bit
Ví dụ: Hai thành phố có số liệu là 7 (biểu diễn trong hệ cơ số 2 là 111) và 5 (biểu diễn trong hệ cơ số 2 là 101) là hai thành phố tương đồng.
Yêu cầu: hãy đếm xem trong số mẫu dữ liệu của N thành phố thu thập được có bao nhiêu cặp thành phố tương đồng.
Input: CITY.INP
· Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N (2≤N≤5000);
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số ai (i=1…N) là số liệu tổng hợp của thành phố thứ i với (1≤ ai ≤ 5000).
Output: CITY.OUT
· Một số nguyên duy nhất là số cặp thành phố tương đồng.
Ví dụ:
	CITY.INP
	CITY.OUT
	CITY.INP
	CITY.OUT

	5
1
2
3
4
5
	4

	3
10
10
10
	3


Giải thích ví dụ thứ nhất: Các số 1, 2, 3, 4, 5 biểu diễn trong cơ số 2 lần lượt là 001, 010, 011, 100, 101. Có 4 cặp thành phố tương đồng là: 1 và 3; 1 và 5; 2 và 3; 4 và 5.
Bài 4: CẶP SỐ LUCASA
Cặp số tự nhiên (a, a2) được gọi là cặp số Lucasa nếu như a trùng với phần cuối của a2 Ví dụ: (6,36), (25, 625). 
Yêu cầu: cho hai số M và N (1MN45000) hãy đếm xem có bao nhiêu số a trong đoạn M và N (MaN) để cặp số (a, a2) là cặp số Lucasa.
Input: LUCASA.INP
· Dòng đầu ghi số k với (k10000);
· k dòng tiếp theo mỗi dòng ghi hai số M và N (cách nhau bởi 1 dấu cách). 
Output: LUCASA.OUT
· Gồm k dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên, là số lượng cặp số Lucasa theo thứ tự tương ứng trong file Input.
Ví dụ:
	LUCASA.INP
	LUCASA.OUT

	3
1 6
3 15
12 23
	3
2
0



26. [bookmark: _Toc177307276]THPT Nam Định 2014-2015
Bài 1. SO SÁNH SỐ 
Để tập cho các cháu mẫu giáo làm quen với khái niệm lớn hơn, bé hơn và bằng nhau. Cô giáo tổ chức cho các cháu trò chơi sau: mỗi lần cô ghi lên bảng hai số tự nhiên a và b. Sau đó, cô gọi một cháu bất kì lên bảng và viết câu trả lời theo quy tắc sau: 
- Nếu a>b thì viết dấu ‘>’ 
- Nếu a<b thì viết dấu ‘<’ 
- Nếu a=b thì viết dấu ‘=’ 
Để tạo hứng thú học tập cho trẻ, cô giáo nhờ bạn viết chương trình mô phỏng trò chơi trên. 
Yêu cầu: Cho hai số tự nhiên a và b (a≤10^18, b≤10^18). Bạn hãy giúp cô đưa ra kết quả theo qui tắc trên? 
Dữ liệu: vào cho trong tệp văn bản SOSANH.INP gồm hai số tự nhiên a và b, mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách. 
Kết quả: đưa ra tệp văn bản SOSANH.OUT gồm một kí tự thuộc tập {>; <; =} theo đúng quy tắc trên.
Ví dụ:
	SOSANH.INP
	SOSANH.OUT

	15 9 
	> 


 Bài 2. XÂU FIBONACCI 
Xâu Fibonacci thường được sử dụng để rèn luyện kỹ năng xử lý khi giới thiệu các giải thuật xử lý xâu. 
Xét dãy xâu F0, F1, F2, . . . xây dựng theo quy tắc sau: 
- F0 = ‘a’, 
- F1 = ‘b’, 
- Fn = Fn-2 + Fn-1, n >1. 
Yêu cầu: Cho hai số nguyên n và k (0 ≤ n ≤ 32, k không vượt quá độ dài xâu Fn). Hãy xác định số lượng ký tự ‘a’ xuất hiện trong k ký tự đầu tiên của xâu Fn? 
Dữ liệu: vào từ tệp văn bản FIB2.INP 
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên T – số lượng bộ dữ liệu cần xử lý (1 ≤ T ≤ 200). 
· Mỗi dòng trong T dòng sau chứa 2 số nguyên n và k, hai số cách nhau một dấu cách. 
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản FIB2.OUT ứng với mỗi bộ dữ liệu vào đưa ra kết quả tìm được trên một dòng dưới dạng số nguyên. 
Ví dụ:
	FIB2.INP
	FIB2.OUT

	4 
0 1 
1 1 
3 2 
7 7 
	1 
0 
1 
3 


Bài 3. PHẦN THƯỞNG 
Bạn An và Nam rất thích trò chơi tìm số nhanh. Một lần An đố Nam tìm một số theo yêu cầu, nếu tìm đúng Nam sẽ được thưởng số kẹo tương ứng với chữ số lớn nhất trong số tìm được. 
An đố Nam như sau: Cho 2 số tự nhiên A và B có không quá 10^5 chữ số. Tìm số tự nhiên C sao cho C=A+B. 
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm số C và số kẹo mà Nam được thưởng? 
Dữ liệu: vào cho trong tệp văn bản PRIZE.INP 
· Dòng 1 chứa số A. 
· Dòng 2 chứa số B. 
Kết quả: đưa ra tệp văn bản PRIZE.OUT 
· Dòng 1 chứa số C tìm được. 
· Dòng 2 chứa số kẹo mà Nam được thưởng.
Ví dụ:  
	PRIZE.INP 
	PRIZE.OUT 

	1923 
354 
	2277 
7 


Bài 4. ĐỌC SÁCH 	
Khi có thời gian rảnh, Mai thường đến thư viện để đọc sách. Mai có t đơn vị thời gian rảnh rỗi để đọc sách nên đến thư viện mượn n cuốn sách, ghi số thứ tự các cuốn sách lần lượt từ 1 đến n, cuốn sách thứ i cần ai đơn vị thời gian để đọc. 
Mai chọn một quyển sách có số thứ tự là i và đọc các cuốn sách lần lượt bắt đầu từ cuốn sách này. Nói cách khác, Mai sẽ đọc quyển sách i đầu tiên, sau đó quyển i+1, quyển i+2, ..., quyển i+k, sao cho tổng thời gian đọc các quyển sách từ i đến i+k không vượt quá thời gian t (k ≤ n). Mai luôn đọc mỗi quyển sách từ đầu đến cuối, không đọc quyển sách nào mà không đủ thời gian đọc hết nó. 
Yêu cầu: Xác định số quyển sách lớn nhất mà Mai có thể đọc theo cách trên? 
Dữ liệu vào cho trong tệp văn bản SACH.INP 
· Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và t (1 ≤ n ≤ 105; 1≤ t ≤ 109) – số sách đã mượn và thời gian rảnh rỗi mà Mai có. 
· Dòng thứ hai chứa một dãy n số nguyên a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109), số ai là thời gian mà cậu ấy cần để đọc quyển thứ i. 
Kết quả đưa ra tệp văn bản SACH.OUT một số nguyên – số quyển sách lớn nhất tìm được. 
Ví dụ:
	SACH.INP 
	SACH.OUT 

	7 6 
1 3 1 2 1 1 3 
	4 


27. [bookmark: _Toc177307277]THPT Nam Định 2015-2016
Câu 1: TIỀN NƯỚC               
Công ty cấp nước Nam Định lắp đặt cho mỗi hộ gia đình trong tỉnh 1 công tơ và quy định bảng giá tính tiền nước theo chỉ số công tơ cho từng tháng như sau:
- 16 số đầu tính 7000đ/số
- Từ số 17 đến số 50 thì tính 8500đ/số
- Từ số 51 trở lên thì tính 10000đ/số
Yêu cầu: Em hãy lập trình tính số tiền nước của 1 hộ gia đình phải trả theo bảng giá trên?
Dữ liệu vào cho trong tệp TNUOC.INP gồm 1 số nguyên dương N (N≤1012) là chỉ số công tơ nước trong 1 tháng.
Kết quả đưa ra tệp TNUOC.OUT số tiền phải trả.
Ví dụ:
	TNUOC.INP
	TNUOC.OUT

	20
	146000


Câu 2: THẺ CĂN CƯỚC	
Sở công an Nam Định thực hiện công việc cấp thẻ căn cước cho công dân năm 2016. Mỗi ngày Sở tiếp nhận N người dân, người thứ i mất ti thời gian (phút) hoàn thành cấp thẻ. Biết rằng Sở cấp cho người dân theo thứ tự lần lượt, xong việc của người này mới đến người tiếp theo.
Yêu cầu: Em hãy sắp thứ tự cho n người dân sao cho tổng thời gian chờ và hoàn thành cấp thẻ của n người là ít nhất.
Dữ liệu vào cho trong tệp CANCUOC.INP 
· Dòng 1 là số tự nhiên N (N≤104) cho biết số lượng người dân.
· Dòng 2 là N số nguyên dương ti (ti ≤ 109) là số phút hoàn thành cấp thẻ cho người dân i. Mỗi số cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả ra ghi trong tệp CANCUOC.OUT là tổng thời gian chờ và hoàn thành cấp thẻ của N người là ít nhất.
Ví dụ:
	CANCUOC.INP
	CANCUOC.OUT

	3
7 2 3
	19


Với thí dụ trên, kết quả thu được sẽ như sau:
· Cần xếp hàng lần lượt theo thứ tự: người 2, người 3, người 1.
· Tổng thời gian chờ và hoàn thành cấp thẻ của 3 người là: 2 + (2+3)+(2+3+7) = 19 phút
Câu 3: ĐẾM BI		
Nam có N viên bi xếp trên cùng một hàng được đánh số từ 1 đến N. Mỗi viên bi thuộc một trong ba màu có mã số như sau: 1 (màu đỏ); 2 (màu xanh), 3 (màu vàng).
Yêu cầu: Nam muốn bạn làm một việc như sau: Đếm số lượng bi thuộc mỗi màu trong đoạn [a,b] cho trước
Dữ liệu vào cho trong tệp DEMBI.INP 
· Dòng 1 chứa hai số N và Q (1≤N≤105; 1≤Q≤105).
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên trong tập {1; 2; 3}.
· Q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một truy vấn gồm 2 số nguyên dương a, b (a≤b≤N)
Kết quả đưa ra tệp DEMBI.OUT gồm Q dòng, mỗi dòng là kết quả của truy vấn tương ứng trong tệp dữ liệu vào gồm có 3 số: số lượng viên bi màu đỏ, xanh, vàng trong đoạn [a,b] 
Ví dụ:
	DEMBI.INP
	DEMBI.OUT

	6 3
2
1
1
3
2
1
1 6
3 3
2 4
	3 2 1
1 0 0
2 0 1


Câu 4: SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ
Số P gọi là số siêu nguyên tố, nếu nó nguyên tố và khi ta lẫn lượt loại bỏ các chữ số hàng đơn vị (từ phải sang trái) thì số mới nhận được vẫn là một số nguyên tố.
Ví dụ: 
- 23 là số siêu nguyên tố vì 23 là số nguyên tố, 2 cũng là số nguyên tố.
- 431 không là số siêu nguyên tố vì 431 là số nguyên tố, 43 cũng là số nguyên tố, nhưng 4 không là số nguyên tố.
Yêu cầu: Cho hai số U, V (1≤U≤V≤109) hãy đếm xem có bao nhiêu số siêu nguyên tố P trong đoạn [U,V] (U≤P≤V)
Dữ liệu vào cho trong tệp SNTO.INP Ghi 2 số nguyên dương U và V
Kết quả đưa ra tệp SNTO.OUT là một số nguyên duy nhất là số lượng số siêu nguyên tố trong đoạn [U,V].
Ví dụ:
	SNTO.INP
	SNTO.OUT

	1  7
	4


28. [bookmark: _Toc177307278]THPT Nam Định 2016-2017
Câu 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG
Cho một số tự nhiên N và dãy số nguyên dương a1, a2, …, aN (1  N  15000, ai  45000). 
Yêu cầu: hãy kiểm tra xem các số trên có là số chính phương hay không?
Dữ liệu vào : Chứa trong file CPHUONG.INP có cấu trúc:
· Dòng 1 ghi số N;
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số, dòng thứ i ghi số ai.
Dữ liệu ra: Ghi ra file CPHUONG.OUT  là 1 nếu nó là số chính phương, ngược lại ghi 0.
Ví dụ:
	CPHUONG.INP
	CPHUONG.OUT

	5
2 
7
8 
5 
4
	0
0
0
0
1


Câu 2: FIBO NGUYÊN TỐ
Cho số nguyên dương N(102 N 109). Tìm tất cả các số tự nhiên X sao cho X nhỏ hơn hoặc bằng N thoả mãn các điều kiện sau đây :
- X là số nguyên tố.
- X là số Fibonacci.
(số Fibonacci là các số trong dãy được định nghĩa như sau : F(1) =1 ; F(2)= 1 ; F(n)=F(n-1)+F(n-2) với mọi n3).
Dữ liệu vào : Chứa trong file FIBONT.INP như sau : 
· 1 dòng duy nhất chứa số N (102 N 109).
Dữ liệu ra :  Ghi ra file FIBONT.OUT như sau :
· là các số FIBO nguyên tố  nhỏ hơn hoặc bằng N, mỗi số trên một dòng.
Ví dụ:
	FIBONT.INP
	FIBONT.OUT

	100
	2	
3
5
13
89


Câu 3: ĐOẠN CON LỚN NHẤT
Cho dãy số nguyên a1, a2,..., aN (|ai| < 109, N < 105). Một tập hợp khác rỗng các số hạng liên tiếp {ai, ai+1,..., ak} (i  k) gọi là một đoạn con của dãy đó. Với mỗi đoạn con ta tính tổng tất cả các số hạng của nó.
Yêu cầu: Tìm giá trị lớn nhất trong số các tổng của các đoạn con của dãy đã cho.
Dữ liệu vào: cho trong file SUBMAX.INP:
· Dòng đầu chứa số N, dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa số ai.
Dữ liệu ra: Ghi ra file SUBMAX.OUT gồm một số duy nhất là tổng lớn nhất tìm được.
Ví dụ:
	SUBMAX.INP
	SUBMAX.OUT

	7  
   1 
  -2 
  -1 
4 
  -1 
   5
  -2
	8





Câu 4. Tính tổng 
Trên một màn hình lớn, người ta lần lượt cho hiện ra các số của một dãy gồm N số nguyên không âm a1, a2, …, aN và cứ lặp đi lặp lại như thế(nghĩa là sau khi ai xuất hiện vài giây đến lượt ai+1 xuất hiện, số xuất hiện sau aN là a1).
Yêu cầu: Bạn được đề nghị tính tổng của K số nguyên liên tiếp xuất hiện trên màn hình bắt đầu từ số nguyên thứ B.
Dữ liệu vào: Chứa trong file SUM.INP gồm hai dòng:
· Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên N, K và B,  
· Trong N dòng sau, dòng thứ i chứa chỉ số ai (ai < 2.109).
Dữ liệu ra: Ghi ra file SUM.OUT một số là tổng tìm được.
Ví dụ:
	SUM.INP
	SUM.OUT

	5 7 6
2
3
6
7
9
	32


29. [bookmark: _Toc177307279]THPT Nam Định 2017-2018
Câu 1: SỐ ĐẸP		
Cho số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 106). Một số nguyên dương được gọi là số đẹp nếu số đó chia hết cho số các ước của nó.
Ví dụ số 40 có 8 ước nguyên dương là: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 và 40 chia hết cho 8. Vậy 40 là số đẹp.
Yêu cầu: Hãy viết chương trình cho biết số N có phải là số đẹp không?
Dữ liệu vào: Vào từ tệp văn bản SODEP.INP gồm số nguyên dương N.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản SODEP.OUT có nội dung “CO” hoặc “KHONG” tương ứng với dữ liệu vào.
Ví dụ:
	SODEP.INP
	SODEP.OUT
	Giải thích

	40
	CO
	Kết quả phải ghi chữ in hoa

	22
	KHONG
	


Câu 2: STRING	
Từ là một xâu kí tự không chứa kí tự trắng (dấu cách), giữa các từ được ngăn cách nhau ít nhất một dấu cách.
Yêu cầu: Cho một xâu có độ dài không quá 106 kí tự, hãy đưa ra từ có độ dài lớn nhất trong xâu.
Dữ liệu vào: Vào tự tệp văn bản STRING.INP gồm một xâu S
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản STRING.OUT là từ có độ dài lớn nhất đầu tiên tìm được.
Ví dụ:
	STRING.INP
	STRING.OUT

	Tin hoc Nam Dinh
	Dinh


	Câu 3: TÔ MÀU		
Nam có N chiếc hộp rất đẹp đựng các viên bi. Trong mỗi hộp có nhiều viên bi có các màu xanh, đỏ, vàng (mỗi viên bi một màu). Nam rất thích tô màu cho các viên bi này nên muốn lấy các viên bi trong mỗi hộp ra để tô lại màu cho các viên bi sao cho chùng có cùng một màu trong mỗi hộp. Quy tắc tô màu như sau:
- Nếu viên bi đang màu đỏ thì tô lại bằng màu xanh.
- Nếu viên bi đang màu xanh thì tô lại bằng màu vàng.
- Nếu viên bi đang màu vàng thì tô lại bằng màu đỏ.
(Quy ước: D là bi màu đỏ, V là bi màu vàng, X là bi màu xanh).
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính số lần tô màu cho các viên bi trong mỗi hộp sao cho số lần tô màu là ít nhất để các viên bi có cùng màu trong mỗi hộp.
Dữ liệu vào: Vào từ tệp văn bản TOMAU.INP gồm: 
· Dòng thứ nhất ghi số N (1 ≤ N ≤ 100).
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng là một xâu các kí tự nằm trong tập {‘D’, ‘V’, ‘X’} với độ dài tối đa không quá 100 kí tự mô tả trạng thái màu của mỗi viên bi trong mỗi hộp.
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản TOMAU.OUT gồm N dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là số cách tô màu ít nhất để các viên bi có cùng một màu trong mỗi hộp.
Ví dụ:
	TOMAU.INP
	TOMAU.OUT

	2
VDVVX
DXVVXD
	3
6


Câu 4: TRANG TRÍ		
Đường viền trang trí của khăn trải bàn có kích thước 2xN được làm bằng cách ghép hai loại mảnh ghép có kích thước lần lượt là 1x2 và 2x2 với nhau.
Yêu cầu: Hãy xác định số cách ghép khác nhau có thể thực hiện.
Dữ liệu vào: Vào từ tệp văn bản TILE.INP gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên N (1 < N ≤ 103).	
Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản TILE.OUT các kết quả tìm được, mỗi số trên một dòng.
Ví dụ:
	TILE.INP
	TILE.OUT

	2
8
12
	3
171
2731


30. [bookmark: _Toc177307280]THPT Nam Định 2018-2019
Bài 1. Số thân thiện
Hai số tự nhiên được coi là thân thiện nếu chúng có cùng chung một tỷ lệ abundancy, là tỷ lệ giữa tổng các ước số của một số chia cho chính nó.
Ví dụ: Hai số 30 và 140 là hai số thân thiện vì chúng có cùng abundancy.


Yêu cầu: Cho hai số a và b (1 ≤ a,b ≤ 109 ) kiểm tra xem hai số này có là hai số thân thiện không.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản SOTT.INP gồm:
· Dòng 1 ghi số a. 
· Dòng 2 ghi số b.
Kết quả: Đưa ra file văn bản SOTT.OUT nếu hai số đó là số thân thiện thì ghi vào tệp chỉ số abundancy. Nếu hai số không phải là số thân thiện thì in ra -1.
Ví dụ :
	SOTT.INP
	SOTT.OUT

	30
140
	12
5


Bài 2. Mật khẩu
Trong cuộc thi Olympic dành cho học sinh lớp 11 năm học 2018 - 2019, mỗi học sinh cần có một tài khoản Email đăng nhập để thi trực tuyến. Thầy giáo dạy tin đã lập cho mỗi bạn học sinh dự thi một tài khoản. Các học sinh khác thầy giáo đưa trực tiếp mật khẩu, riêng mật khẩu của Nam được thầy giấu trong một xâu bao gồm các chữ cái và kí số, đó là số nguyên tố lớn nhất xuất hiện trong xâu. 
Yêu cầu: Tìm mật khẩu tài khoản của Nam. 
Dữ liệu: Vào từ file văn bản MATKHAU.INP là xâu S không quá 1000 kí tự, các số có mặt trong xâu không vượt quá 109.
Kết quả: Đưa ra file văn bản MATKHAU.OUT là số nguyên tố lớn nhất xuất hiện trong xâu. 
Ví dụ:
	MATKHAU.INP
	MATKHAU.OUT

	dgfsdjkg12kjgdkfj23bfkdbkfldbk3kfldskgldfkl25
	23


Bài 3. Pinochio
Cha của Pinochio muốn làm lại cho cậu ấy một cái mũi mới. Ông có N thanh gỗ, thanh gỗ thứ i có chiều dài Ai. Để tạo ra được cái mũi đẹp và có chiều dài tối thiểu là M, ông sẽ lấy những mảnh gỗ được cắt từ N thanh gỗ theo cách sau: Ông sẽ cắt bỏ một số thanh gỗ, mỗi thanh gỗ cắt một đoạn có chiều dài là H. 
Yêu cầu: Tìm H lớn nhất để cha của Pinochio có thể lấy được lượng gỗ tối thiểu là M.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản PINOC.INP gồm:
· Dòng đầu tiên chứa số 2 số nguyên N và M (1N106; 1  M  2.109).
· Dòng thứ 2 chứa N số nguyên A1, A2,..., AN là chiều dài của N thanh gỗ                                  (0 <Ai 109, i = 1, 2,.., N). Dữ liệu đầu vào luôn đảm bảo tồn tại cách cắt.
Kết quả: Đưa ra file văn bản PINOC.OUT số H tìm được.
Ví dụ:
	PINOC.INP
	PINOC.OUT
	Giải thích test thứ nhất:
Thanh gỗ 1 cắt được 20-15=5.
Thanh gỗ 4 cắt được17-15=2.
Tổng số gỗ cắt được nếu H = 15 là 7.

	4 7
20 15 10 17
	15
	

	5 20
4 42 40 26 46
	36
	


Bài 4. Vượt chướng ngại vật
		Trong trò chơi vượt chướng ngại vật, có nhiều đội tham gia thi đấu. Đội của Nam có N thành viên, mỗi thành viên có thể lực là Hi và khả năng vượt chướng ngại vật là Ai. Nam đã tính toán và nhận thấy rằng khả năng vượt chướng ngại vật của toàn đội là tốt nhất khi thể lực của các thành viên  tham gia thi đấu có độ chênh lệch bằng K (|Hi-Hj| =K). Khả năng vượt chướng ngại vật của toàn đội là tổng khả năng vượt chướng ngại vật của các thành viên tham gia. 
Yêu cầu: Xác định khả năng vượt chướng ngại vật tốt nhất của đội Nam. 
Dữ liệu: Vào từ file văn bản VUOTNV.INP gồm:
· Dòng đầu tiên chứa số 2 số nguyên N và K (1N 2.104; 1  K  100).
· Dòng thứ 2 chứa N số nguyên H1, H2, …, Hn là thể lực tương ứng của N thành viên (1 < Hi  200, i = 1, 2, .., N). 
· Dòng thứ 3 chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN là khả năng vượt chướng ngại vật tương ứng của N thành viên (1 < Ai  106, i = 1, 2, .., N). 
Kết quả: Đưa ra file văn bản VUOTNV.OUT một số duy nhất là khả năng vượt chướng ngại vật tốt nhất của đội Nam.
Ví dụ:
	VUOTNV.INP
	VUOTNV.OUT

	5 3
7 10 8 13 16
6 2 10 5 7
	20

	7 2
2 3 5 4 6 7 9
1 2 4 1 8 2 1
	10


31. [bookmark: _Toc177307281]THPT Nam Định 2020-2021
Bài 1. Số gần hoàn hảo
Một số nguyên dương A được gọi là số “gần hoàn hảo” nếu thoả mãn điều kiện: 2*A ≤ K, với K là tổng các ước số của A. Ví dụ: 12 là một số “gần hoàn hảo” vì 2*12 < 1+2+3+4+6+12.
Yêu cầu:  Vào từ file GHH.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N với (0< N ≤104).
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 số nguyên dương có giá trị không lớn quá 106
Kết quả: Ghi ra file GHH.OUT gồm 
· Dòng đầu tiên ghi Số lượng số “gần hoàn hảo”
· Dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số “gần hoàn hảo”, số gặp trước thì viết trước.
Ví dụ:
	GHH.INP
	GHH.OUT

	5
8
16
12
6
7
	2
12
6


Bài 2. Số đặc biệt
Cho một dãy gồm N số nguyên A1,  A2, …, AN. Hãy đếm và đưa ra số đặc biệt trong dãy A. (Số đặc biệt là số chỉ xuất hiện đúng một lần trong dãy số)
Dữ liệu vào cho trong tệp SDB.INP có cấu trúc:
Dòng đầu tiên là số N (0< N ≤ 106)
N dòng tiếp theo, dòng thứ i là sốAi (0< i ≤ N; │Ai│<=109).
Kết quả: Ghi ra tệp SDB.OUT có cấu trúc:
· Dòng đầu tiên ghi số lượng số đặc biệt
· Dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 1số đặc biệt tính từ đầu dãy A.
Ví dụ:
	SDB.INP
	SDB.OUT

	8
9
9
7
7
6
11
9
5
	3
6
11
5


Bài 3. Trò chơi
Một công ty có tổ chức trò chơi, tặng N gói quà đã được chuẩn bị theo giá trị phần quà từ thấp đến cao, để tri ân cho N khách hàng. Công ty đó đã chuẩn bị 1 chiếc hộp đựng N mảnh giấy, mỗi mảnh giấy được bí mật ghi một mã hoá gồm nhiều kí tự số và chữ. Mỗi khách hàng được chọn 1 mảnh giấy trong chiếc hộp đó. Em hãy viết chương trình tặng quà từ thấp đến cao theo số lượng các kí tự số của mã hoá trong tờ giấy, nếu số lượng kí tự số trong mã hoá bằng nhau thì khách hàng chọn trước được tặng quà trước.
Yêu cầu: Vào từ file TROCHOI.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N với (0< N ≤ 104)
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một mã hoá không dài quá 255 kí tự tương ứng cho từng khách hàng.
Kết quả: Ghi ra file TROCHOI.OUT gồm 
· Thứ tự tặng quà của trò chơi này cho N khách hàng trên.
Ví dụ:
	TROCHOI.INP
	TROCHOI.OUT

	5
N123456Cao
A89Dat
G2Chuc
L512Ket
E3689Qua
	G2Chuc
A89Dat
L512Ket
E3689Qua
N123456Cao


Bài 4. Work
Trong một dây chuyền làm việc của công ty có N công nhân làm N việc. Người ta đánh số cho công nhân từ 1 đến N theo thứ tự đứng trong dây chuyền. Thời gian hoàn thành một công việc của người thứ i là ti phút. Mỗi người cần làm xong công việc của mình nhưng được quyền làm tối đa 2 việc. Vì thế họ có thể phối hợp với người đứng ngay trước mình cùng làm, nếu người thứ i và người thứ i+1 phối hợp thì thời gian làm xong việc cho 2 người là pi. Tìm phương án sao cho N công việc đều hoàn thành với thời gian ít nhất.
Dữ liệu vào từ file văn bản WORK.INP
· Dòng thứ nhất ghi số N (1<N≤106).
· Dòng thứ hai ghi thời gian làm xong việc của từng công nhân tương ứng trong dây chuyền t1, t2, ..., tN (1≤ti≤60).
· Dòng thứ ba ghi N-1 số thời gian cùng làm tương ứng cho số cặp công nhân nếu phối hợp p1, p2, ..., pN-1 (1≤ pi ≤ 100).
Kết quả ghi ra file WORK.OUT là một số duy nhất ghi tổng thời gian hoàn thành công việc ít nhất của N công nhân.
Ví dụ:
	WORK.INP
	WORK.OUT

	5
2  5  7  8   4
3  9  10  10
	17


32. [bookmark: _Toc177307282]THPT Nam Định 2021-2022
Bài 1. Tặng quà
[bookmark: _Hlk97931072]	Trong một trận đấu bóng đá, người ta bán được N vé ( N<3*105). Mỗi khán giả có một vé, trên vé ghi số nguyên dương. Người ta muốn tặng quà cho những người có vé thuộc dãy số hạnh phúc. Dãy số hạnh phúc là một dãy số chỉ bao gồm các số hoàn thiện.
 	(Số hoàn thiện được định nghĩa là một số mà có tổng các ước không kể nó bằng chính nó. VD: 6 có 3 ước thỏa mãn là 1, 2, 3 tổng các ước là 6).
Yêu cầu: Từ số vé ban đầu đã cho, em hãy tìm ra những người được tặng quà thỏa mãn yêu cầu trên. 
Dữ liệu:  Vào từ tệp văn bản  QUA.INP gồm:
· Dòng đầu tiên ghi số nguyên  N là số lượng vé đã bán (1<=N <=3*105).
· Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương A1, A2,…, AN (0 < Ai < 3*105, i =1, 2,…, N). Mỗi số cách nhau một khoảng trắng (dấu cách).
Kết quả: Ghi ra file QUA.OUT gồm:
· Dòng đầu tiên là số lượng người được tặng quà. Nếu không có ai được tặng quà thì đưa ra số 0.
· Dòng thứ hai là số vé được tặng quà theo thứ tự xuất hiện trong tệp dữ liệu vào, mỗi số cách nhau một dấu cách.
Ví dụ: 
	QUA.INP
	QUA.OUT

	9
 5 18 7 4  6 13 8 11  27
	1
6  


Bài 2. Chọn bi	
Bờm đi siêu thị, trong siêu thị có M loại màu bi khác nhau, loại bi màu i có ai hộp, mỗi hộp có bi viên bi. Giá mỗi hộp bi là như nhau. Bờm cần mua N hộp bi để tổng số bi trong N hộp là nhiều nhất.
Yêu cầu: Cho N là số hộp bi Bờm cần mua và M là số màu các hộp bi. Hãy lập trình giúp Bờm chọn N hộp bi sao cho tổng số bi mua được là nhiều nhất. 
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CHONBI.INP gồm:
· Dòng đầu tiên hai số N, M (N<=104, M<=104).
· M dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số ai và bi , (1<=ai, bi<=105).
· Dữ liệu vào đảm bảo luôn đủ N hộp để Bờm mua
Kết quả:  Ghi ra file  CHONBI.OUT  là số lượng viên bi  nhiều nhất trong N hộp Bờm mua được.
Ví dụ:
	CHONBI.INP
	CHONBI.OUT

	7 3
5 10
2 5
3 6
	62


Bài 3. Dãy đẹp
Dãy số b1, b2,…,bk được gọi là dãy đẹp nếu thỏa mãn điều kiện sau: với mỗi giá trị bi trong dãy xuất hiện đúng bi lần.
Ví dụ: Dãy 4  4 1 2 4 2 4  là dãy đẹp vì giá trị 4 xuất hiện 4 lần, 1 xuất hiện 1 lần, 2 xuất hiện 2 lần. Dãy 2, 5, 1, 2 là dãy không đẹp vì 5 xuất hiện 1 lần.
Yêu cầu: Cho dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2,….aN. Hãy xóa khỏi dãy một số phần tử ít nhất để dãy trở thành dãy đẹp?
Dữ liệu:  Vào từ tệp văn bản DAYDEP.INP
· Dòng 1 chứa số nguyên dương 
· Dòng 2 chứa  số nguyên 
Kết quả: Đưa ra tệp DAYDEP.OUT một số duy nhất là số lượng số ít nhất cần xóa để dãy trở thành dãy đẹp.
Ví dụ:
	DAYDEP.INP
	DAYDEP.OUT

	5
2 5 1 2 5
	2


	(xóa 2 số 5 để dãy gồm 3 phần tử 2, 1, 2 là dãy đẹp)
Bài 4. Chọn đội tuyển.
Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, thầy Minh muốn thành lập đội tuyển học sinh giỏi môn tin gồm 3 học sinh từ  học sinh, tên học sinh thứ  là . Vì các học sinh của thầy đều học giỏi nên thầy phải đưa ra điều kiện chọn đội như sau:
[bookmark: _Hlk98312329]- Tên của mỗi học sinh được chọn phải bắt đầu bằng kí tự H, S, G, P, hoặc T.
- Tên các em học sinh được chọn phải có chữ cái đầu đôi một khác nhau.
Yêu cầu: Em hãy viết chương trình cho biết thầy Minh có bao nhiêu cách chọn đội tuyển gồm 3 học sinh thỏa mãn điều kiện trên.
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CHONDOI.INP
· Dòng 1 chứa số nguyên dương 
·  dòng sau, dòng thứ  là tên học sinh ( không có hai học sinh nào có tên giống nhau) có độ dài không quá 10 chỉ gồm các kí tự chữ cái in hoa . 
Kết quả: Đưa ra tệp CHONDOI.OUT một số nguyên duy nhất là số cách chọn 3 học sinh vào đội tuyển thỏa mãn điều kiện trên.
Ví dụ:
	CHONDOI.INP
	CHONDOI.OUT

	5
HONG
SANG
GIANG
ANH
HANH
	2


(Hai cách chọn 3 học sinh thỏa mãn điều hiện: (HONG, SANG, GIANG); (SANG, GIANG, HANH))
33. [bookmark: _Toc177307283]THPT Nam Định 2022-2023
Bài 1. Số đẹp
T là tổng các chữ số của N. Số N được gọi là số đẹp nếu hàng đơn vị của T là số 9. Ví dụ số 18 là số đẹp vì có T = 1 + 8 = 9.
Yêu cầu: Cho một số N, hỏi N có phải là số đẹp hay không?
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SODEP.INP chứa một số tự nhiên N (0 ≤ N ≤ 109).
Kết quả: Đưa ra tệp SODEP.OUT số 1 nếu N là số đẹp, ngược lại ghi số 0.
Ví dụ: 
	SODEP.INP
	SODEP.OUT
	
	SODEP.INP
	SODEP.OUT

	27
	1
	
	111
	0


Bài 2. Chuỗi thu gọn
Một chuỗi kí tự thuần nhất được định nghĩa là chuỗi chỉ bao gồm các kí tự latinh in hoa từ 'A' đến 'Z'. Chuỗi kí tự thuần nhất có thể được thu gọn thành các kí tự kèm theo số lần xuất hiện liên tiếp của kí tự đó (Số lần xuất hiện sẽ đứng ngay trước kí tự, nếu số lần xuất hiện là 1 thì không cần ghi số 1). Ví dụ: Chuỗi thuần nhất AABBCCCDDEAAA được thu gọn thành chuỗi 2A2B3C2DE3A.
Yêu cầu: Đọc các chuỗi thuần nhất từ tệp dữ liệu THUGON.INP có độ dài không quá 255 kí tự và chuyển thành chuỗi thu gọn.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản THUGON.INP gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một chuỗi thuần nhất.
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản THUGON.OUT gồm nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng là chuỗi thu gọn thỏa mãn yêu cầu đề bài.
Ví dụ: 
	THUGON.INP
	THUGON.OUT

	AABBCCCDDEAAA
ABBBBBDDEE
	2A2B3C2DE3A
A5B2D2E


Bài 3. Biểu diễn áo dài
Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đoàn trường X dự định tổ chức cho các em học sinh nữ trong toàn trường thi trình diễn áo dài. Các em học sinh nữ được chia thành N nhóm, nhóm thứ i gồm Si người (1 ≤ Si ≤ 4) và mỗi lượt trình diễn chỉ được biểu diễn tối đa 4 người. Hỏi đoàn trường X cần tổ chức ít nhất bao nhiêu lượt trình diễn để tất cả các học sinh nữ đều được biểu diễn phần thi áo dài của mình, với điều kiện các em trong cùng một nhóm phải trình diễn áo dài cùng một lượt (một lượt biểu diễn có thể có từ một hoặc nhiều nhóm cùng biểu diễn).
Yêu cầu: Cho N nhóm học sinh nữ và số lượng học sinh trong từng nhóm. Hãy xác định số lượt tối thiểu trình diễn cần thiết để tất cả các em học sinh nữ được tham gia phần thi của mình.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản AODAI.INP gồm 2 dòng.
· Dòng thứ nhất chứa số nguyên N (1 ≤ N ≤ 103).
· Dòng thứ hai chứa N số nguyên S1, S2, ..., Sn (1 ≤ Si ≤ 4), Si là số người trong nhóm thứ i.
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản AODAI.OUT một số nguyên duy nhất thỏa mãn điều kiện đề bài.
Ví dụ: 
	AODAI.INP
	AODAI.OUT

	5
1 2 4 3 3
	4


Bài 4. Số đặc biệt
Bờm đang học về số học, cậu rất yêu thích những con số có tính chất đặc biệt. Số đặc biệt là số có đúng 3 ước nguyên dương.
Yêu cầu: Cho N số nguyên dương lần lượt là a1, a2, ..., aN (1 ≤ ai ≤ 109). Với mỗi số ai, cần xác định số đặc biệt bi nhỏ nhất không nhỏ hơn ai.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SDB.INP gồm 2 dòng.
· Dòng thứ nhất chứa một số N (1 ≤ N ≤ 106).
· Dòng thứ hai gồm N số nguyên a1, a2, ..., aN (1 ≤ ai ≤ 109).
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản SDB.OUT gồm N số nguyên b1, b2, ..., bN thỏa mãn yêu cầu đề bài.
Ví dụ: 
	SDB.INP
	SDB.OUT

	3
6 3 20
	9 4 25


Bài 5. Cặp số bằng nhau
Bình là học sinh có đam mê với các con số. Một hôm Bình ngồi viết ra một dãy số nguyên bất kì và nhận thấy có nhiều số nguyên có giá trị bằng nhau. Bình muốn biết dãy số vừa viết ra có bao nhiêu cặp số có giá trị bằng nhau nên nhờ các bạn học sinh giỏi Tin lập trình giúp.
Yêu cầu: Cho N số nguyên dương lần lượt là a1, a2, ..., aN. Hãy giúp Bình xác định có bao nhiêu cặp số bằng nhau (ai = aj với i<j được tính là 1 cặp).
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CSBN.INP gồm 2 dòng.
· Dòng thứ nhất là số nguyên N (1 ≤ N ≤ 107).
· Dòng thứ hai gồm N số a1, a2, ..., aN (1 ≤ ai ≤ 109).
Kết quả: Đưa tệp văn bản CSBN.OUT chứa số cặp bằng nhau.
Ví dụ: 
	CSBN.INP
	CSBN.OUT
	
	CSBN.INP
	CSBN.OUT

	5
4 5 4 6 1
	1
	
	7
7 8 6 8 6 3 6
	4


34. [bookmark: _Toc177307284]THPT Nam Định 2023-2024
[bookmark: _Hlk174605677]Bài 1. Thú cưng
Minh nuôi n con chó và m con mèo. Trong tủ đồ ăn cho thú cưng chỉ còn có a gói thức ăn cho chó, b gói thức ăn cho mèo và c gói thức ăn tổng hợp. Biết rằng mỗi con chó ăn một gói thức ăn chó hoặc tổng hợp; mỗi con mèo ăn một gói thức ăn mèo hoặc tổng hợp. Hãy cho biết Minh cần mua thêm ít nhất bao nhiêu gói thức ăn tổng hợp để chó và mèo của Minh có đủ thức ăn.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản PETS.INP có một dòng chứa các số tự nhiên n, m, a, b và c (giá trị các số đều không vượt quá 100).
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản PETS.OUT một số nguyên dương cho biết kết quả của bài toán..
Ví dụ: 
	PETS.INP
	PETS.OUT

	4 5 3 2 1
	3


Bài 2. Số chẵn
Yêu cầu: Cho số nguyên dương n (n ≤ 109). Hãy cho biết có bao nhiêu số nguyên dương không lớn hơn n mà tổng các chữ số của nó là số chẵn.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SOCHAN.INP chứa duy nhất một số n.
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản SOCHAN.OUT kết quả tìm được theo yêu cầu..
Ví dụ: 
	SOCHAN.INP
	SOCHAN.OUT

	100
	49


Bài 3. Đèn nhấp nháy
Dây đèn nhấp nháy của nhà bạn Minh có n đèn. Mỗi đèn có một màu X (xanh) hoặc D (đỏ) hoặc V (vàng). Minh muốn có dây đèn đẹp mà trong dây đèn đó không có hai đèn liên tiếp cùng màu.
Yêu cầu: Tìm số đèn ít nhất cần thay màu để Minh có dây đèn đẹp?
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản DEN.INP gồm 2 dòng:
· Dòng 1: chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 106).
· Dòng 2: chứa một xâu kí tự có độ dài n, mỗi kí tự có thể là D, V hoặc X, lần lượt đại diện cho một đèn màu.
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản DEN.OUT một số duy nhất là số lượng đèn cần thay màu theo yêu cầu.
Ví dụ: 
	DEN.INP
	DEN.OUT

	7
DVVXDDD
	2


Bài 4. Dây đủ màu
Dây đèn nhấp nháy của bạn Minh có n đèn. Mỗi đèn có một màu (thuộc một trong m màu đã biết, mỗi màu được mã bằng một số nguyên trong phạm vi từ 1 đến m). Đoạn dây đèn đủ màu là đoạn dây đèn trong dây đèn nhấp nháy của Minh với các đèn liên tiếp đều có đủ m màu (có thể nhiều hơn m đèn). Bố bạn Minh đố bạn tìm được đoạn dây đèn đủ màu mà có số đèn ít nhất.
Yêu cầu: Cho biết các giá trị n, m và a1, a2, ..., an (đèn thứ i của dây đèn nhấp nháy có màu ai). Tìm đoạn dây đèn đủ màu với số đèn ít nhất?
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản MAU.INP gồm 2 dòng:
· Dòng 1: Chứa 2 số nguyên dương n và m.
· Dòng 2: Chứa n số nguyên dương a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ m).
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản MAU.OUT một số nguyên duy nhất thỏa mãn yêu cầu (trường hợp không thỏa mãn thì đưa ra số 0).
Ví dụ: 
	MAU.INP
	MAU.OUT
	Giải thích

	7 3
1 2 2 1 1 3 3
	4
	Dãy đèn màu ở vị trí 3, 4, 5, 6


Ràng buộc:
· Các test tương ứng với 50% số điểm: có n và m không quá 103 
· Các test tương ứng với 50% số điểm: có n và m không quá 107.
Bài 5. Chọn quà
Minh có điểm thi tốt trong kì thi chọn HSG tỉnh. Thầy giáo của Minh có n gói quà, gói quà thứ i có giá trị gi (1≤ gi ≤ 1000). Thầy cho Minh chọn quà. Minh được phép chọn nguyên gói quà hoặc một phần của gói quà. Trong trường hợp chọn một phần của gói quà thứ i, gói quà i chia làm k phần có giá trị bằng nhau (k là số nguyên tố; k < gi, gi chia hết cho k) thì Minh chỉ được chọn một phần. Vì còn phải để dành quà chia cho các bạn nên Minh được chọn các gói quà (kể cả một phần của gói quà) có tổng giá trị không quá S (0 ≤ S ≤ 106). Minh muốn chọn quà có giá trị lớn nhất.
Ví dụ: với n = 3, giá trị các quà là 5, 24, 9 và S = 15. Tổng S có thể đạt được sau hai lần chia: .
Yêu cầu: Cho biết n, gi (i = 1 n) và S. Hãy giúp Minh chọn quà sao cho có tổng giá trị quà lớn nhất có thể và với số lần chia tối thiểu cần thực hiện để được giá trị quà lớn nhất đó.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản QUA.INP gồm nhiều bộ dữ liệu (số bộ dữ liệu không quá 103), mỗi bộ dữ liệu cho trên một nhóm 3 dòng:
· Dòng thứ nhất: chứa số nguyên n;
· Dòng thứ hai: chứa n số nguyên g1, g2, …, gn;
· Dòng thứ ba: chứa số nguyên S.
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản QUA.OUT tương ứng với mỗi bộ dữ liệu là một dòng chứa 2 số D (tổng giá trị quà) và C (số lần chia tối thiểu) tìm được theo yêu cầu.
Ràng buộc:
· Các test tương ứng với 50% số điểm: có n ≤ 10, các số gi đều là số nguyên tố;
· Các test tương ứng với 25% số điểm: có n ≤ 100 và số bộ dữ liệu là 1;
· Các test tương ứng với 25% số điểm: có n ≤ 100.
Ví dụ:
	QUA.INP
	QUA.OUT

	3
5 24 9
15
2
210 1000
1081
	15 2
1070 1


35. [bookmark: _Toc177307285]THPT Nghệ An 2020-2021 Bảng A
Câu 1. Số cặp nghịch thế
Cho dãy số nguyên  gồm  số nguyên . Ta gọi cặp chỉ số () là một cặp nghịch thế trên dãy  nếu thỏa mãn 1  và .
Có  yêu cầu, mỗi yêu cầu cho hai số nguyên  với 1 , xét dãy gồm các số hạng . Hãy tính số cặp nghịch thế của dãy số này, tức là tính số cặp chỉ số  thỏa mãn:  và .
Dữ liệu cho trong file văn bản Invert.Inp gồm:
· Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên dương  và .
· Dòng thứ hai ghi  số nguyên .
·  dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên  và  (1 ) ứng với một yêu cầu.
Kết quả ghi ra file văn bản Invert.Out gồm  dòng, mỗi dòng là số cặp nghịch thế ứng với mỗi yêu cầu.
Ví dụ:
	Invert.Inp
	Invert.Out
	Giải thích

	5  2
2  3  1  4  2
1  3
4  5
	2
1
	Yêu cầu 1: L = 1, R = 3; dãy: A1, A2, A3 = [2, 3, 1], ta có 2 cặp nghịch thế ứng với cặp chỉ số (1, 3), (2, 3).
Yêu cầu 2: L = 4, R = 5; dãy: A4, A5 = [4, 2], ta có 1 cặp nghịch thế ứng với cặp chỉ số (4, 5).


Giới hạn:
· 2    1000;
· 0   với ;
· Có 50% số test ứng với Q = 1; L = 1, R = N;
· Có 50% số test ứng với 2  Q ; 1 .
Câu 2. Xóa kí tự
	Một xâu kí tự được gọi là một xâu đối xứng nếu đọc xâu đó từ trái sang phải cũng giống như đọc từ phải sang trái. Ví dụ, các xâu “”, “”, “” là các xâu đối xứng; các xâu “”, “”, “” không phải là xâu đối xứng.
Cho xâu kí tự  gồm  kí tự thuộc tập chữ cái latinh thường. Thực hiện xóa các kí tự ở bên trái, bên phải (cũng có thể chỉ xóa các kí tự ở một bên) của xâu  sao cho:
· Tổng số các kí tự bị xóa bằng .
· Các kí tự còn lại tạo thành một xâu đối xứng.
Ví dụ: 
- Cho xâu  = “abbc”,  = 2, ta có thể xóa 1 kí tự bên trái và 1 kí tự bên phải để nhận được xâu “” là xâu đối xứng; 
- Cho xâu  = “aabc”,  = 2, ta có thể xóa 0 kí tự bên trái và 2 kí tự ở bên phải để nhận được xâu “” là xâu đối xứng; 
- Cho xâu  = “aabbb”,  = 2, ta có thể xóa 2 kí tự ở bên trái và 0 kí tự bên phải để nhận được xâu “” là xâu đối xứng;
- Cho xâu  = “abcde”,  = 2, ta không thể xóa 2 kí tự ở 2 bên (trái, phải) của xâu  để nhận được xâu đối xứng.
Yêu cầu: Hãy đưa ra xâu đối xứng nhận được sau khi xóa  kí tự thuộc bên trái, bên phải của xâu St.
Dữ liệu cho trong file văn bản EraseChar.Inp gồm:
· Dòng thứ nhất ghi 2 số nguyên dương  và .
· Dòng thứ hai ghi xâu kí tự gồm  kí tự thuộc tập chữ cái latinh thường.
Kết quả ghi ra file văn bản EraseChar.Out là xâu đối xứng nhận được sau khi xóa  kí tự thuộc bên trái, bên phải của xâu St. Nếu có nhiều cách xóa, hãy đưa ra xâu đối xứng nhận được trong một cách xóa bất kì, nếu không có cách xóa, hãy đưa ra “No”.
Ví dụ:
	EraseChar.Inp
	EraseChar.Out
	Giải thích

	

	
	Xóa 2 kí tự  bên trái và 1 kí tự  bên phải.

	

	
	Xóa 3 kí tự  bên trái.

	

	
	Không có cách xóa.


Giới hạn:
· Có 80% số test ứng với 1 ;
· Có 20% số test ứng với 1 .
Câu 3. Tổng số mũ chẵn – lẻ
Cho số tự nhiên  ), ta có thể phân tích  thành tích các thừa số nguyên tố với dạng , trong đó  là các số nguyên tố và . Gọi  là tổng các số mũ  có giá trị chẵn và  là tổng các số mũ  có giá trị lẻ. 
Chú ý là .
Yêu cầu: Hãy đưa ra giá trị của  và .
Dữ liệu cho trong file văn bản SumExpo.Inp gồm một số tự nhiên  (2 ).
Kết quả ghi ra file văn bản SumExpo.Out gồm hai dòng:
· Dòng thứ nhất ghi giá trị của .
· Dòng thứ hai ghi giá trị của .
Ví dụ:
	SumExpo.Inp
	SumExpo.Out
	Giải thích

	20
	2
1
	 


	420
	2
3
	 


	3
	0
1
	3 = 


	4
	2
0
	 



Giới hạn:
· Có 30% số test ứng với  , ;
· Có 30% số test ứng với  ;
· Có 40% số test ứng với  .
Câu 4. Điều khiển mức màu
Vinh mới mua một màn hình LCD của công ty công nghệ StarTech mới thiết kế có độ phân giải màu sắc gồm  mức màu, đó là mức 1, mức 2, ..., mức . Thiết bị điều khiển của màn hình gồm 2 nút bấm điều khiển. Nút bấm thứ nhất được gọi là nút “Inc”. Khi bấm vào nút này, nếu màn hình đang ở mức màu  thì sẽ chuyển lên mức màu , nếu  thì sẽ chuyển về mức màu 1. Nút bấm thứ 2 được gọi là nút “favorite”, khi bấm vào nút này mức màu của màn hình sẽ chuyển về mức , với  là một thông số được thiết lập trước. 
Màn hình thì rất đẹp, chiếc điều khiển cũng rất đẹp. Vinh muốn thử chiếc điều khiển và kiểm tra các mức màu của màn hình. Vinh đưa ra một dãy mức màu  (1 , ) và sẽ điều khiển để màn hình từ mức  chuyển sang mức  () bằng cách bấm vào các nút bấm. Ban đầu màn hình ở mức màu . Gọi  là tổng số lần bấm ít nhất để chuyển từ mức màu  sang , từ  sang , ..., từ  sang  ứng với thông số thiết lập là mức .
Yêu cầu: Tìm giá trị nhỏ nhất của  khi  thay đổi từ 1 đến .
Dữ liệu cho trong file văn bản LCD.Inp gồm:
· Dòng thứ nhất ghi 2 số nguyên dương  và .
· Dòng thứ hai ghi  số nguyên  (1 ).
Kết quả ghi ra file văn bản LCD.Out gồm một số nguyên là giá trị nhỏ nhất của  khi  thay đổi từ 1 đến .
Ví dụ:
	LCD.Inp
	LCD.Out
	Giải thích

	4  5
1  2  4  5
	3
	- Với : Chuyển từ 1  2, bấm 1 lần nút “Inc”; từ 2  4, bấm 2 lần nút “Inc”; chuyển từ 4  5 bấm 1 lần nút “Inc”. Tổng 1 + 2 + 1 = 4, tức là .
- Với  Chuyển từ 1  2, bấm 1 lần nút “Inc”; từ 2  4, bấm 2 lần nút “Inc”; chuyển từ 4   5 bấm 1 lần nút “Inc”. Tổng 1 + 2 + 1 = 4, tức là .
- 𝑉ớ𝑖: Chuyển từ 1  2, bấm 1 lần nút “Inc”; từ 2  4, bấm 2 lần nút “Inc”; chuyển từ 4  5 bấm 1 lần nút “Inc”. Tổng 1 + 2 + 1 = 4, tức là .
- 𝑉ớ𝑖 𝑋 = 4: Chuyển từ 1  2, bấm 1 lần nút “Inc”; từ 2  4, bấm 1 lần nút “favorite”; chuyển từ 4  5 bấm 1 lần nút “Inc”. Tổng 1 + 1 + 1 = 3, tức là .
- Với : Chuyển từ 1  2, bấm 1 lần nút “Inc”; từ 2  4, bấm 2 lần nút “Inc”; chuyển từ 4  5 bấm 1 lần nút “favorite”. Tổng 1 + 2 + 1 = 4, tức là .
Vậy giá trị nhỏ nhất của  là 3.

	2  3
2  1
	1
	- Với : Chuyển từ 2  1, bấm 1 lần nút “favorite”. 
-  Với : Chuyển từ 2  1, bấm 2 lần nút “Inc”.
-  Với : Chuyển từ 2  1, bấm 2 lần nút “Inc”. 
Vậy giá trị nhỏ nhất của  là 1.


Giới hạn:
· Có 25% số test ứng với 2 ; 1 ;
· Có 25% số test ứng với 2 ;
· Có 50% số test ứng với 2 .
36. [bookmark: _Toc177307286]THPT Nghệ An 2021-2022 Bảng A
Câu 1. Tính tổng các ước
Cho hai số nguyên dương  và . Tính tổng tất cả các số nguyên dương  thỏa mãn:
·  là ước của 
·  là ước của 
Dữ liệu cho trong file TongUoc.Inp gồm 2 số nguyên dương  và  (1 ).
Kết quả: ghi ra file TongUoc.Out là tổng tất cả các số nguyên dương  thỏa mãn điều kiện trên. Dữ liệu đảm bảo kết quả không quá . Nếu không có giá trị  thỏa mãn thì kết quả được xem là 0.
Ví dụ:
	TongUoc.Inp
	TongUoc.Out
	Giải thích

	4 18
	3
	Có  và  thỏa mãn.
Tổng các giá trị  thỏa mãn: .

	1  2
	0
	Không có  thỏa mãn.


Giới hạn:
· Có 80% số test ứng với  ;
· Có 20% số test còn lại không giới hạn gì thêm.
Câu 2. Thành phố xanh đẹp
Thành phố của Bình có nhiều con đường được trồng cây xanh. Mỗi cây xanh được đặt tên bằng một chữ cái latinh hoa. Theo Bình, một đoạn đường được gọi là xanh đẹp nếu đoạn đường đó chỉ trồng một loại cây xanh (tức là trên đoạn đường đó, các cây được trồng ở vị trí liên tiếp, có tên giống nhau và thuộc một con đường).
Yêu cầu: Hãy giúp Bình tìm đoạn đường xanh đẹp gồm nhiều cây xanh nhất trong tất cả các con đường của thành phố.
Dữ liệu: cho trong file Xanhdep.Inp gồm:
· Dòng 1 ghi số nguyên dương  ( ≤ 100) là số con đường trong thành phố.
·  dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu kí tự gồm các chữ cái latinh hoa mô tả tên của các cây xanh được trồng liên tiếp từ đầu con đường đến cuối con đường. Số lượng cây trên mỗi con đường không lớn hơn .
Kết quả: ghi ra file Xanhdep.Out một số nguyên là số lượng cây xanh trên đoạn đường xanh đẹp gồm nhiều cây xanh nhất trong các con đường của thành phố.
Ví dụ:
	Xanhdep.Inp
	Xanhdep.Out
	Giải thích

	3
ABBBABAAH
HHHHHAHHHA
EEAE
	5
	Đoạn đường xanh đẹp gồm nhiều cây nhất là 5 cây (HHHHH) trong con đường thứ 2.


Giới hạn:
· Có 80% số test ứng với  và số cây trên mỗi con đường không quá 100 cây;
· Có 20% số test không có giới hạn gì thêm.
Câu 3. Trò chơi Bắc Nam
Trò chơi Bắc Nam không phải là trò chơi của miền Bắc và miền Nam mà là trò chơi giữa hai bạn Bắc và Nam. Hai bạn Bắc và Nam quen nhau trong một cuộc thi lập trình danh giá. Hai bạn đều được giải cao. Điều thú vị là Bắc quê ở miền Nam còn Nam quê ở miền Bắc. Trong buổi lễ trao phần thưởng, Ban tổ chức cuộc thi có tổ chức một trò chơi trí tuệ dành cho những bạn đạt giải. Mỗi lượt chơi gồm 2 bạn chơi. Bắc và Nam cùng chơi một lượt. Nội dung trò chơi được phát biểu:
Cho một vòng tròn được chia thành vạch cách đều ( là một số chẵn). Các vạch được đánh chỉ số từ 1 đến  theo chiều kim đồng hồ. Tại vạch  có ghi một số nguyên dương . Dãy gồm  số  tạo thành một hoán vị của  số nguyên . Hai bạn Bắc và Nam đều phải lập trình điều khiển robot di chuyển quanh vòng tròn để xóa số. 

Hình vẽ với 

Robot của Bắc xuất phát từ vạch 1, di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Khi robot đến vạch nào thì có thể xóa số ở vạch đó, tuy nhiên các số mà robot của bạn Bắc cần xóa lần lượt là  Tức là số 1 sẽ được xóa đầu tiên, rồi đến số  số  sẽ được xóa cuối cùng. Khi xóa xong, robot sẽ di chuyển đến vạch 1 và dừng lại. Robot của Bắc chỉ được xóa các số lẻ.
Robot của Nam cũng xuất phát từ vạch 1, di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Khi robot đến vạch nào thì có thể xóa số ở vạch đó, tuy nhiên các số mà robot của bạn Nam cần xóa lần lượt là  Tức là số 2 sẽ được xóa đầu tiên, rồi đến số  số  sẽ được xóa cuối cùng. Khi xóa xong, robot sẽ di chuyển đến vạch 1 và dừng lại. Robot của Nam chỉ được xóa các số chẵn.
Bạn Bắc và Nam cần đưa ra số vòng mà robot của mình cần di chuyển quanh vòng tròn để xóa hết tất cả các số cần xóa. Bạn nào đưa ra kết quả đúng và nhanh sẽ được điểm cao và được nhận được nhiều phần quà có giá trị của Ban tổ chức. 
Dữ liệu cho trong file BacNam.Inp gồm:
· Dòng 1 ghi số nguyên dương chẵn  (2 ).
· Dòng 2 ghi  số nguyên dương  là một hoán vị của  số . 
· Các số được ghi cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả ghi ra file BacNam.Out gồm:
· Dòng 1 ghi số vòng mà robot của bạn Bắc cần di chuyển quanh vòng tròn để lần lượt xóa hết tất cả các số .
· Dòng 2 ghi số vòng mà robot của bạn Nam cần di chuyển quanh vòng tròn để lần lượt xóa hết tất cả các số .
Ví dụ:
	BacNam.Inp
	BacNam.Out
	Giải thích
	Hình minh họa

	8
1 7 3 2 4 6 5 8
	2
1
	Robot của Bắc:
- Vòng 1: Xóa các số: 1, 3, 5.
- Vòng 2: Xóa số 7.
Robot của Nam: 
- Vòng 1: Xóa các số: 2, 4, 6, 8.
	


Giới hạn:
· Có 25% số test ứng với ;
· Có 25% số test ứng với  ;
· Có 50% số test còn lại không giới hạn gì thêm.
Câu 4. Đại lý bán sữa
Nhà máy sữa CodeMilk có  đại lý được xây dựng trên một con đường thẳng. Có thể mô tả con đường là một trục tọa độ, nhà máy sữa nằm tại vị trí gốc tọa độ,  đại lý ở tại các vị trí có tọa độ  (0 ), đại lý thứ  () có vị trí tại tọa độ . Nhà máy có  chiếc xe dùng để vận chuyển sữa. Chiếc xe thứ , chuyển sữa từ đại lý  đến đại lý  (1 ), lượng xăng cần di chuyển cho 1 (đơn vị độ dài) là  (đơn vị thể tích) và số lần đổ xăng tối đa là , xe đi từ tọa độ  đến tọa độ  sẽ mất một lượng xăng . Các xe chỉ được di chuyển theo chiều dương của trục tọa độ và chỉ có thể đổ xăng khi đến vị trí của một đại lý nào đó. Xe không thể di chuyển nếu không còn xăng. Bình chứa xăng của  chiếc xe đều có dung tích giống nhau và bằng  (đơn vị thể tích). Khi bắt đầu xuất phát, bình xăng của tất cả các xe đã đầy xăng (không tính là một lần đổ xăng), mỗi lần đổ xăng, bình xăng được đổ đầy (tức là có  (đơn vị thể tích) xăng trong bình).
Yêu cầu: Hãy tính xem, giá trị  nhỏ nhất bằng bao nhiêu để với mọi chiếc xe đều có thể vận chuyển được sữa, tức là chiếc xe thứ  có thể chuyển sữa được từ đại lý  đến đại lý  với mọi .
Dữ liệu cho trong file DaiLy.Inp gồm:
· Dòng 1 ghi 2 số nguyên dương  và  tương ứng là số đại lý và số xe chở sữa.
· Dòng 2 ghi  số nguyên dương  () tương ứng là tọa độ của  đại lý.
·  dòng cuối, dòng thứ  ghi 4 số nguyên  (1 , 1 ) là thông tin của chiếc xe thứ .
Kết quả ghi ra file DaiLy.Out gồm một số nguyên là giá trị nhỏ nhất của  để tất cả các xe đều có thể vận chuyển được sữa.
Ví dụ:
	DaiLy.Inp
	DaiLy.Out

	5  2
1  3   8    12  15
1  3   10  0
2  4   5    1
	70


[image: ]
Giải thích:
· Xe 1, di chuyển từ đại lý 1 đến đại lý 3, tức là tọa độ 1 đến tọa độ 8. Xe không được đổ xăng lần nào, do vậy sẽ dùng xăng trong bình lúc xuất phát. Lượng xăng ít nhất cần là . Như vậy  bằng 70 thì xe 1 có thể đi được từ đại lý 1 đến đại lý 3.
· Xe 2, di chuyển từ đại lý 2 đến đại lý 4, tức là tọa độ 3 đến tọa độ 12. Xe được đổ xăng thêm một lần. 
· Đi từ tọa độ 3 đến tọa độ 8 hết . 
· Đi từ tọa độ 8 đến tọa độ 12 hết . 
· Như vậy,  = 25 thì xe thứ 2 đi từ đại lý 2 đến đại lý 3; đổ xăng tại đại lý 3 và đi từ đại lý 3 đến đại lý 4.
Do vậy, giá trị  nhỏ nhất để 2 xe có thể vận chuyển được sữa là 70.
Giới hạn:
· 25% số test ứng với  ;
· 25% số test ứng với 2  2 ; 
· 50% số test ứng với  
37. [bookmark: _Toc177307287]THPT Nghệ An 2021-2022 Bảng B
Câu 1. Tính tổng các ước
Cho hai số nguyên dương  và . Tính tổng tất cả các số nguyên dương  thỏa mãn:
·  là ước của 
·  là ước của 
Dữ liệu cho trong file TongUoc.Inp gồm 2 số nguyên dương  và  (1 ).
Kết quả ghi ra file TongUoc.Out là tổng tất cả các số nguyên dương  thỏa mãn điều kiện trên. Nếu không có giá trị  thỏa mãn thì kết quả được xem là 0.
Ví dụ:
	TongUoc.Inp
	TongUoc.Out
	Giải thích

	4 18
	3
	Có  và  thỏa mãn.
Tổng các giá trị  thỏa mãn: .

	1  2
	0
	Không có  thỏa mãn.


Giới hạn:
· Có 50% số test ứng với  ;
· Có 50% số test còn lại không giới hạn gì thêm.
Câu 2. Con đường xanh đẹp
Gần nhà của Tấn có một con đường được trồng nhiều cây xanh. Mỗi loại cây xanh được đặt tên bằng 1 chữ cái latinh hoa. Tấn rất thích một loại cây xanh, do đó theo Tấn, một con đường được gọi là xanh đẹp nếu con đường đó chỉ trồng cùng một loại cây xanh, đó là loại cây xanh mà Tấn thích. Do vậy, Tấn muốn thay thế tất cả các cây không phải là cây mình yêu thích thành các cây mà mình yêu thích. Chú ý là số lượng cây ban đầu của con đường bằng số lượng cây sau khi thay thế.
Yêu cầu: Cho biết tên của loại cây xanh Tấn thích và danh sách tên của các cây xanh được trồng trên con đường gần nhà. Hãy giúp Tấn tìm ra số cây ít nhất cần thay thế trên con đường gần nhà để được một con đường xanh đẹp.
Dữ liệu vào cho trong file Xanhdep.Inp gồm:
· Dòng 1 ghi một ký tự latinh hoa là tên một loại cây xanh mà Tấn rất thích.
· Dòng 2 ghi xâu kí tự gồm các kí tự chữ cái latinh hoa mô tả tên của các cây được trồng trên con đường gần nhà Tấn. Độ dài của xâu kí tự không quá 1000.
Kết quả ghi ra file Xanhdep.Out gồm một số nguyên là số lượng cây ít nhất cần thay thế để được một con đường xanh đẹp.
Ví dụ:
	Xanhdep.Inp
	Xanhdep.Out
	Giải thích

	A
BANGLANG
	6

	Cần thay thế 6 cây, trong đó có 2 cây tên N, 2 cây tên G, 1 cây tên B và 1 cây tên L


Giới hạn:
· Có 50% số test ứng với số cây xanh trên đường không quá 255;
· Có 50% số test còn lại không có giới hạn gì thêm.
Câu 3. Chênh lệch nguyên tố
Cho dãy số nguyên dương . Cặp số hạng  () được gọi là cặp số hạng chênh lệch nguyên tố nếu  là một số nguyên tố.
Yêu cầu: Đếm xem, dãy số có bao nhiêu cặp số hạng chênh lệch nguyên tố.
Dữ liệu cho trong file ChenhLech.Inp gồm:
· Dòng 1 ghi số nguyên dương  là số các số hạng của dãy.
· Dòng 2 ghi  số nguyên dương  (1 ).
Kết quả ghi ra file ChenhLech.Out một số nguyên là số cặp số hạng chênh lệch nguyên tố của dãy số.
Ví dụ:
	ChenhLech.Inp
	ChenhLech.Out
	Giải thích

	5
1 3 1 7 8
	5
	.
Ta có 5 cặp chênh lệch nguyên tố:
, (), (), (), ().


Giới hạn:
· Có 50% số test ứng với ; 1 ;
· Có 50% số test còn lại không có giới hạn gì thêm.
Câu 4. Trò chơi Bắc Nam
Trò chơi Bắc Nam không phải là trò chơi của miền Bắc và miền Nam mà là trò chơi giữa hai bạn Bắc và Nam. Hai bạn Bắc và Nam quen nhau trong một cuộc thi lập trình danh giá. Hai bạn đều được giải cao. Điều thú vị là Bắc quê ở miền Nam còn Nam quê ở miền Bắc. Trong buổi lễ trao phần thưởng, Ban tổ chức cuộc thi có tổ chức một trò chơi trí tuệ dành cho những bạn đạt giải. Mỗi lượt chơi gồm 2 bạn chơi. Bắc và Nam cùng chơi một lượt. Nội dung trò chơi được phát biểu:
Cho một vòng tròn được chia thành vạch cách đều ( là một số chẵn). Các vạch được đánh chỉ số từ 1 đến  theo chiều kim đồng hồ. Tại vạch  có ghi một số nguyên dương . Dãy gồm  số  tạo thành một hoán vị của  số nguyên . Hai bạn Bắc và Nam đều phải lập trình điều khiển robot di chuyển quanh vòng tròn để xóa số. 
	Hình vẽ với 

Robot của Bắc xuất phát từ vạch 1, di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Khi robot đến vạch nào thì có thể xóa số ở vạch đó, tuy nhiên các số mà robot của bạn Bắc cần xóa lần lượt là  Tức là số 1 sẽ được xóa đầu tiên, rồi đến số  số  sẽ được xóa cuối cùng. Khi xóa xong, robot sẽ di chuyển đến vạch 1 và dừng lại. Robot của Bắc chỉ được xóa các số lẻ.
Robot của Nam cũng xuất phát từ vạch 1, di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Khi robot đến vạch nào thì có thể xóa số ở vạch đó, tuy nhiên các số mà robot của bạn Nam cần xóa lần lượt là  Tức là số 2 sẽ được xóa đầu tiên, rồi đến số  số  sẽ được xóa cuối cùng. Khi xóa xong, robot sẽ di chuyển đến vạch 1 và dừng lại. Robot của Nam chỉ được xóa các số chẵn.
Bạn Bắc và Nam cần đưa ra số vòng mà robot của mình cần di chuyển quanh vòng tròn để xóa hết tất cả các số cần xóa. Bạn nào đưa ra kết quả đúng và nhanh sẽ được điểm cao và được nhận được nhiều phần quà có giá trị của ban tổ chức. 
Dữ liệu cho trong file BacNam.Inp gồm:
· Dòng 1 ghi số nguyên dương chẵn  (2 ).
· Dòng 2 ghi  số nguyên dương  là một hoán vị của  số . 
· Các số được ghi cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả ghi ra file BacNam.Out gồm:
· Dòng 1 ghi số vòng mà robot của bạn Bắc cần di chuyển quanh vòng tròn để lần lượt xóa hết tất cả các số .
· Dòng 2 ghi số vòng mà robot của bạn Nam cần di chuyển quanh vòng tròn để lần lượt xóa hết tất cả các số .
Ví dụ:
	BacNam.Inp
	BacNam.Out
	Giải thích
	Hình minh họa

	8
1 7 3 2 4 6 5 8
	2
1
	Robot của Bắc:
· Vòng 1: Xóa các số: 1, 3, 5.
· Vòng 2: Xóa số 7.
Robot của Nam: 
· Vòng 1: Xóa các số: 2, 4, 6, 8.
	


Giới hạn:
· Có 25% số test ứng với ;
· Có 25% số test ứng với  ;
· Có 50% số test còn lại không giới hạn gì thêm.
38. [bookmark: _Toc177307288]THPT Nghệ An 2022-2023
Câu 1. Số không hoàn hảo 
Đức đang làm các bài tập về số học. Đức rất thích số hoàn hảo, đó là các số nguyên dương n mà  tổng các ước dương (khác n) của n có giá trị bằng n. Ví dụ, n = 6 là số hoàn hảo, vì 6 có các ước khác 6 là 1, 2, 3; tổng 1 + 2 + 3 = 6. Tuy nhiên, bài tập mà thầy giáo ra cho Đức là số không hoàn  hảo. Một số nguyên dương n được gọi là số không hoàn hảo nếu tổng các ước dương (khác n) của n có  giá trị lớn hơn n. Ví dụ, n = 12 là số không hoàn hảo vì 12 có các ước khác 12 là 1, 2, 3, 4, 6; tổng 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 lớn hơn n = 12. 
Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương a và b (2 ≤ a ≤ b ≤ 105). Tính xem có bao nhiêu số không hoàn  hảo thuộc đoạn [a, b], tức là tính xem có bao nhiêu số nguyên dương n thỏa mãn: a ≤ n ≤ b và n là  một số không hoàn hảo. 
Dữ liệu cho trong tệp văn bản KhongHoanHao.Inp gồm hai số nguyên dương a và b được ghi trên 1 dòng và cách nhau bởi dấu cách. 
Kết quả ghi ra tệp văn bản KhongHoanHao.Out gồm một số nguyên duy nhất là số các số không hoàn  hảo thuộc đoạn [a, b]. 
Ví dụ:
	KhongHoanHao.Inp
	KhongHoanHao.Out
	Giải thích

	2 20 
	3 
	Có 3 số không hoàn hảo thuộc đoạn [2, 20] là:  12, 18, 20. 
o Số 12, có các ước khác 12: 1, 2, 3, 4, 6; tổng: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 lớn hơn 12. 
o Số 18, có các ước khác 18: 1, 2, 3, 6, 9; tổng:  1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21 lớn hơn 18. o Số 20, có các ước khác 20: 1, 2, 4, 5, 10; tổng: 1 + 2 + 4 + 5 + 10 = 22 lớn hơn 20.


Giới hạn: 
· Có 90% số test ứng với 90% số điểm thỏa mãn: 2 ≤ a ≤ b ≤ 1000; 
· Có 10% số test ứng với 10% số điểm thỏa mãn: 1000 < a ≤ b ≤ 105.
Câu 2. Ổ cắm điện 
Đức cùng nhóm bạn của mình được thầy giáo giao nhiệm vụ hỗ trợ chuẩn bị phòng máy cho kì  thi lập trình danh giá được tổ chức sắp tới. Phòng máy có m máy tính, công việc của nhóm Đức là sử dụng các ổ cắm điện có dây để cung cấp nguồn điện cho m máy tính. Phòng máy chỉ có một ổ điện có một khe cắm ở trên tường là đang có điện, và được gọi là ổ điện nguồn. Hiện tại trong nhà kho có n ổ  cắm điện có dây, mỗi ổ điện có một số khe cắm và một đường dây nối có phích cắm để có thể cắm đến  ổ điện khác. Ta gọi các ổ điện này là ổ điện rời. Một ổ điện rời có điện chỉ khi phích cắm của nó được  cắm vào ổ điện nguồn hoặc cắm vào một khe của ổ điện rời đang có điện. Chú ý là chỉ có một ổ điện rời được cắm vào ổ điện nguồn và mỗi khe có nhiều nhất một phích cắm được cắm vào.
	[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeeJZ2Xv99G14nsUwATMDFvT22izqHGt_tdTmHSHmifdbxG9HqLJ4ae97kZ-LcBsHkjXAN2tGiIWrVLG1UxcQKIrq2PLC_0dF-H7DoSCU21cCy_e2C0ghUmLWH8H9htH1bk7Ycbw94B5IhVFL23ddPBhFQ?key=4U3vZL-DmkO516O6Pmg70A]

	Ổ điện rời có 2 khe cắm điện


Để cung cấp nguồn điện cho m máy tính, mỗi máy tính cần được cắm vào một khe của ổ điện rời đang có điện. Cho biết số khe cắm của ổ điện rời thứ i là ai (1 ≤ ai ≤ 10; i = 1, 2, 3, … , n). Nhóm của  Đức muốn sử dụng số ổ điện rời với số lượng ít nhất nhưng vẫn có thể cung cấp nguồn điện cho m máy  tính. 
Yêu cầu: Tính xem, số lượng ổ điện rời ít nhất cần dùng là bao nhiêu? 
Dữ liệu cho trong tệp văn bản ODien.Inp gồm: 
· Dòng 1 ghi 2 số nguyên dương n và m tương ứng là số ổ điện rời và số máy tính. 
· Dòng 2 ghi n số nguyên dương a1, a2, … , an(1 ≤ ai ≤ 10) lần lượt là số khe cắm của n ổ điện rời. 
Kết quả ghi ra tệp văn bản ODien.Out gồm một số nguyên duy nhất là số ổ điện rời ít nhất cần sử dụng  để cung cấp nguồn điện cho m máy tính. Nếu không thể cung cấp nguồn điện cho m máy tính khi sử dụng cả n ổ điện rời thì ghi ra −1. 
Ví dụ:
	ODien.Inp
	ODien.Out
	Giải thích

	3 4 
3 2 2
	2 
	Có 3 ổ điện rời và 4 máy tính. 
Có thể chọn 2 ổ điện là ổ điện 1 và 2: 
- Ổ điện 1 cắm vào ổ điện nguồn. 
- Ổ điện 2 cắm vào 1 khe cắm của ổ điện 1. Như vậy cả 2 ổ điện đều có điện. Ổ điện 1 còn 2 khe  cắm chưa sử dụng, ổ điện 2 còn 2 khe cắm chưa sử dụng. Tổng số khe cắm có điện chưa sử dụng là 4. Sử dụng 4 khe cắm này để cung cấp điện cho 4 máy tính  bằng cách mỗi máy tính được cắm vào 1 khe.

	5 5 
1 3 1 2 1
	-1 
	Có 5 ổ điện rời và 5 máy tính. Không thể sử dụng 5 ổ điện rời để cung cấp điện cho 5 máy tính.


Giới hạn:
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn 1 ≤ n, m ≤ 100; a1 = a2 = ⋯ = an = 2; 
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn 100 < n, m ≤ 1000.
Câu 3. Dãy số đẹp 
Kì thi tốt nghiệp đại học cũng đến gần. Đức quyết tâm làm tốt bài thi lập trình của mình. Do vậy,  anh ta rất chăm chỉ làm bài tập. Bài tập mà Đức đang làm như sau: 
Cho dãy số A gồm n số nguyên dương a1, a2, … , an và số nguyên k. Ta gọi dãy con gồm các số hạng ở vị trí liên tiếp ai, ai+1, . . , aj là dãy số đẹp nếu thỏa mãn: 
· Trong dãy con ai, ai+1, . . , aj có ít nhất một số chẵn và ít nhất một số lẻ. 
· Gọi x là tổng các số hạng chẵn, y là tổng các số hạng lẻ trong dãy con ai, ai+1, . . , aj thì  0 ≤ x − y ≤ k. 
Yêu cầu: Tính số dãy con gồm các số hạng ở vị trí liên tiếp của dãy A là dãy số đẹp. 
Đức đã nhanh chóng lập trình tìm ra kết quả, tuy nhiên không biết kết quả đó đã chính xác hay chưa. Bạn hãy cùng lập trình tìm kết quả để đối chiếu nhé. 
Dữ liệu cho trong tệp văn bản Daysodep.Inp gồm: 
· Dòng 1 ghi hai số nguyên n và k. 
· Dòng 2 ghi n số nguyên dương a1, a2, … , an (1 ≤ ai ≤ 106). 
Kết quả ghi ra tệp văn bản Daysodep.Out gồm một số nguyên duy nhất là số dãy con của dãy số A là  một dãy số đẹp. 
Ví dụ:
	Daysodep.Inp
	Daysodep.Out
	Giải thích

	5 5 
1 3 2 9 10
	3 
	Có 3 dãy số đẹp:  
o Dãy [a2, a3, a4, a5] = [3, 2, 9, 10]; 
 Tổng các số hạng chẵn: x = 2 + 10 = 12;   
Tổng các số hạng lẻ: y = 3 + 9 = 12;  
Thỏa mãn: 0 ≤ x − y ≤ k. 
o Dãy [a3, a4, a5] = [2, 9, 10]; 
Tổng các số hạng chẵn: x = 2 + 10 = 12;  
Tổng các số hạng lẻ: y = 9; 
Thỏa mãn: 0 ≤ x − y ≤ k. 
o Dãy [a4, a5] = [9, 10]; 
Tổng các số hạng chẵn: x = 10;  
Tổng các số hạng lẻ: y = 9; 
Thỏa mãn: 0 ≤ x − y ≤ k.

	5 3 
1 1 1 1 20
	0 
	Dãy số không có dãy đẹp



Giới hạn: 
· Có 40% số test ứng với 40% số điểm thỏa mãn n ≤ 2 × 102; 0 ≤ k ≤ 106;  
· Có 30% số test ứng với 30% số điểm thỏa mãn 200 < n ≤ 2 × 103; 0 ≤ k ≤ 106; 
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm thỏa mãn n ≤ 2 × 105; k = 0;  
· Có 10% số test ứng với 10% số điểm thỏa mãn n ≤ 2 × 105; 0 < k ≤ 100. 
39. [bookmark: _Toc177307289]THPT Nghệ An 2023-2024
Câu 1. ShenYun
Đoàn nghệ thuật biếu diễn ShenYun là đoàn nghệ thuật đỉnh cao số một thế giới, lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, cốt truyện xoay quanh những giá trị như Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. ShenYun làm hồi sinh các giá trị truyền thống, và là sự kết hợp tinh hoa của văn hóa nhân loại từ xưa đến nay. Với vũ đạo đẹp mắt, tươi vui, cùng phông nền 3D sống động đem lại cho người xem cảm xúc vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống...Âm nhạc mỹ diệu của ShenYun chạm vào trái tim người nghe, làm thức dậy sự thiện lương tốt đẹp trong tâm hồn mỗi con người. Đặc biệt, khi một người nghe có tần số cảm nhận âm nhạc là x khi nghe một nốt nhạc có cao độ là bội của x thì người đó sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái như hòa cùng thiên nhiên, giúp cân bằng âm dương và cơ thế khỏe mạnh hơn, nên nốt nhạc đó được gọi là nốt nhạc “hòa hợp” của người nghe đó.
An và Bình cùng nghe một bản nhạc giao hưởng của ShenYun, bản nhạc là một chuỗi N nốt nhạc phân biệt, có cao độ là một hoán vị của các số từ 1 đến N, cả hai sẽ rất vui thích khi gặp nốt nhạc cùng là nốt “hòa hợp” của cả hai. Cho trước N là số nốt nhạc của bản nhạc và x, y tương ứng là tần số cảm nhận âm nhạc của An và Bình.
Yêu cầu: Hãy cho biết trong bản nhạc có bao nhiêu nốt nhạc là nốt “hòa hợp” của cả An và Bình.
Dữ liệu vào từ tệp: ShenYun.inp
· Chỉ một dòng duy nhất chứa 3 số nguyên dương N, x, y (1 ≤ N, x, y ≤ 1012)
Kết quả ghi ra tệp: ShenYun.out
· Chỉ một số duy nhất là số lượng nốt nhạc “hòa hợp” của cả An và Bình.
Ví dụ:
	ShenYun.inp
	ShenYun.out
	Giải thích

	20 2 3
	3
	Từ 20 nốt nhạc có cao độ từ 1 đến 20 có 3 nốt nhạc
“hòa hợp” của cả hai có cao độ là: 6, 12, 18


[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Giới hạn:
· [bookmark: bookmark6]Có 80% số điểm tương ứng với 1 ≤ N ≤ 108;
· [bookmark: bookmark7]Có 20% số điểm tương ứng với 108 ≤ N ≤ 1012;
Câu 2. Tên Gọi
Một bộ tộc nọ có rất nhiều ngôi làng, nhưng các ngôi làng lại chưa được đặt tên. Tộc trưởng muốn đặt tên cho các ngôi làng theo quy tắc:
[bookmark: bookmark8]	- Dùng N xâu S1, S2, . . ., SN để đặt tên (N ≤ 104). Các xâu chỉ chứa các chữ cái tiếng Anh in hoa và không dài hơn 104 ký tự.
[bookmark: bookmark9]- Tên của các ngôi làng là xâu con các ký tự liên tiếp trong các xâu S1, S2, . . ., SN .
[bookmark: bookmark10]- Là một người yêu thích hòa bình và ghét chiến tranh, nên tộc trưởng muốn tên các ngôi làng không được có bất kỳ ký tự nào là ‘W’, ‘A’, ‘R’.
Yêu cầu: Trong tất cả các tên có thể đặt cho các ngôi làng, hãy đưa ra độ dài của tên dài nhất và số lượng các tên có cùng độ dài lớn nhất đó. Nếu trường hợp không tìm được tên nào thỏa mãn thì đưa ra là NO
[bookmark: bookmark11]Dữ liệu vào từ tệp: TenGoi.Inp
· [bookmark: bookmark12]Dòng 1 ghi số nguyên dương N, là số lượng xâu có thể dùng để đặt tên.4
· N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu kí tự là S1, S2, …, SN.
Kết quả ghi ra tệp: TenGoi.Out
· Đưa ra 2 số là độ dài và số lượng các tên có cùng độ dài lớn nhất. Nếu không có tên nào thỏa mãn thì ghi là NO
Ví dụ:
	TenGoi.Inp
	TenGoi.Out
	Giải thích

	3
ABRBCDAB
LCKHABWCHTHUR
ABCKHTWE
	5 2
	Tên gọi thỏa mãn quy tắc và có độ dài lớn nhất là 2 xâu CHTHU, BCKHT có 5 ký tự.


[bookmark: bookmark13]Giới hạn: Gọi N là số lượng xâu, T là độ dài các xâu
· Có 60% số điểm tương ứng với 	1 < N, T ≤ 102;
· [bookmark: bookmark14]Có 20% số điểm tương ứng với 	102 < N, T ≤ 103;
· [bookmark: bookmark15]Có 20% số điểm tương ứng với 	103 < N, T ≤ 104;
Câu 3. Cuộc Thi
Cuộc thi chạy việt dã năm nay có nhiều vận động viên từ khắp nơi về tham dự. Để đảm bảo các vận động viên không bị lạc đường cũng như có sự hỗ trợ khi cần, ban tố chức đã sắp xếp N tình nguyện viên tại các điểm khác nhau dọc con đường chạy thi. Để đảm bảo rằng các tình nguyện viên được sắp xếp cách nhau một cách hợp lý, ban tố chức đưa ra Q câu hỏi, mỗi câu hỏi yêu cầu cho biết số tình nguyện viên trong một đoạn đường cho trước.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Dữ liệu vào từ tệp: CuocThi.Inp
· Dòng đầu chứa 2 số N và Q. (1 ≤ N ≤ 105, 1 ≤ Q ≤ 105)
· [bookmark: bookmark20]Dòng thứ 2 chứa N số nguyên phân biệt: x1, x2, . . . , xN mỗi số thuộc đoạn 0 . . .109 cho biết vị trí một tình nguyện viên.
· [bookmark: bookmark21]Mỗi dòng trong Q dòng sau chứa 2 số nguyên A và B (0 ≤A≤B≤109) ứng với câu hỏi cho biết có bao nhiêu tình nguyện viên trong đoạn từ A đến B.
Kết quả ghi ra tệp: CuocThi.Out
· Đưa ra Q dòng, mỗi dòng là một số nguyên trả lời cho câu hỏi tương ứng
Ví dụ:
	CuocThi.Inp
	CuocThi.Out

	4 6
3 2 7 5
2 3
2 4
2 5
2 7
4 6
8 10
	2
2
3
4
1
0


[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]Giới hạn:
· [bookmark: bookmark25]Có 50% số điểm tương ứng với N ≤ 102 , Q ≤ 103, 0 ≤ A ≤ B ≤ 102, 0 ≤ xi ≤ 105;
· [bookmark: bookmark26]Có 50% số điểm tương ứng với các trường hợp còn lại;
Câu 4. Trò Chơi
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, có N học sinh đăng ký tham gia trò chơi “những người bạn vui vẻ”, N học sinh xếp thành một hàng đánh số từ 1 đến N, người thứ i có số hiệu là bi . Cần chọn một nhóm liên tiếp có ít nhất 3 học sinh, nghĩa là cần chọn một nhóm các học sinh từ vị trí i đến vị trí j sao cho: 1 ≤ i ≤ j ≤ N và j - i ≥ 2. Ban tố chức sẽ đánh dấu 3 học sinh (bắt buộc có 1 học sinh ở đầu đoạn và 1 học sinh ở cuối đoạn) trong nhóm được chọn có vai trò lãnh đạo để tổ chức trò chơi cho nhóm mình, để tránh nhầm lẫn mỗi lãnh đạo phải có số hiệu khác với tất cả những người còn lại trong nhóm (làm lãnh đạo hoặc không).
Yêu cầu: Hãy tính xem có bao nhiêu cách chọn nhóm tham gia trò chơi. Hai cách chọn nhóm được xem là khác nhau nếu có số thành viên khác nhau hoặc lãnh đạo khác nhau.
Dữ liệu vào từ tệp: TroChoi.Inp
· [bookmark: bookmark27]Dòng đầu tiên chứa số N (1 < N < 2.105)
· [bookmark: bookmark28]Dòng thứ 2 chứa N số b1, b2, ..., bN (1 ≤ bi ≤ N)
Kết quả ghi ra tệp: TroChoi.Out
· Chỉ một số duy nhất là số lượng cách tìm được

Ví dụ:
	TroChoi.Inp
	TroChoi.Out
	Giải thích

	7
1 2 3 4 3 2 5
	9
	Mỗi nhóm được chọn tương ứng với một bộ lãnh đạo sau: (1,2,3),(1,2,4),(1,3,4),(1,4,7),(2,3,4),(4,5,6),(4,5,7),(4,6,7),(5,6,7)


[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Giới hạn:
· [bookmark: bookmark32]Có 10% số điểm tương ứng với N < 50
· [bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]Có 10% số điểm tương ứng với 50 ≤ N < 500
· Có 20% số điểm tương ứng với 500 ≤ N < 5000
· [bookmark: bookmark35]Có 60% số điểm tương ứng với các trường hợp còn lại.
40. [bookmark: _Toc177307290]THPT Phú Thọ 2019-2020
[image: ]Bài 1: Hình vuông
Cho hình chữ nhật được chia thành  cột và số hàng là vô hạn, giao của một hàng và một cột nào đó gọi là một hình vuông (một ô). Trên các ô của hình chữ nhật, người ta viết các số tự nhiên 1, 2, 3, ... (mỗi ô một số) theo nguyên tắc từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Chúng ta chỉ xét các hình vuông (được tạo bởi một hoặc nhiều ô trên hình chữ nhật) có tổng các số của các ô trong hình vuông đó là một số nguyên  cho trước. Ví dụ hình bên là hình chữ nhật có 10 cột, với  ta có 3 hình vuông có tổng là 126.
Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương  và , hãy cho biết số tự nhiên nhỏ nhất của ô nằm tại vị trí trên-trái trong các hình vuông có tổng bằng .
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản HINHVUONG.INP gồm hai số nguyên dương .
Kết quả: Ghi vào tệp văn bản HINHVUONG.OUT là kết quả tìm được
Ví dụ:
	HINHVUONG.INP
	
	HINHVUONG.OUT

	10 126
	
	3


Ràng buộc: 
· Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài có: ;
· Có 40% số test còn lại ứng với 40% số điểm của bài có: .
Bài 2: Hoàn hảo
Cho dãy số nguyên gồm  phần tử, dãy con của dãy đã cho là dãy gồm các phần tử liên tiếp của dãy đó. Độ hoàn hảo của dãy con là trung bình cộng của dãy con đó. Ta chỉ xét dãy con có tổng lớn hơn hoặc bằng  cho trước.
Yêu cầu: Cho  và dãy số nguyên. Hãy tìm dãy con có độ hoàn hảo lớn nhất.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản HOANHAO.INP 
· Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên ;
· Dòng thứ 2 chứa  số nguyên  là các phần tử của dãy đã cho.
Kết quả: Ghi vào tệp văn bản HOANHAO.OUT một số duy nhất là độ hoàn hảo lớn nhất tìm được (chỉ lấy phần nguyên của độ hoàn hảo).
Ví dụ: 
	HOANHAO.INP
	
	HOANHAO.OUT

	5 6
1 5 4 2 3
	
	4


Ràng buộc:
· Trong tất cả các test có 
· Có 70% các test ứng với 70% số điểm của bài có ;
· Có 30% các test còn lại ứng với 30% số điểm của bài có .
Giải thích: Với Test ví dụ có các dãy con có tổng lớn hơn hoặc bằng 6: (1, 5); (1, 5, 4); (1, 5, 4, 2); (1, 5, 4, 2, 3); (5, 4); (5, 4, 2); (5, 4, 2, 3); (4, 2); (4, 2, 3) tương ứng với độ hoàn hảo lần lượt là: 3.0; 3.333; 3.0; 3.0; 4.5; 3.6667; 3.5; 3.0; 3.0. Ta thấy dãy con (5, 4) có độ hoàn hảo lớn nhất tương ứng là 4.5, vì vậy kết quả là 4.
Bài 3. Xâu con
Cho xâu  độ dài  kí tự (các kí tự chữa cái tiếng Anh in thường, từ kí tự  đến kí tự ), xâu con của xâu  là xâu gồm liên tiếp các kí tự của . Hãy tìm xâu con dài nhất của , sao cho mỗi ký tự tham gia vào xâu con xuất hiện không quá  lần.  
Yêu cầu: Chỉ ra độ dài của xâu con tìm được và vị trí của ký tự đầu tiên thuộc xâu con trong xâu S ban đầu. Nếu có nhiều cách chọn xâu con – chỉ ra cách chọn xâu con với vị trí bắt đầu là nhỏ nhất.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản XAUCON.INP
· Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương ;
· Dòng thứ hai chứa xâu .
Kết quả: Ghi vào tệp văn bản XAUCON.OUT hai số nguyên là độ dài xâu con và vị trí ký tự đầu tiên của xâu con. Nếu có nhiều xâu con thì ghi vị trí của xâu con đầu tiên trong dãy.
Ví dụ:
	XAUCON.INP
	
	XAUCON.OUT

	5 2
ababa
	
	4 1


Ràng buộc:
· Có 80% số test tương ứng với 80% số điểm của bài có ;
· Có 20% số test còn lại tương ứng với 20% số điểm của bài có .
41. [bookmark: _Toc177307291]THPT Phú Thọ 2021-2022
CÂU 1. TRẢ TIỀN NƯỚC
Công ty TNHH PTO kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ quy định giá bán nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân cư trong địa bàn huyện như sau:
	Lượng nước sạch sử dụng (hộ/tháng)
	Giá bán (đ/m3)

	Từ m3 thứ 1 đến m3 thứ 5
	6500

	Từ m3 thứ 6 đến m3 thứ 15
	7800

	Từ m3 thứ 16 đến m3 thứ 25
	9200

	Từ m3 thứ 26 trở lên
	10300


(Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT và phí nước thải)
Tính số tiền phải trả cho công ty nước sạch của một hộ gia đình trong một tháng, biết rằng thuế VAT và phí nước thải là 12%. 
Dữ liệu vào: từ tệp văn bản CAU1.INP dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên dương 0<N≤109 là số m3 nước sạch mà 1 hộ gia đình/tháng.
Dữ liệu ra: đưa ra tệp văn bản CAU1.OUT ba giá trị tương ứng trên ba dòng, mỗi số gồm hai chữ số thập phân.
· Dòng 1: Số tiền tương ứng với giá bán nước của công ty;
· Dòng 2: Số tiền tương ứng với thuế VAT và phí nước thải;
· Dòng 3: Tổng số tiền nước mà hộ gia đình đó phải trả trong tháng đó.
Ghi chú: Các kết quả hiển thị với độ rộng là 0, số chữ số thập phân là 2.
Ví dụ:
	CAU1.INP
	CAU1.OUT

	5
	32500.00
3900.00
36400.00


Giải thích: 
· Dòng 1: Số tiền tương ứng với giá bán nước của công ty = 5 * 6500 = 32500;
· Dòng 2: Số tiền tương ứng với thuế VAT và phí nước thải = 32500 * 12% = 3900;
· Dòng 3: Tổng số tiền nước mà hộ gia đình đó phải trả trong tháng = 32500 + 3900 = 36400;
Ràng buộc:
· Có 60% số test ;
· Có 30% số test ;
· Có 10% số test .
CÂU 2. SỐ CHÍNH PHƯƠNG
[bookmark: _Hlk70945110]An là một người yêu toán học nên thường xuyên tính toán với các con số. An vừa học về số chính phương và dễ dàng viết ra dãy A gồm các số nguyên dương là chính phương theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 1, 4, 9, 16, 25, 36…. Để xác định một số chính phương là vô cùng dễ dàng. An thắc mắc tổng của n sô đầu tiên trong dãy là bao nhiêu.
Yêu cầu: Cho số tự nhiên n, hãy lập trình tính toán giúp An giá trị T là tổng của n số đầu tiên trong dãy A.
[bookmark: _Hlk70945195]Dữ liệu: vào từ tệp văn bản CAU2.INP một dòng duy nhất là số nguyên dương n (n ≤ 1010)
[bookmark: _Hlk70945253]Kết quả: đưa ra tệp văn bản CAU2.INP một số nguyên duy nhất là số dư của T trong phép chia cho 2021.
Ví dụ:
	[bookmark: _Hlk84922345]CAU2.INP
	CAU2.OUT

	4
	30

	20
	849


[bookmark: _Hlk70945334]Giải thích:
· Trong ví dụ 1: T= 1+4+9+16=30. Số bạn cần đưa ra là 30 mod 2021=30;
· Trong ví dụ 2: T= 1+4+9+…+400=2870. Số bạn cần đưa ra là 2870 mod 2021= 849.
Ràng buộc:
· Có 60% test tương ứng với 60% số điểm có n  17;
· Có 30% test khác tương ứng với 30% số điểm có n 2×103;
· Có 10% số test còn lại tương ứng với 10% số điểm có n  1010.
Câu 3. DÃY SỐ
Bob gửi cho Alice một dãy số nguyên gồm  phần tử: , đây là thông tin về một kho báu. Một đoạn con của dãy là một dãy gồm các phần tử liên tiếp  với , đoạn con  được gọi là chứa thông tin quan trọng nhất nếu:
- Phần tử đầu tiên và cuối cùng của đoạn con là bằng nhau ;
- Tổng các phần tử của đoạn là lớn nhất.
Yêu cầu: hãy giúp Alice tìm đoạn con chứa thông tin quan trọng nhất.
Dữ liệu vào:  từ tệp văn bản CAU3.INP:
· Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương ;
· Dòng thứ hai chứa  số nguyên .
Kết quả: đưa ra tệp văn bản CAU3.OUT một dòng chứa duy nhất một số nguyên là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	CAU3.INP
	CAU3.OUT

	7
3 3 3 3 1 11 1
	13


Giải thích: đoạn con chứa thông tin quan trọng nhất là (5,7) có tổng lớn nhất là 13;
Ràng buộc:
· Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có ;
· Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài có ;
· Có 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm của bài có ;
Câu 4. CÂY KHẾ
Cây khế nhà Khánh rất sai quả nên có một con chim to to đến ăn. Ăn xong, chim chở Khánh ra đảo để trả công bằng các viên đá quý. Đảo có  viên đá quý, mỗi viên đá quý có trọng lượng, giá trị và số lượng riêng. Cậu ấy muốn chuyển hết tất cả  viên đá quý của mình về nhà. Nhưng khổ nỗi những viên đá quý này lại có trọng lượng và kích thước khổng lồ. Khánh may gấp rút một cái túi ba trăm gang to đùng nhưng vẫn chưa chắc chứa hết đống đá quý này. Khổ quá đi! Lấy viên nào, bỏ viên nào bây giờ! Các bạn hãy giúp cậu ấy tìm ra một cách chọn đá quý để thu được giá trị lớn nhất và đương nhiên cái túi không bị rách.
Yêu cầu: hãy chọn các viên đá sao cho tổng giá trị lớn nhất mà túi không bị rách?
Dữ liệu vào: từ tệp văn bản CAU4.INP
· Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên  lần lượt là số viên đá quý và sức chứa của cái túi;
· Dòng thứ  trong  dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 3 số nguyên  lần lượt là khối lượng, giá trị và số lượng của viên đá thứ .
Kết quả: đưa ra tệp văn bản CAU4.OUT là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	CAU4.INP
	CAU4.OUT

	3 4 
1 4 2 
2 7 2 
3 6 1
	15


Ràng buộc:
· Có 50% số test có ;
42. [bookmark: _Toc177307292]THPT Quảng Nam 2017-2018
Câu 1. THUYỀN ĐÁNH CÁ
Thuyền đánh cá Qnam1 cứ n ngày cập bến 1 lần. Thuyền đánh cá Qnam2 cứ m ngày cập bến 1 lần. (trong đó n≠m)
Dữ liệu vào: File văn bản THUYEN.INP gồm 2 số: n và m.(hai số cách nhau bởi một dấu cách;  n,m≤ 109)
Dữ liệu ra: File văn bản THUYEN.OUT gồm một dòng ghi kết quả tính xem nếu hai thuyền cùng rời bến thì sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ngày chúng cùng cập bến. Biết thuyền cập bến ngày nào thì cũng rời bến trong chính ngày đó.
Ví dụ:
	THUYEN.INP
	THUYEN.OUT

	8  6
	24


Ràng buộc: 
· 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có n, m ≤ 106
Câu 2. MUA VÉ
	Để khuyến khích mọi người sử dụng các phương tiện giao thông trong thành phố Đà Lạt, ngoài việc bán lẻ với giá  cho một vé thì còn có chế độ bán sỉ với giá  cho mỗi tập nhỏ hơn hoặc bằng  vé.
Bạn đến thành phố Đà Lạt tham quan và dự kiến sẽ đi  chuyến trên các phương tiện giao thông công cộng. Vấn đề đặt ra là nên mua vé như thế nào để tiết kiệm tiền nhất. Dĩ nhiên, bạn không hề có ý nghĩ là sẽ đi lậu vé một lần nào.
Yêu cầu: Cho các số nguyên dương  các số đều có giá trị không vượt quá 109. (Nếu thì ). Hãy tính chi phí tối thiểu cần thiết để mua vé.
Dữ liệu vào: File văn bản TICKETS.INP chứa 4 số nguyên  trên cùng dòng cách nhau một dấu cách.
Dữ liệu ra: File văn bản TICKETS.OUT gồm một số duy nhất ghi chi phí tối thiểu tìm được.
Ví dụ:
	TICKETS.INP
	TICKETS.OUT

	12 10 17 120
	154	

	5 8 3 2
	2

	31 9 5 6
	24


Ràng buộc: 
· Có 30% số test tương ứng 30% số điểm có 
· Có 30% số test tương ứng 30% số điểm có  
· Có 40% số test tương ứng 40% số điểm có 
Câu 3. BẢNG DANH SÁCH	
Cho bảng A là lưới ô vuông gồm m dòng và n cột. Các dòng của lưới được đánh số từ 1 đến m, từ trên xuống dưới. Các cột của lưới được đánh số từ 1 đến n, từ trái sang phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j của lưới gọi là ô (i, j) được điền số ai,j. 
Một đường đi tăng trên bảng số là một dãy liên tiếp các ô chung cạnh mà các số điền trong các ô theo thứ tự tăng dần.
Yêu cầu: Cho bảng số A hãy tìm đường đi tăng trên bảng số gồm nhiều ô nhất.
Dữ liệu vào: File văn bản LISTAB.INP gồm:
· Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên m, n; (1≤ n, m≤ 50000).
· m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số ai,1, ai,2, ..., ai,n ; (ai ≤ 106)
Dữ liệu ra: File văn bản LISTAB.OUT gồm một dòng chứa một số là số ô trên đường đi tìm được.
Ví dụ:
	LISTAB.INP
	LISTAB.OUT

	3 3
1 1 0
1 2 3
2 2 5
	5



Ràng buộc:
· Có 50% số test tương ứng 50% số điểm có 
· Có 25% số test tương ứng 25% số điểm có 
· Có 25% số test tương ứng 25% số điểm có 
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Bài 1. Delete
Cho số nguyên dương N (N≤1012). Hãy viết chương trình loại bỏ các chữ số 0 và các chữ số 1 của N.
Input: Vào từ tệp Delete.inp, chứa số nguyên N (N≤ 1012).
Output: Ghi vào tệp Delete.out, một số nguyên duy nhất sau khi loại bỏ.
Ví dụ:
	Delete.inp
	Delete.out

	103061
	36


Bài 2. Game 
	Hùng có n số nguyên dương, số thứ i là a[i]. Hùng thực hiện thao tác sau:
Gọi count là số các giá trị khác nhau trong n số đó, nếu count = 1 thì dừng lại, nếu không Hùng sẽ chọn 2 vị trí i, j bất kì mà a[i] < a[j], rồi giảm a[j] đi a[i] (nghĩa là gán a[j]=a[j]– a[i]). Sau khi kết thúc, tất cả các giá trị bằng nhau và gọi giá trị này là x (x=a1= a2=…=an). Hùng khẳng định là với bất kì cách thực hiện nào thì x luôn cố định. Hãy giúp Hùng chứng minh điều này nhé! 
Input:  Vào từ  tệp Game.inp
· Dòng đầu là số n (n ≤ 10000) ;
· Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương a1, a2, ..., an (a[i] ≤ 10000;), các số cách nhau bởi dấu cách.
Output: Ghi vào tệp Game.out 
· Số duy nhất là giá trị sau cùng của trò chơi.
Ví dụ:
	Game.inp
	Game.out

	2
1  2
	1


Bài 3. Numpos
	Linh được lớp trưởng phân công trực nhật vì vậy hôm nay bạn đến trường sớm, giặt khăn lau bảng và xóa bảng. Đang xóa bỗng Linh nhận thấy dãy số mà mình đã xóa một phần khá đặc biệt, phần đầu của nó là 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7
	Đáng tiếc, phần còn lại của dãy đã bị xóa mất. Cuối cùng Linh xóa xạch bảng trước khi chuông reo vào lớp, nhưng dãy số trên vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu. Buổi tối trước khi ngủ, Linh lại nghĩ về dãy số này. Linh nhận thấy số 1 xuất hiện 1 lần trong dãy, số 2 xuất hiện 2 lần và lần đầu ở vị trí thứ 2, số 3 xuất hiện 3 lần và lần đầu ở vị trí thứ 3, nhưng số 4 thì lần đầu tiên xuất hiện không ở vị trí thứ 4.
Tổng quát hơn số k sẽ xuất hiện lần đầu ở vị trí thứ mấy trong dãy? Bạn có thể giúp Linh tìm ra vị trí xuất hiện đầu tiên của số nguyên  trong dãy không?
Input:  Vào từ tệp Numpos.inp, chứa số nguyên .
Output: Ghi ra tệp Numpos.out, vị trí xuất hiện đầu tiên của số nguyên .
Ví dụ:
	Numpos.inp
	Numpos.out

	5
	9


Bài 4. Dinner
 	Trong một bữa tối, có 𝑛 giáo sư ngồi trong một căn phòng lớn. Các giáo sư được đánh số từ 1 đến 𝑛 từ người cao tuổi nhất tới người ít tuổi nhất. Lần lượt từng giáo sư sẽ cầm đũa lên, tuy nhiên để thể hiện sự tôn trọng của bề dưới đối với bề trên, thứ tự cầm đũa sẽ phải thỏa mãn quy tắc sau: Giáo sư 1 sẽ cầm đũa đầu tiên. Giáo sư 𝑖 (𝑖 = 2,3,…,𝑛) chỉ được phép cầm đũa khi giáo sư 𝑖 − 1 hoặc giáo sư 𝑖 − 2 đã cầm đũa. 
Ví dụ:  (1, 3, 5, 4, 2) là một thứ tự cầm đũa hợp lệ. (1, 2, 5, 3, 4) là một thứ tự cầm đũa không hợp lệ (giáo sư 5 đã vi phạm nguyên tắc khi cầm đũa trước giáo sư 3 và giáo sư 4).   
(2, 1, 3, 4, 5) là một thứ tự cầm đũa không hợp lệ (giáo sư 1 phải là người cầm đũa đầu tiên).
Yêu cầu: Gọi Q là số cách thứ tự cầm đũa thỏa mãn quy tắc đặt ra. Hãy tính Q. 
Input: Vào từ tệp Dinner.inp, chứa một số nguyên dương 𝑛 ≤ 106;
Output: Ghi ra tệp Dinner.out, một số nguyên duy nhất Q là số dư của phép chia kết quả tìm được cho 109 + 7.
Ví dụ: 
	Dinner.inp
	Dinner.out
	
	Dinner.inp
	Dinner.out

	 3
	2
	
	 5
	10


Ràng Buộc: 50% số test có 𝑛 ≤ 10;
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Bài 1. Xâu gọn
Cho một xâu S gồm các chữ cái in thường với độ dài tối đa 250 ký tự.
Yêu cầu: Em hãy viết chương trình để tạo ra xâu SG từ xâu S bằng cách xóa các ký tự liên tiếp giống nhau trong xâu S và chỉ để lại một ký tự đại diện trong xâu ban đầu.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản XAUGON.INP gồm một dòng duy nhất chứa xâu S.
Kết quả:  Ghi ra tập tin văn bản XAUGON.OUT gồm một xâu duy nhất cần tìm. 
Ví dụ:
	XAUGON.INP
	XAUGON.OUT

	ccchhhuuucccmmayyymmmmaaaannn
	chucmayman


Bài 2. Bộ bốn
Hạn duyệt văn nghệ xuân đã đến sát nút nhưng lớp chuyên Tin K17 vẫn không thể sắp xếp được thời gian để chuẩn bị cho tiết mục của mình, Nha Trang bất đắc dĩ phải làm theo lời nguyền của chính cậu: Vác cây đàn Piano lên trường để vừa tập vừa học bồi dưỡng. Trang gọi điện đặt xe từ dịch vụ vận tải DNTL Express để chở cây đàn của cậu đến trường một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Đến lúc thanh toán cước phí, Trang chợt nhớ rằng mình đã bỏ quên mất ví tiền ở nhà. Nhìn người nhân viên vận chuyển đổ mồ hôi nhễ nhại trong bộ đồng phục nhàu nát khắc khổ, Trang bĩu môi trình bày sự việc và cho rằng cậu là một nhân tài Tin học kiệt xuất của tỉnh nhà nên xứng đáng được miễn phí một lượt vận chuyển từ công ty DNTL Express. Nhận ra ý định trong mắt Trang, người nhân viên đảo mắt sang cây đàn và ngầm thừa nhận sự đam mê Tin học có một không hai của cậu: Các phím của cây đàn đã được Trang đánh số từ  đến  theo thứ tự từ trái sang phải và trên mỗi phím thứ  trong  phím đó đều được nắn nót ghi lên một số nguyên dương . Người nhân viên quyết định rằng sẽ trả bù cho Trang cước phí của lượt vận chuyển này nếu như cậu giải được bài toán sau: Đếm xem có bao nhiêu bộ bốn chỉ số  () sao cho .
Trang sững sờ nhận ra người nhân viên chính là vị chủ tịch đáng kính của DNTL Express - người đã từng tham dự kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học năm 2017 - giả dạng thành. Cậu phải nhờ cả lớp cùng giúp đỡ để giải quyết bài toán khó nhằn này. Các bạn hãy cố gắng giúp Trang, đồng thời cũng hãy ghi nhớ bài học thông qua cái kết trên: Đừng bao giờ xem thường người khác!
Dữ liệu: Vào từ file QUADRUPLE.INP:
· Dòng đầu chứa số nguyên dương .
· Dòng thứ hai chứa  số nguyên dương . Các số đều không vượt quá .
Kết quả: Ghi ra file QUADRUPLE.OUT gồm một số nguyên duy nhất là số bộ bốn thỏa mãn.
Ví dụ:
	QUADRUPLE.INP
	QUADRUPLE.OUT

	5
1 2 3 4 5
	3


Ràng buộc:
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm của bài có 
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có ;
· Có 30% số test còn lại ứng với 30% số điểm của bài có .
Bài 3. Căn bậc ba
Trong lúc chờ Trang mặc cả tiền cước với DNTL Express, Thiên Ân tranh thủ dùng máy tính chỉnh sửa cho hoàn thiện đoạn nhạc sẽ được trình diễn vào buổi duyệt văn nghệ. Thật không may cho Ân, vỏ của chiếc ổ cắm trên bàn cậu lại rơi xuống đất như thường lệ kéo theo sự sập nguồn của cả chiếc máy tính với mớ file nhạc dở dang. Quá chán nản với việc nhặt lên và lắp lại như mọi lần, Ân quyết định sẽ mặc kệ chiếc vỏ và tin rằng mình vẫn có thể sử dụng ổ điện mà không cần tới nó. 
Ân nhờ Tri - chàng trai khéo tay nhất lớp - thử cắm dây sạc máy tính của cậu vào ổ điện mà không cần lắp vỏ nhựa vào trước. 
Tiếc thay, các định luật Vật lý học đã không ủng hộ Ân. Tri thấy trước mắt mình sầm tối và khi cậu có thể mở mắt trở lại, xung quanh đã không còn là lớp học mà chỉ người thân gia đình và các bạn trong lớp. Dù đôi bàn tay khéo léo đã bị bỏng nặng nhưng đột nhiên Tri lại có được một khả năng vô cùng kỳ dị sau vụ tai nạn: Cậu có thể thực hiện các phép tính nhân, chia và khai căn bậc ba trong tích tắc! Tri lấy bút viết lên những dải băng bó một dãy các giai thừa của các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5... và nói rằng sẽ miễn truy cứu trách nhiệm Ân nếu như cậu có thể tìm ra ước số lớn nhất của một vài số trong dãy trên sao cho căn bậc ba của chúng là một số nguyên - Tri có thể dễ dàng kiểm nghiệm lại đáp số đó. Hãy giúp Thiên Ân thoát khỏi sự liên đới trong vụ tai nạn này nhé!
Chú thích:  giai thừa, ký hiệu là , là tích của  số tự nhiên dương đầu tiên, ví dụ .
Yêu cầu: Với mỗi số nguyên dương  mà Tri đưa ra, hãy giúp Thiên Ân tìm ra ước số lớn nhất của  sao cho căn bậc ba của nó là một số nguyên.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản CUBEROOT.INP: 
· Dòng đầu chứa số nguyên  biểu thị số câu hỏi của Tri. 
· T dòng sau, mỗi dòng chứa một số nguyên dương N thể hiện câu hỏi tương ứng. 
Kết quả: Ghi ra file văn bản CUBEROOT.OUT gồm  dòng, mỗi dòng là câu trả lời cho câu hỏi tương ứng. 
Vì kết quả có thể rất lớn nên các bạn chỉ cần đưa ra phần dư của nó khi chia cho .
Ví dụ:
	CUBEROOT.INP
	CUBEROOT.OUT

	2
1
4
	1
8


Ràng buộc:
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có ;
· Có 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm của bài có.
Bài 4.  An và n em gái 
An có  em gái. Sau khi cùng các em làm việc nhà trong ngày sinh nhật của mình, An và các em gái được bố mẹ thưởng kẹo. Mức thưởng được xét dựa trên năng lực: Làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều. Em gái thứ  được thưởng  viên kẹo, còn An được thưởng  viên kẹo. 
An rất rộng lượng nhưng các em gái thì không. Nói cách khác, An có thể đem kẹo của mình cho các em nhưng các em gái thì chỉ nhận kẹo mà không bao giờ chia sẻ cho ai khác. Là một người con trung thành với lý tưởng bình đẳng, An muốn số kẹo của mọi người phải bằng nhau. Để thực hiện điều đó, anh có thể lấy vài viên kẹo của mình cho vài em gái. An tự hỏi liệu mình có thể làm mọi người bình đẳng được không? 
Dữ liệu: Vào từ file văn bản CANDY.INP:
Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương , số trường hợp mà An cần giúp đỡ (An có nhiều nhóm em gái khác nhau)
Với mỗi trường hợp:
· Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên .
· Dòng thứ hai chứa  số nguyên .
Tổng các số  trong mỗi trường hợp không vượt quá 
Kết quả: Ghi ra file văn bản CANDY.OUT gồm  dòng, mỗi dòng chứa đáp số cho trường hợp tương ứng. In ra "YES" nếu An có thể đạt được ước nguyện làm cho mọi thứ bình đẳng, "NO" nếu ngược lại.
Ví dụ:
	CANDY.INP
	CANDY.OUT
	Giải thích

	3
3 5
0 1 2
2 4
3 3
4 0
0 0 0 0
	YES
NO
YES
	Trong trường hợp đầu tiên, An có thể cho em gái thứ nhất 2 viên kẹo, em gái thứ hai 1 viên kẹo. Cuối cùng, mọi người đều có 2 viên kẹo.


Ràng buộc:
· Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài khi ;
· Có 30% số test ứng 30% số điểm của bài khi 
· Có 40% số test ứng 40% số điểm của bài.
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Bài 1. Tổng chữ số  
Cho một số tự nhiên N (N<1064).
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính tổng các chữ số của số tự nhiên đã cho. Ví dụ: N=1234. Tổng các chữ số của nó là 10.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SUMN.INP gồm một số N.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SUMN.OUT gồm một số duy nhất tìm được.
Ví dụ:
	SUMN.INP
	SUMN.OUT

	1234
	10


Ràng buộc:
· Có 60% test ứng 60% số điểm của bài với N ≤  106;
· Có 20% test ứng 20% số điểm của bài với N ≤ 1018;
· Có 20% test khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với N < 1064.
Bài 2. Số lượng bội 
Cho hai số nguyên dương N và X (N, X ≤ 1018). 
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm số lượng bội của N sao cho bội của N không vượt quá giá trị của X. Ví dụ: N=2, X=7. Số lượng bội của N là 3 (vì có 2, 4 và 6 là bội của N).
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản MULT.INP có cấu trúc:
· Dòng đầu ghi số nguyên dương K(K ≤  100) là số lượng bộ dữ liệu;
· Tiếp theo là K dòng, mỗi dòng tương ứng với bộ dữ liệu chứa hai số N và X.
Kết quả :  Ghi ra tệp văn bản MULT.OUT gồm K dòng, mỗi dòng tương ứng với bộ dữ liệu vào là số lượng bội của N tìm được.
Ví dụ:
	MULT.INP
	MULT.OUT

	1
2 7
	3

	MULT.INP
	MULT.OUT

	2
2 7
5 10
	3
2


Ràng buộc: 
· Có 60% test ứng 60% số điểm của bài với N, X ≤ 105 và K=1;
· [bookmark: _Hlk66163559]Có 20% test ứng 20% số điểm của bài với N, X ≤ 105;
· Có 20% test khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với N, X ≤ 1018.
Bài 3. Tổng bằng 0
Cho dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2, …, aN. Gọi Q là số lượng phần tử của dãy con liên tiếp dài nhất có tổng bằng 0.
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm Q.
Ví dụ: N=5 với dãy: 2, 1, -2, 3, -2 thì dãy con dài nhất có tổng bằng 0 là: 1,-2, 3, -2 và Q=4.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản ZERO.INP có cấu trúc:
· Dòng đầu tiên chứa số tự nhiên N(1 ≤ N ≤ 106);
· Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2, …, aN. (|ai| ≤ 109), các số cách nhau một dấu cách.
Kết quả:  Ghi ra tệp văn bản ZERO.OUT gồm một số Q duy nhất.
Ví dụ:
	ZERO.INP
	ZERO.OUT

	5
2 1 -2 3 -2
	4


Ràng buộc
· Có 80% test ứng 80% số điểm của bài với N ≤ 3*103;
· Có 20% khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với N ≤ 106.
Bài 4. Xâu con						
Một xâu gọi là xâu nhị phân nếu chỉ chứa hai ký tự “0” hoặc “1”. Xâu v gọi là xâu con của w nếu xâu v có độ dài khác 0 và gồm các ký tự liên tiếp trong xâu w. Ví dụ: xâu “010” có các xâu con là “0”, “1”, “0”, “01”, “10”, “010”.
Yêu cầu: Cho trước một giá trị K, hãy đếm xem có bao nhiêu xâu con chứa đúng K ký tự “1”.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SUBSTR.INP có cấu trúc:
· Dòng 1 chứa một số nguyên K (0   K   106);
· Dòng 2 chứa một xâu nhị phân có độ dài không quá 106.
Kết quả :  Ghi ra tệp văn bản SUBSTR.OUT gồm một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	SUBSTR.INP
	SUBSTR.OUT
	Giải thích

	2
01010
	4
	Có 4 xâu chứa 2 ký tự “1” là: “101”, “0101”, “1010”, “01010”.

	SUBSTR.INP
	SUBSTR.OUT
	

	2
1111
	3
	


[bookmark: _Hlk66163454]Ràng buộc: 
· Có 60% test ứng 60% số điểm của bài với K ≤ 100 và độ dài của xâu không quá 100;
· Có 20% test ứng 20% số điểm của bài với K ≤ 254 và độ dài của xâu không quá 254;
· Có 20% test khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với K ≤ 106 và độ dài của xâu không quá 106.
46. [bookmark: _Toc177307296]THPT Quảng Nam 2021-2022
Bài 1. Tổng chữ số
Cho một xâu S chứa ít nhất một chữ cái in hoa (‘A’..’Z’) hoặc một chữ cái thường (a’..’z) hoặc một chữ số (‘0’..’9’). Hãy tính tổng các chữ số có mặt trong xâu đó. Ví dụ: xâu S:=a20B2C2’ kết quả là 6.
Yêu cầu: Gọi T là tổng các chữ số có mặt trong xâu đó. Hãy viết chương trình tìm giá trị T.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản TOTAL.INP gồm một xâu S.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản TOTAL.OUT gồm một số nguyên là số T tìm được.
Ví dụ: 
	TOTAL.INP
	TOTAL.OUT

	123
	6

	TOTAL.INP
	TOTAL.OUT

	a20B2C2
	6


Ràng buộc:
· Có 50% test tương ứng 50% số điểm với xâu S độ dài không quá 255 và chỉ chứa chữ số (‘0..’9’);
· Có 50% test tương ứng 50% số điểm còn lại với xâu S độ dài không quá 106.
Bài 2. Chênh lệch nhỏ nhất
Cho hai số nguyên dương L và R (1 ≤ L < R ≤ 109).
Yêu cầu: Tìm số nguyên dương M (L ≤ M < R) để chênh lệch giữa tổng các số nguyên liên tiếp từ L đến M và tổng các số nguyên liên tiếp từ M+1 đến R là nhỏ nhất.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản DIFF.INP gồm hai số nguyên dương L và R.
Kết quả: Ghi vào tệp văn bản DIFF.OUT một số nguyên duy nhất là số M thỏa mãn đề bài.
Ví dụ: 
	DIFF.INP
	DIFF.OUT
	Giải thích

	2 7
	5
	Tổng từ 2 đến 5 là: 14
Tổng từ 6 đến 7 là: 13
Chênh lệch là: 1


Ràng buộc:
· Có 60% test tương ứng 60% số điểm của bài với L < R ≤ 103;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm của bài với L < R ≤ 106;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm còn lại của bài với L<R ≤ 109.
Bài 3. Tổng bằng 0
Cho dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2, …, an. Gọi Q là số lượng dãy con liên tiếp có tổng bằng 0.
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm Q.
Ví dụ: N=5 với dãy: 2, 1, -2, 3, -2 thì Q=1, dãy con đó là 1,-2, 3, -2.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản ZSEQ.INP có cấu trúc:
· Dòng đầu tiên chứa số tự nhiên N (1 ≤ N ≤ 105);
· Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2, …, an (|ai| ≤ 109), các số cách nhau một dấu cách.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản ZSEQ.OUT gồm một số Q duy nhất.
Ví dụ: 
	ZSEQ.INP
	ZSEQ.OUT

	5
2 1 -2 3 -2
	1


Ràng buộc:
· Có 60% test tương ứng 60% số điểm của bài với N ≤ 102;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm của bài với N ≤ 104;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm còn lại của bài với N ≤ 105.
Bài 4. Đếm dãy số
Cho số nguyên dương n (n ≤ 1018). Hãy đếm số dãy số nguyên X = (x1, x2, ..., xn) gồm n phần tử thỏa mãn:
· Tổng các phần tử của X chia hết cho 3,
· 0 ≤ xi ≤ 2 với mọi i thuộc tập hợp {1, 2, ..., n}.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CNTSEQ.INP gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên n.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CNTSEQ.OUT gồm một số duy nhất là kết quả của bài toán sau khi chia lấy dư cho 10+7.
Ví dụ: 
	CNTSEQ.INP
	CNTSEQ.OUT

	2
	3


Giải thích:
Với n = 2 ta có các dãy X sau:
· X= (1, 2);
· X = (0, 0);
· X= (2, 1).
Ràng buộc:
· Có 60% test tương ứng 60% số điểm của bài với n ≤ 10;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm của bài với n ≤ 103;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm còn lại của bài với n ≤ 1018.
47. [bookmark: _Toc177307297]THPT Quảng Nam 2022-2023
Bài 1. Số vòng
Người ta định nghĩa số vòng là một số tự nhiên mà chữ số đầu trùng với chữ số cuối của nó. Ví dụ: 3013, 101, 88, 8 là những số vòng.
Cho 2 số nguyên dương L, R. Hãy đếm số lượng số vòng trong đoạn đó.
Yêu cầu: Hãy viết chương trình đếm số lượng số vòng trong đoạn [L, R].
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CIRCLE.INP gồm hai số nguyên dương L, R (L và R cách nhau một dấu cách; 1 ≤ L ≤ R ≤ 1018). 
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CIRCLE.OUT một số duy nhất là số lượng số vòng trong đoạn [L, R].
Ví dụ:
	[bookmark: _Hlk129636774]CIRCLE.INP
	CIRCLE.OUT
	Giải thích

	9   13
	2
	Có 2 số thỏa là: 9 và 11

	CIRCLE.INP
	CIRCLE.OUT
	

	1   12
	10
	


Ràng buộc:
· Có 40% test tương ứng 40% số điểm của bài với L < R ≤ 103;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm của bài với L < R ≤ 106;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm của bài với L < R ≤ 109;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm còn lại của bài với L < R ≤ 1018.
Bài 2. Tổng đoạn con
Cho dãy A gồm N số nguyên a1, a2, …, aN (|ai| ≤ 109). Ban đầu dãy số bằng 0, với q truy vấn loại 1 cần xây dựng lại dãy số như sau: trong đoạn từ l đến r tăng thêm giá trị là v. Với p truy vấn loại 2 tính tổng các giá trị trong đoạn [l,r].
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính tổng các giá trị trong đoạn từ [l,r] cho mỗi truy vấn loại 2.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SLR.INP gồm:
· Dòng đầu chứa 3 số nguyên dương N, q và p; 
· Dòng tiếp theo chứa q truy vấn loại 1: l, r và v(1 ≤ l ≤ r ≤ N và |v| ≤ 109);
· p dòng cuối chứa 2 số l và r(1 ≤ l ≤ r ≤ N).
Các số trên đề bài cách nhau một dấu cách.
Kết quả: Ghi vào tệp văn bản SLR.OUT gồm p dòng mỗi dòng tương ứng với kết quả tính được trong đoạn [l,r] đã cho.
Ví dụ:
	SLR.INP
	SLR.OUT

	5 2 1
1 2 3
3 5 2
2 3
	5

	SLR.INP
	SLR.OUT

	5 2 2
1 2 3
3 5 2
1 3
3 5
	8
6


Ràng buộc:
· [bookmark: _Hlk129334200][bookmark: _Hlk129334186]Có 60% test tương ứng 60% số điểm với N, p và q ≤ 103;
· Có 25% test tương ứng 25% số điểm với N, q ≤ 104, p ≤ 105;
· Có 15% test khác ứng với 15% số điểm còn lại của bài với N, p và q ≤ 106.
Bài 3. Chọn quà
Vì đạt giải cao trong đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cô giáo H muốn thưởng cho An một phần thưởng đặc biệt như sau: Cô có N món quà, món quà thứ i có giá trị là ai, cô giáo yêu cầu An chọn các món quà sao cho:
· Không quá k món liên tiếp;
· Tổng giá trị của các món quà là lớn nhất.
Yêu cầu: Hãy viết chương trình giúp An xác định tổng giá trị các món quà lớn nhất mà An có thể nhận được.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SMGIFT.INP có cấu trúc:
· Dòng đầu chứa 2 số nguyên N và k; 
· Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên: a1, a2, …, aN. 
Các số trên đề bài cách nhau một dấu cách.                    
Kết quả:  Ghi ra tệp văn bản SMGIFT.OUT gồm một số nguyên là tổng giá trị lớn nhất mà An có thể nhận được.
Ví dụ:
	SMGIFT.INP
	SMGIFT.OUT
	Giải thích

	4 2
7 1 3 5
	15
	Các món quà được chọn: a[1], a[3] và a[4] có tổng giá trị lớn nhất là 15.


Ràng buộc: 1 ≤  ai  ≤ 109;
· [bookmark: _Hlk129406269]Có 40% test tương ứng 40% số điểm với 1 ≤ k ≤ N ≤ 20;
· Có 30% test tương ứng 30% số điểm với k=2; N ≤ 20;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm với k =2; N ≤ 106;
· Có 10% test khác ứng với 10% số điểm còn lại của bài với k =N; N ≤ 106.
Bài 4. Đào hang
Trong một mảnh vườn hình chữ nhật có kích thước MxN, người ta chia mảnh vườn thành M  hàng và N cột, các hàng và cột tạo thành các ô vuông đơn vị có cạnh bằng 1, người ta trồng khoai lang trong những ô đơn vị hình vuông đó. Trong mảnh vườn này có một chú chuột chũi ở trong hang, chú chuột này cần xác định miền người ta đã trồng khoai lang nhiều nhất trong mảnh vườn để đào hang đến ăn (hai miền khác nhau không có một cạnh ô vuông nào chung). 
Yêu cầu: Hãy viết chương trình giúp chú chuột xác định miền giá trị lớn nhất chứa khoai lang để đào đến ăn.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản TUNNEL.INP gồm 
Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương T là số bộ dữ liệu (T ≤ 5) trong đó mỗi bộ dữ liệu gồm:
· Dòng đầu ghi 2 số nguyên dương M và N là kích thước của mảnh vườn (M và N cách nhau một dấu cách; 1 ≤ M, N ≤ 103);
· Trong M dòng tiếp theo, mỗi dòng có N ký tự 0 hoặc 1, với ý nghĩa 0 là không trồng khoai lang, 1 là có trồng khoai lang;
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản TUNNEL.OUT gồm T dòng, mỗi dòng tương ứng với kết quả tính được của mỗi bộ dữ liệu vào.
Ví dụ:
	TUNNEL.INP
	TUNNEL.OUT

	1
3 3
100
110
111
	6

	TUNNEL.INP
	TUNNEL.OUT

	2
2 3
100
111
5 6
000111
000011
000011
000011
111000
	4
9


Ràng buộc:
· Có 60% test tương ứng 60% số điểm của bài với T=1; M, N ≤ 102;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm của bài với T=1; M, N ≤ 103;
· Có 20% test tương ứng 20% số điểm còn lại của bài với T ≤ 5; M, N ≤ 103.
48. [bookmark: _Toc177307298]THPT Quảng Nam 2023-2024
Bài 1. BOM CHÙM
Hiện nay, cuộc chiến giữa hai nước RU và UC ngày càng khốc liệt. Nước RU sử dụng những quả bom chùm có khối lượng lên đến  đơn vị khối lượng, có sức mạnh công phá bằng tổng của các ước nguyên dương của nó. Nước UC muốn bảo vệ đất nước của mình thì với mỗi quả bom chùm của RU bắn ra phải đối kháng lại bằng quả bom có sức công phá tương đương.
Bạn là người lập trình, hãy thống kê lại với q quả bom chùm khối lượng lần lượt: a1, a2, …, aq sẽ có sức công phá tương ứng là bao nhiêu nhé!
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản BOMCHUM.INP gồm:
· Dòng thứ nhất chứa duy nhất số nguyên dương q (6).
· Dòng thứ hai chứa q số nguyên dương: a1, a2,…, aq, số thứ i có khối lượng là ai 
· .
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản BOMCHUM.OUT gồm q số, số thứ i thể hiện sức mạnh công phá của quả bom có khối lượng ai. Các số in ra phân cách nhau bởi một dấu cách.
Ví dụ:
	BOMCHUM.INP
	BOMCHUM.OUT

	4
2 4 10 9
	3 7 18 13

	4
10 11 12 13
	18 12 28 14


Giải thích: 
Gọi G(x) là tổng các ước của x.
Test ví dụ 1 có:   

Test ví dụ 2 có: 

Ràng buộc:
· Subtask 1: (40% số điểm): 4i3
· Subtask 2: (40% số điểm): 45i6
· Subtask 3: (20% số điểm): 105 < Q ≤ 106; ai ≤ 1012 (1 ≤ i ≤ q); ai+1 = ai + 1 (1 ≤ i < q)
Bài 2. TỆP NHẬT KÝ
An lưu trên máy tính một tệp nhật ký, là một chuỗi gồm N sự kiện được ghi lại. Mỗi sự kiện được thể hiện bởi một số nguyên mà chỉ có An mới biết được ý nghĩa của nó. Bảo mật độ K của tệp nhật ký là số cặp số nguyên trong chuỗi sự kiện có tổng bằng K.
Thật không may máy tính của An bị vi rút xâm nhập và tệp nhật ký đã bị nhiễm vi rút. Chuỗi sự kiện đã bị thay đổi bởi những chữ cái La tinh in thường và dấu cách được chèn vào giữa các sự kiện. Hệ điều hành của máy tính An nhận diện được vi rút và cảnh báo một mã lỗi là một số nguyên S (|S| ≤ 109). An hiểu được, muốn khôi phục lại tệp nhật ký ban đầu cần phải xác định độ bảo mật độ S của tệp nhật ký đó. 
Yêu cầu: Với tệp bị nhiễm vi rút nói trên, nhiệm vụ của bạn là giúp An xác định được độ bảo mật của tệp nhật ký để An có thể khôi phục lại dữ liệu của mình.
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản NHATKY.INP gồm:
· Dòng đầu là một số nguyên dương N (N ≤ 106).
· Dòng thứ hai là xâu kí tự thể hiện tệp nhật ký bị nhiễm vi rút, gồm các chữ cái La tinh in thường và dấu cách được chèn vào giữa các sự kiện.
· Dòng thứ ba gồm một số nguyên S là mã lỗi mà hệ điều hành thông báo.
Các số nguyên thể hiện cho các sự kiện có có giá trị tuyệt đối không quá 109.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản NHATKY.OUT gồm một số nguyên là độ bảo mật độ S của tệp nhật ký.
Ví dụ:
	NHATKY.INP
	NHATKY.OUT

	8
5ab2c5xy3  4a3c13d-6
7
	5


Giải thích: 
Các cặp có tổng bằng 7 là (5,2), (2,5), (3,4), (4,3), (13, -6)
Vậy bảo mật độ 7 của tệp nhật ký là 5
Ràng buộc: 
· Subtask 1: Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có 100 < N ≤ 104, tệp nhật ký bị nhiễm chỉ gồm các dấu cách được chèn vào giữa các sự kiện.
· Subtask 2: Có 20% số test tương ứng với 20% số điểm có 104 < N ≤ 105, tệp nhật ký bị nhiễm chỉ gồm các dấu cách được chèn vào giữa các sự kiện.
· Subtask 3: Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có 2 ≤ N ≤ 100 và không có ràng buộc gì thêm.
· Subtask 4: Có 20% số test tương ứng với 20% số điểm có 105 < N ≤ 106 và không có ràng buộc gì thêm.
Bài 3. BỜM VÀ PHÚ ÔNG
Sau khi Bờm đáp ứng hết các điều kiện mà Phú Ông đưa ra, Bờm lại thắng cuộc một lần nữa. Vì phần thưởng lần này quá lớn nên Bờm vội chạy về và lục soát khắp nhà mới tìm được một cái ba lô có sức chứa trọng lượng không vượt quá S. Bờm vội vã mang đến nhà Phú Ông nhận thưởng. Phú Ông có N thỏi vàng có trọng lượng lần lượt là a1, a2, …, aN để cho Bờm lựa chọn. Bờm rất cẩn thận lựa chọn các thỏi vàng cho vào ba lô sao cho tổng trọng lượng lớn nhất mà không vượt quá sức chứa của nó.
Yêu cầu: Bạn hãy tính toán giúp Bờm có thể chọn những thỏi vàng để tổng trọng lượng là lớn nhất và đếm có bao nhiêu cách lựa chọn như vậy? (Hai cách chọn là khác nhau nếu khác nhau ít nhất một thỏi vàng).
Dữ liệu: Vào từ tệp văn  bản PO.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu gồm 2 số nguyên N và S (0 < N ≤ 1000; 0 < S ≤ 50000; N  S ≤ 5  106);
· Dòng thứ hai chứa số nguyên dương Q là loại truy vấn nhận giá trị 1 hoặc 2;
· Dòng cuối gồm N số nguyên ai (0 < i3
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản PO.OUT có cấu trúc như sau:
· Với Q = 1 thì chỉ ghi ra tổng trọng lượng lớn nhất có thể.
· Với Q = 2 thì ghi ra 2 dòng:
- Dòng 1 ghi tổng trọng lượng lớn nhất có thể.
- Dòng 2 ghi số cách Bờm có thể lựa chọn để đạt tổng trọng lượng lớn nhất chia lấy dư cho 109+7.
Ví dụ:
	PO.INP
	PO.OUT
	
	PO.INP
	PO.OUT

	3 4
1
3 1 4
	4
	
	3 7
2
4 6 2
	6
2


Ràng buộc: 
· Có 60% test ứng với 60% số điểm có S ≤ 1000.
· 40% test ứng với 40% điểm có Q=1, 60% test ứng với 60% điểm có Q=2.
Bài 4. KIẾN
Một khu vườn được xem xét như là một lưới các ô vuông, có một tổ kiến ở ô có tọa độ (0,0) và có một số ô trên lưới có vật cản. Một chú kiến muốn đi tìm thức ăn, kiến sẽ đi theo quy tắc sau:
· Từ một ô kiến có thể đi sang được 4 ô chung cạnh.
· Kiến không đi vào ô có vật cản
· Kiến không đi xa tổ quá S bước
Yêu cầu: Cho tọa độ các ô có vật cản và số S, hỏi kiến có thể đến được tất cả bao nhiêu ô.
Dữ liệu:  Vào từ tệp văn bản ANT.INP gồm:
· Dòng đầu là 2 số nguyên C (số ô có vật cản) và S (0 ≤ C ≤ 10000; 1 ≤ S ≤ 107).
· C dòng sau, mỗi dòng 2 số nguyên xi , yi là tọa độ của các ô chứa vật cản. (|xi |, |yi| < 1001).
Kết quả: Ghi ra tệp ANT.OUT  gồm dòng duy nhất là số ô mà kiến có thể đến được.
Ví dụ:
	ANT.INP
	ANT.OUT
	HÌNH MÔ TẢ CHO VÍ DỤ

	4 5
-1 1
0 -1
0 1
1 0
	26
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Ràng buộc:
· Subtask1: Có 70% số test ứng với 70% số điểm có S ≤ 103.
· Subtask2: Có 30% số test ứng với 30% số điểm có 103  S ≤ 107.
49. [bookmark: _Toc177307299]THPT Quảng Trị 2016-2017
Bài 1. Tìm mật mã
[bookmark: _Hlk174464354]	Trong chiến dịch truy bắt một nhóm tội phạm công nghệ cao luôn tấn công vào hệ thống các ngân hàng, tổ công tác tịch thu được một chiếc Laptop của nhóm tội phạm, tuy nhiên Laptop bị đặt Password nên tổ công tác chưa khai thác được thông tin bên trong, trong lúc tìm phương án giải mã Password thì nhận được mật báo của trinh sát báo về bằng một tin nhắn là một xâu ký tự s gồm các chữ cái thường 'a'.. 'z', chữ cái hoa 'A'..'Z', các chữ số '0'.. '9' và các ký tự trắng, trong đó có ít nhất k ký tự là chữ số. Tổ trinh sát cho biết: Sau khi loại bỏ đi một số ký tự trong xâu s sao cho còn lại đúng k ký tự số theo đúng thứ tự của nó để tạo thành một số lớn nhất trong các ký tự số của xâu s và số lớn này có tính đối xứng thì đó là Password để mở Laptop.
Biết rằng một số nguyên được gọi là đối xứng nếu khi ta đảo ngược số đó thì bằng chính nó. Ví dụ: 1221, 121 là các số đối xứng.
Yêu cầu: Em hãy viết chương trình giúp tổ công tác giải mã tìm Password để mở Laptop.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản PASSW.INP gồm 2 dòng
· Dòng thứ nhất: Chứa số nguyên dương k (k ≤ 15)
· Dòng thứ hai: chứa xâu s có độ dài nhỏ hơn 255.
Kết quả: Ghi ra file PASSW.OUT gồm 2 dòng:
· Dòng 1: ghi ra k ký tự còn lại tạo nên số lớn nhất
· Dòng 2: ghi “YES” nếu tìm được Password, hoặc “NO” nếu không tìm được Password
Ví dụ: 
	PASSW.INP
	PASSW.OUT

	5
    abc12abc3   abc21mnp
	12321
YES

	4
6     307    uvAB5x1y     08mnpCDE00NN
	7800
NO


Bài 2. Xâu hạnh phúc
Xâu S có độ dài L (L>1) và R là xâu ngược của nó. Xâu S được gọi là xâu hạnh phúc nếu với mọi vị trí i (1 < i ≤ L) thì khoảng cách từ kí tự S[i] đến kí tự S[i-1] bằng khoảng cách từ kí tự R[i] đến kí tự R[i-1]. Khoảng cách của 2 kí tự được tính theo vị trí của nó trên bảng chữ cái, chẳng hạn khoảng cách từ a đến c sẽ bằng khoảng cách từ f đến d (a b c và d e f).
Yêu cầu: Cho n xâu, hãy kiểm tra mỗi xâu có phải là xâu hạnh phúc không.
Dữ liệu vào: từ tệp văn bản XAUHP.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu ghi số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 10);
· n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu gồm các chữ cái in thường.
Kết quả: Ghi ra tập văn bản XAUHP.OUT gồm n dòng, mỗi dòng ghi YES nếu xấu tương ứng với dữ liệu vào là xấu hạnh phúc, ngược lại ghi NO.
Ví dụ: 
	XAUHP.INP
	XAUHP.OUT

	2
acxz
bcxz
	YES
NO


Ràng buộc:
· Có 80% test độ dài mỗi xâu nhỏ hơn 255 tương ứng 80% số điểm;
· Có 20% test độ dài mỗi xấu nhỏ hơn 10.000 tương ứng 20% số điểm.
Bài 3. Đua ngựa
Giải đua ngựa tranh cúp Hoàng gia diễn ra tại sân vận động lớn của thành phố, với hình thức thi đấu từng cặp, cặp nào có chỉ số sức mạnh tốt sẽ chiến thắng. Đến tham gia giải đua ngựa lần này có nhiều đội mạnh vì vậy muốn giành chiến thắng các đội cần phải có chiến lược thi đấu tối ưu. Đội ROMA có đàn ngựa gồm N con được đánh số từ 1 đến N. Con thứ i có chỉ số sức khỏe là Si (1 ≤ Si ≤ 1000), cặp hai con ngựa gồm con thứ i và con thứ j có sức mạnh là tích của chỉ số sức khỏe hai con là (Si  Sj). ROMA cần một chuyên gia tư vấn giúp đội chọn trong đàn ngựa của mình ra K cặp (1 ≤ K ≤ [N/2]) để tham gia giải đua sao cho tổng sức mạnh của K cặp ngựa là lớn nhất.
Yêu cầu: Em hãy tư vấn giúp đội ROMA thực hiện công việc trên.
Dữ liệu vào: từ tệp văn bản DUANGUA.INP gồm:
· Dòng đầu: ghi hai số nguyên dương K và N (2 ≤ N ≤ 100000) cách nhau một dấu cách;
· Dòng thứ 2: ghi N số nguyên S1, S2, …, SN cách nhau một dấu cách.
Kết quả: ghi ra tệp văn bản DUANGUA.OUT gồm một dòng ghi một số là tổng sức mạnh lớn nhất của K cặp tìm được.
Ví dụ: 
	DUANGUA.INP
	DUANGUA.OUT

	2 8
3 6 1 4 5 9 10 2
	120


Ràng buộc: 30% tests có 2 ≤ N ≤ 15, 70% tests có N ≤ 1000.
Bài 4. Xây dựng trạm bơm
Thực hiện chiến dịch đưa nước sạch lên các thôn bản vùng cao, tổ chức FLAN tiến hành khảo sát xã KLENG của một huyện miền núi có n thôn bản. Biết thôn thứ i (1 ≤ i ≤ n) có độ cao so với mặt nước biển là h[i] (1 ≤ h[i] ≤ 1.000.000.000). FLAN muốn chọn ra k thôn sao cho độ chênh lệch độ cao giữa thôn có độ cao lớn nhất và thôn có độ cao nhỏ nhất là ít nhất để đặt các trạm bơm nước.
Yêu cầu: Viết chương trình giúp tổ chức FLAN tính độ lệch ít nhất có thể chọn được.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản TRAMBOM.INP gồm hai dòng:
· Dòng đầu ghi hai số nguyên dương n và k
· Dòng thứ hai ghi lần lượt h[1], h[2], .., h[n] cách nhau ít nhất một dấu cách
Kết quả: Ghi ra tập văn bản TRAMBOM.OUT giá trị độ lệch ít nhất có thể chọn được.
Ví dụ: 
	TRAMBOM.INP
	TRAMBOM.OUT

	5 3
1 2 5 6 3
	2


Ràng buộc:
· Có 60% test 1 ≤ n ≤ 1.000 tương ứng 60% số điểm;
· Có 40% test 10.000 ≤ n ≤ 100.000 tương ứng 40% số điểm.
50. [bookmark: _Toc177307300]THPT Quảng Trị 2017-2018
Bài 1. Kho báu
Dòng họ Tula vốn rất giàu có và thịnh vượng, nhưng do cuộc nội chiến xảy ra họ phải ly tán. Các vị tiền bối muốn gìn giữ gia sản của dòng họ cho con cháu đời sau nên đã cất giấu rất nhiều vàng bạc châu báu vào một mật thất giấu kín dưới lòng đất. Để đảm bảo an toàn họ giao cho K người con (1≤K ≤1000) mỗi người giữ một phần mã số khóa bí mật của kho báu. Người thứ i giữ mã số xi (1≤ xi ≤109).  Sau khi nội chiến kết thúc, từng người con trở về muốn khôi phục lại vị thế của dòng họ nên đã tìm cách mở kho báu nhưng không sao mở được. Trong khi chưa biết làm thế nào thì họ tìm được một thông điệp của tổ tiên là phải tập hợp  mã số từ K người con lại để lấy mã số khóa mở kho báu. Biết rằng mã số khóa là một số nguyên dương lớn nhất M mà tất cả các mã số của K người con đều chia hết cho nó.    
Yêu cầu: Hãy giúp họ tìm mã số khóa để mở kho báu.
Dữ liệu vào: Cho trong file  TIMKHOA.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng 1:  Ghi số nguyên K là số con của dòng họ.  
· Dòng 2: Ghi K số nguyên dương xi (i=1..k) là mã số giao cho K người con, các số ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
Kết quả: Ghi ra file  TIMKHOA.OUT, gồm một dòng là mã số khóa tìm được.
Ví dụ:
	TIMKHOA.INP
	TIMKHOA.OUT

	3
	15

	30  75  60
	


Bài 2. Xâu con đối xứng	
	Xâu đối xứng là xâu có các kí tự khi viết từ trái sang phải cũng giống như khi viết từ phải sang trái. Ví dụ ,  là những xâu đối xứng. Cho xâu S gồm N kí tự được đánh chỉ số từ 1 đến N. Xâu con từ vị trí i  đến j của S  là dãy kí tự Si Si+1...Sj (1≤ i ≤ j ≤ N).
Yêu cầu: Đếm số lượng xâu con đối xứng của S có vị trí bắt đầu không bé hơn a và vị trí kết thúc không lớn hơn b .
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp DEMXAUDX.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu ghi hai số nguyên dương N và T là độ dài của xâu và số lượng đoạn cần đếm (1≤ N, T ≤ 1000).
· Dòng thứ hai ghi dãy N kí tự thuộc bảng chữ cái tiếng Anh.
· T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên a và b cách nhau một dấu cách.
Kết quả: Ghi ra tệp DEMXAUDX.OUT gồm T dòng ứng với số lượng trong mỗi đoạn cần đếm.
Ví dụ:
	DEMXAUDX.INP
	DEMXAUDX.OUT

	4 2
AbbA
1 4
2 3
	6
3


Ràng buộc: Có 70% test N ≤ 500.
Bài 3. Phần thưởng                  		
Tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh, BTC tổ chức cho học sinh chơi trò chơi đi trên lưới ô vuông, phần thưởng được trao cho người có điểm cao nhất. Cách chơi như sau: Sân chơi là một hình chữ nhật đơn vị có kích thước MxN. Học sinh chọn một ô ở cột 1 và đứng vào ô đó, sau đó bước tiếp sang ô ở cột liền kề bên phải theo hướng chéo lên một ô hoặc sang phải một ô hoặc chéo xuống dưới một ô. Tức là, nếu học sinh đang ở ô có tọa độ (i,j) thì có thể bước sang các ô có tọa độ (i-1, j+1) hoặc (i,j+1) hoặc (i+1,j+1). 
Cho biết cách tính điểm khi bước vào ô có tọa độ (i,j) như sau: Nếu a[i,j] là số không âm thì tổng điểm của học sinh tăng lên a[i,j], ngược lại nếu a[i,j] là số âm thì tổng điểm của học sinh giảm đi |a[i,j]| lần. Khi học sinh bước sang một ô ở cột N thì sau khi tính điểm xong sẽ dừng lại, hoàn thành lượt chơi.
Yêu cầu: Hãy tìm cách đi để có số điểm cao nhất.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản THUONG.INP gồm nhiều dòng:
· Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương M, N là kích thước của lưới ô vuông (M < 300, N < 300)
· M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi N số nguyên a[i,j], với a[i,j] < 105.
Kết quả: Ghi ra tệp THUONG.OUT điểm cao nhất tìm được, lấy chính xác đến 3 số thập phân. 
Ví dụ: 
	THUONG.INP
	THUONG.OUT

	3  5
4 -2 -3  6 -2
-2 3 -9  2 -3
1  2 -3  2  1
	5.333


Ràng buộc:
· Có 40% số điểm của câu với M < 100; N < 100; a[i,j] < 300;
· Có 60% số điểm của câu với  M > 290 ; N > 290; a[i,j] < 100000.
Bài 4. Phân phối Sơn	
Công ty vật liệu xây dựng ALPHA có N thùng sơn, thùng thứ i chứa trọng lượng là ai Công ty tiến hành phân phối cho các đại lý theo nguyên tắc là không phân phối lẻ mà chỉ phân phối theo một lượng nào đó đảm bảo nguyên thùng. Ví dụ có 3 thùng với trọng lượng là 3kg, 2kg, 4kg, nếu mua 6kg đại lý sẽ lấy hai thùng thứ 2 và thứ 3; mua 3kg thì lấy thùng đầu tiên; không thể mua một lượng 8kg.
Yêu cầu: Đại lý BUL là đại lý đầu tiên đến mua sơn, Em hãy tư vấn giúp họ xem có bao nhiêu lượng mà họ có thể chọn?
Dữ liệu vào: Đọc từ file CHONS.INP gồm:
· Dòng đầu ghi số nguyên dương N (N<=1000) ;
· Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương a1, a2, …, aN (0<ai  100), cách nhau dấu cách.
Kết quả: Ghi ra file CHONS.OUT gồm một số nguyên dương là số các lượng sơn có thể chọn.
Ví dụ:
	CHONS.INP
	CHONS.OUT

	4
5   9  1  10
	13


Ràng buộc:
· Có 30% test, với 0<ai <=20 và N<=10;
· Có 40% test, với 0<ai <=50 và N<=500;
· Có 30% test, với 0<ai <=100 và N<=1000.
51. [bookmark: _Toc177307301]THPT Quảng Trị 2018-2019
Bài 1. Ủng hộ nạn nhân giao thông
	Trong buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông có rất nhiều người tham gia, để quản lý tốt số tiền quyên góp, Ban tổ chức đề xuất phương án như sau: Họ sẽ đưa ra các lá phiếu bỏ vào một thùng kín, trên mỗi lá phiếu được ghi một số tự nhiên không chính phương trong đoạn từ 1 đến n (1 ≤ n ≤ 1.000.000.000) sao cho không có hai phiếu nào có số trùng nhau. Từng người một sẽ bốc một lá phiếu và sẽ ủng hộ số tiền có giá trị bằng số ghi trên phiếu, mỗi phiếu được bốc và chỉ sử dụng một lần.
Yêu cầu: Hãy tính tổng số tiền quyên góp được sau khi tất cả các lá phiếu đã được bốc hết.
Dữ liệu vào: được đọc từ tệp QUYENGOP.INP gồm một dòng ghi một số nguyên dương. 
Kết quả: ghi ra tệp QUYENGOP.OUT là tổng số tiền quyên góp được.
Ví dụ: 
	QUYENGOP.INP
	QUYENGOP.OUT

	3
	5

	5
	10


Bài 2. Truyền tin
Trong công tác truyền tin, để bảo mật thông tin, người ta gửi đi một chuỗi ký tự trong đó có thông điệp cần truyền. Giả sử thông điệp là một chuỗi S gồm các kí tự từ a..z có độ dài L(1≤ L≤ 100000).
Yêu cầu: Hãy xác định chuỗi S’ ngắn nhất, sao cho khi lặp lại nhiều lần chuỗi S’ sẽ tạo thành một chuỗi có chứa S.
Dữ liệu vào: Từ file TRUYENT.INP gồm 2 dòng, trong đó:
· Dòng đầu chứa một số nguyên L là độ dài chuỗi S.
· Dòng thứ 2 chứa chuỗi S.
Kết quả: Ghi ra file TRUYENT.OUT gồm một dòng chứa một số nguyên là độ dài của chuỗi S ngắn nhất.
Ví dụ: 
	TRUYENT.INP
	TRUYENT.OUT

	8
cabcabca
	3


Ghi chú: Có 60% test có L ≤ 100.
Bài 3. Quà Trung thu
Nhân dịp tết trung thu, Nam được mẹ cho đi dự lễ hội “Đêm trăng rằm”, tại lễ hội Nam đã tích cực tham gia các chương trình trò chơi đố vui và giành được số điểm là X. Nam muốn tặng bố mẹ mỗi người một món quà theo chương trình đổi điểm lấy quả của Ban tổ chức. Biết rằng Ban tổ chức có n món quà khác nhau, món quà thứ i có trị giá ai điểm, i = 1, 2, …, n. Với số điểm có được, Nam quyết định sẽ đổi 2 món quà khác nhau có tổng trị giá lớn nhất có thể được.
Yêu cầu: Hãy xác định tổng số điểm Nam dùng để đổi quà tặng bố mẹ.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản QUATANG.INP gồm 2 dòng:
· Dòng đầu chứa hai số nguyên a và X (2 ≤ n ≤ 105, 2 ≤ X ≤ 109);
· Dòng thứ 2 chứa n số nguyên đi, đ). . ., 0, (1 ≤ ai ≤ 109, i= 1, 2, ..., n).
Kết quả: đưa ra tệp văn bản QUATANG.OUT một số nguyên là số điểm đổi quà..
Ví dụ: 
	QUATANG.INP
	QUATANG.OUT

	6 18
5 3 10 2 4 9
	15


Ghi chú: Có 50% số test có n ≤1000 trong ứng 50% số điểm.
Bài 4. Đoạn con
Cho dãy 4 gồm n số nguyên có giá trị lần lượt a1, a2, …, an (0 < |ai| ≤ 109). Một đoạn con của A là một dãy các phần tử liên tục nhau ai, ai+1, …, aj có độ dài j – i + 1 (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Đoạn con được gọi là đoạn xen kẽ nếu hai phần tử bất kì nào đứng cạnh nhau đều trái dấu nhau (tức là có một số dương và một số âm).
Yêu cầu: Với mỗi vị trí i (1 ≤ i ≤ n), hãy tính độ dài đoạn con xen kẽ dài nhất bắt đầu từ vị trí i.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản DOANCON.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu ghi số nguyên T (1 ≤ T ≤ 10) là số lượng bộ test;
· Trong 2T dòng tiếp theo ghi thông tin về các bộ test, dòng đầu của mỗi test ghi số nguyên dương n, dòng thứ hai ghi a1, a2, …, an, cách nhau một dấu cách.
Kết quả: Ghi ra tệp DOANCON.OUT gồm T dòng, mỗi dòng ghi n số nguyên lần lượt là độ dài của dãy xen kẽ dài nhất tìm được tương ứng với mỗi test..
Ví dụ: 
	DOANCON.INP
	DOANCON.OUT

	1
6
-5 -4 -3 1 -2 -1
	1 1 3 2 1 1


Ghi chú:
· Có 40% test có n ≤ 1000 tương ứng 40% số điểm;
· Có 60% test có n ≤100.000 tương ứng 60% số điểm.
52. [bookmark: _Toc177307302]THPT Quảng Trị 2021-2022
Câu 1: Xe Bus
Tại bến xe Bus có N chiếc xe, chiếc xe thứ i (1 ≤ i ≤ N) mỗi ngày tiêu hao lượng nhiên liệu là Ai. Quản lí muốn chọn k chiếc xe xuất bến sao cho tổng lượng tiêu hao nhiên liệu là ít nhất.
Yêu cầu: Hãy giúp quản lí tính tổng giá trị tiêu hao nhiên liệu trong một ngày là ít nhất.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp BUS.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên dương lần lượt là N và k.
· Dòng thứ hai ghi N số nguyên A1, A2 , A3….AN . Các số viết cách nhau một dấu cách.
Kết quả: Ghi ra tệp BUS.OUT một số nguyên duy nhất là tổng giá trị tiêu hao nhiên liệu trong một ngày của k chiếc xe được chọn.
Ví dụ:
	BUS.INP
	BUS.OUT
	Giải thích

	5 3
3 4 2 1 5
	6
	Chọn 3 xe có số thứ tự 1, 3, 4 khi đó lượng
nhiên liệu tiêu hao là: 3 + 2 + 1 = 6


Ràng buộc:
· Có 60% số điểm tương ứng với: 1 ≤ k ≤ N ≤ 3 * 102; 1 ≤ Ai ≤ 5000;
· Có 20% số điểm tương ứng với: 1 ≤ k ≤ N ≤ 3 * 102; 1 ≤ Ai ≤ 109;
· Có 20% số điểm tương ứng với: 1 ≤ k ≤ N ≤ 3 * 105; 0 ≤ Ai ≤ 109.
Câu 2: Mật Khẩu
Lan thường đặt mật khẩu các tệp dữ liệu quan trọng. Mỗi khi gửi những tệp này cho thư ký tổng hợp, Lan chỉ gửi một chuỗi S và nhắn mật khẩu mở tệp là số lượng kí tự xuất hiện nhiều nhất trong ước của chuỗi S.
Chuỗi X được gọi là ước của chuỗi S nếu chuỗi X có độ dài ngắn nhất và khi ghép một số lần liên tiếp chuỗi X ta được chuỗi S. Ví dụ:
· S = ‘aaaaa’ có ước là X = ‘a’;
· S = ‘abc’ có ước là X = ‘abc’;
· S = ‘ababab’ có ước là X = ‘ab’.
Yêu cầu: Cho một chuỗi kí tự S, hãy giúp thư ký tìm ra mật khẩu mở tệp.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp MATKHAU.INP chỉ có một dòng duy nhất ghi chuỗi kí tự S gồm các chữ cái thường.
Kết quả: Ghi ra tệp MATKHAU.OUT một số nguyên duy nhất là mật khẩu cần tìm.
Ví dụ:
	MATKHAU.INP
	MATKHAU.OUT
	Giải thích

	abaaba
	2
	Chuỗi X = ‘aba’ có kí tự ‘a’ xuất hiện 2 lần

	aaaaa
	1
	


Ràng buộc:
· Có 60% số điểm tương ứng với: Chuỗi S có độ dài không quá 255;
· Có 40% số điểm tương ứng với: Chuỗi S có độ dài không quá 5000.
Câu 3: Hộp Quà
Hộp quà bí ẩn là một mặt hàng thú vị khi mua hàng trên các chợ trực tuyến. Cửa hàng nhà Huy cũng đang tham gia bán loại hàng này. Cửa hàng đã nhập về N món hàng, món thứ i có giá là Ai. Mỗi hộp quà bí ẩn cửa hàng sẽ chọn ra đúng 3 món hàng sao cho mức chênh lệch giá của món hàng đắt nhất và món hàng rẻ nhất trong số ba món được chọn không vượt quá d.
Yêu cầu: Hãy giúp cửa hàng đếm số cách khác nhau chọn ra một hộp quà bí ẩn đầu tiên. Hai cách là khác nhau nếu có một món hàng trong cách này không có mặt trong cách kia.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp HOPQUA.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng thứ nhất lần lượt là hai số nguyên N và d (0 ≤ d ≤ 106);
· Dòng thứ hai là dãy số nguyên A1, A2 , A3….AN (1 ≤ Ai ≤ 106). Các số cách nhau một dấu cách.
Kết quả: Ghi ra tệp HOPQUA.OUT một số nguyên duy nhất là số cách đếm được.
Ví dụ:
	HOPQUA.INP
	HOPQUA.OUT
	Giải thích

	5 3
6 1 7 2 4
	2
	Hai cách chọn: {1,2,4}, {4,6,7}


Ràng buộc:
· Có 60% số điểm tương ứng với 1 ≤ N ≤ 200; Ai ≤ Ai +1 với 1 ≤ i < N;
· Có 20% số điểm tương ứng với 1 ≤ N ≤ 104;
· Có 20% số điểm tương ứng với 1 ≤ N ≤ 2 * 106.
Câu 4: Số Đẹp
Cho dãy A gồm N số nguyên tố có giá trị lần lượt là A1, A2 , A3….AN. Số đẹp là số chia hết cho ít nhất một số nguyên tố thuộc dãy A.
Yêu cầu: Cho số nguyên N và dãy A, hãy đếm số lượng số đẹp có giá trị không vượt quá M.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp SODEP.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng thứ nhất lần lượt là hai số nguyên N và M. (1 ≤ N ≤ 20)
· Dòng thứ hai là dãy số nguyên A1, A2 , A3….AN.. Các số cách nhau một dấu cách.
Kết quả: Ghi ra tệp SODEP.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng số đẹp đếm được. 
Ví dụ:
	SODEP.INP
	SODEP.OUT
	Giải thích

	2 11
3 5
	5
	Các số đẹp thoả mãn: 3, 5, 6, 9, 10


Ràng buộc:
· Có 60% số điểm tương ứng với 1 ≤ M ≤ 106; 1 ≤ Ai ≤ 105;
· Có 20% số điểm tương ứng với 1 ≤ M ≤ 109; 105 < Ai  ≤ 109;
· Có 20% số điểm tương ứng với 1 ≤ M ≤ 1018; 1 ≤ Ai ≤ 1018.
53. THPT Quảng Trị 2022-2023
Câu 1. Tìm mật thư
Bình cùng nhóm bạn tham gia trò chơi giải mật thư. Ban tổ chức phát cho mỗi đội chơi một mật thư là một xâu ký tự chỉ gồm các chữ cái in hoa trong tiếng Anh. Các đội chơi cần giải mật thư một cách nhanh nhất để tìm ra mật mã ẩn chứa trong đó. 
Bằng suy luận, đội chơi của Bình đã phát hiện ra mật mã cần tìm là một xâu con đối xứng có độ dài lớn nhất của xâu mật thư. Biết rằng:
- Xâu con của một xâu là dãy các ký tự liên tiếp của xâu đã cho; 
- Xâu đối xứng là xâu có ít nhất một ký tự mà khi đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái cũng giống nhau. Ví dụ: các xâu “ABC”, “AABB” không phải xâu đối xứng; các xâu “TET”, “ABBA” là những xâu đối xứng.
Yêu cầu: Hãy lập trình để giúp đội chơi của Bình tìm ra mật mã.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản PASSW.INP gồm một xâu mật thư có độ dài không vượt quá .
Kết quả: Ghi vào tệp văn bản PASSW.OUT độ dài của xâu mật mã tìm được.
Ràng buộc:
· Có 60% số điểm tương ứng với xâu có độ dài không vượt quá 255;
· Có 40% số điểm tương ứng với trường hợp còn lại.
Ví dụ:
	PASSW.INP
	PASSW.OUT

	ABBCD
	2

	ABBDDB
	4


Câu 2. Chia hết cho k 	
Cho một dãy gồm  số nguyên . Trong mỗi thao tác, ta có thể thay thế hai phần tử bất kỳ bởi tổng của chúng (tổng đó có thể chèn vào vị trí bất kỳ trong dãy).
Yêu cầu: Hãy lập trình để tìm số tối đa các phần tử chia hết cho số nguyên  trong dãy kết quả sau khi thực hiện một số lần tùy ý các thao tác nói trên. 
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản MODK.INP gồm:
· Dòng đầu ghi hai số nguyên dương  và ;
· Dòng thứ hai ghi dãy số  
· Các số trên một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.
Kết quả:  Ghi vào tệp văn bản MODK.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.
Ràng buộc:
· Có 30% số điểm tương ứng với  và ;
· Có 30% số điểm tương ứng với và ;
· Có 40% số điểm tương ứng với trường hợp còn lại.
Ví dụ:
	MODK.INP
	MODK.OUT
	Giải thích

	5 4
2 3 4 5 6
	3
	2 3 4 5 6 → 4 8 8 (sau 2 thao tác biến đổi để có dãy gồm tối đa 3 phần tử chia hết cho 4)


Câu 3. Cắt dây thép
Có  sợi dây thép, sợi thứ  có độ dài . Người ta cần cắt các sợi đã cho thành các đoạn sao cho có được  đoạn thép bằng nhau có độ dài là số nguyên. Có thể không cần cắt hết các sợi đã cho, mỗi sợi bị cắt có thể có phần còn thừa khác 0.
Yêu cầu: Tìm độ dài lớn nhất của  đoạn thép có thể nhận được. 
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản CATTHEP.INP gồm:
- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên ;
- Dòng thứ 2 ghi  số nguyên 
- Các số trên một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.
Kết quả: Ghi vào tệp văn bản CATTHEP.OUT một số duy nhất là kết quả tìm được.
Ràng buộc:
· Có 60% số điểm tương ứng với 
· Có 40% số điểm tương ứng với 
Ví dụ:
	CATTHEP.INP
	CATTHEP.OUT

	4 8
16 34 68 43
	17


Câu 4. Dãy số đẹp
Dãy số đẹp là dãy các số nguyên dương có số ước số của các phần tử tăng dần.
Cho một dãy gồm  số nguyên dương . Người ta cần xóa ít nhất các phần tử của dãy đã cho để các phần tử còn lại tạo thành một dãy số đẹp. 
Yêu cầu: Xác định số lượng phần tử của dãy số đẹp thu được.
Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản DAYSODEP.INP gồm:
- Dòng đầu ghi số nguyên dương ;
- Dòng thứ hai ghi  số nguyên dương  
- Các số trên một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản DAYSODEP.OUT gồm một số duy nhất là số lượng các phần tử của dãy số đẹp thu được sau khi xóa.
Ràng buộc:
· Có 20% số điểm tương ứng với  và ;
· Có 40% số điểm tương ứng với  và ;
· Có 20% số điểm tương ứng với  và ;
· Có 20% số điểm tương ứng với  và 
Ví dụ:
	DAYSODEP.INP
	DAYSODEP.OUT
	Giải thích

	5
10 3 5 6 12
	3
	Dãy số đẹp có thể thu được:  hoặc  đều có số ước là:.


54. [bookmark: _Toc177307303]THPT Sơn La 2023-2024
Câu 1. ƯỚC SỐ CHUNG ĐẶC BIỆT
	Ước số chung đặc biệt của hai số nguyên dương a và b là số nguyên dương d sao cho a chia hết cho d, b chia hết cho d, và tổng các chữ số của d là lớn nhất.
Hãy tìm ước số chung đặc biệt của hai số a và b.
Dữ liệu vào: từ file văn bản MCD.INP
Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên a, b (1 < a, b ≤ 109).
Kết quả: ghi ra file văn bản MCD.OUT
Một dòng duy nhất ghi ra tổng các chữ số của ước số chung đặc biệt của hai số a và b.
Ví dụ: 
	MCD.INP
	MCD.OUT
	Giải thích

	220 440
	10
	Ước chung của 220 và 440 là 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220. Trong đó 55 là ước có tổng các chữ số lớn nhất là 10.


Giới hạn:
· 25% số điểm của bài có a, b ≤ 106;
· 75% số điểm còn lại có 106 < a, b ≤ 109.
Câu 2. SỐ K ĐẶC BIỆT
Cho số nguyên dương K, số nguyên dương N gọi là K-Factor nếu N có thể viết được bằng tích của các số nguyên dương bé hơn hay bằng K.
Cho số K và đoạn nguyên dương [a, b], hãy xác định có bao nhiêu số nguyên dương K-Factor thuộc đoạn [a,b].
Dữ liệu vào: từ file văn bản KFACTOR.INP
Gồm một dòng ghi 3 số nguyên dương K, a, b mỗi số cách nhau một dấu cách, thỏa mãn điều kiện (2 ≤ K ≤ 105, 1 ≤a ≤ b ≤ 2.109, b – a ≤ 2.106).
Kết quả: ghi ra file văn bản KFACTOR OUT
Chỉ gồm một số nguyên dương là số các số K – Factor thuộc đoạn [a, b].
Ví dụ: 
	KFACTOR.INP
	KFACTOR.OUT
	Giải thích

	5 30 40
	4
	Có 4 số 5-Factor thuộc đoạn [30, 40] là:
30 = 2 * 3 * 5
32 = 2 * 4 * 4
36 = 3 * 3 * 4
40 = 2 * 4 * 5


Giới hạn:
· 60% số test với 2 ≤ K ≤ 104, 1 ≤ a ≤ b ≤ 106, b – a ≤ 104;
· 40% số điểm còn lại không ràng buộc gì thêm.
Câu 3. TÍNH KHOẢNG CÁCH
Trước cửa nhà Tuệ Minh có một cái hồ rất rộng. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Một lần Tuệ Minh này ra ý định bắc một cái cầu từ cửa nhà mình đến đảo giữa hồ để kinh doanh du lịch. Một vấn đề khá hóc búa đối với Tuệ Minh là làm thế nào xác định được khoảng cách từ nhà mình đến đảo giữa hồ?
Có thể mô tả đảo giữa hồ như là một đa giác lồi còn nhà của Tuệ Minh như là một điểm nằm ngoài đa giác đó trên mặt phẳng toạ độ. Bạn hãy lập trình giúp Tuệ Minh tính khoảng cách nhỏ nhất từ nhà mình đến đảo.
Dữ liệu vào: từ file văn bản TKC.INP
· Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương N là số định của đa giác (0 < N ≤ 1000);
· Dòng thứ hai ghi hai số nguyên x, y (0 ≤ x , y ≤ 100) là tọa độ nhà của Tuệ Minh;
· Tiếp theo là N dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v (0 ≤ u, v ≤ 100) là tọa độ của một đỉnh của đa giác. Các đỉnh của đa giác được liệt kê theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
Kết quả: ghi ra file văn bản TKC.OUT một số thực duy nhất là khoảng cách nhỏ nhất từ nhà của Tuệ Minh đến đảo giữa hồ (giữ lại 4 chữ số phần thập phân).
Ví dụ: 
	TKC.INP
	TKC.OUT

	3
0 0
0 2
2 2
2 0
	1.4142


Câu 4. TỪ ĐIỂN
Thứ tự từ điển là thuật ngữ sắp xếp các xấu kí tự trong tin học. Một xâu kí tự lớn hơn một xâu kí tự khác nếu nó xuất hiện sau trong danh sách được sắp xếp theo thứ thự từ điển.
Yêu cầu: Cho một từ, tạo một từ mới bằng cách hoán đổi một số hoặc tất cả các ký tự của nó. Từ mới này phải đáp ứng hai tiêu chí:
· Nó phải lớn hơn từ gốc,
· Nó phải là từ nhỏ nhất đáp ứng điều kiện đầu tiên.
Ví dụ: cho từ w = abcd từ lớn tiếp theo là abdc
Dữ liệu vào: từ file văn bản DICTINARY.INP gồm nhiều dòng:
· Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương T là số lượng test.
· T dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một xâu kí tự w chỉ chứa các chữ cái la tinh thường từ a đến z 
Kết quả: ghi ra file văn bản DICTINARY.OUT gồm T dòng, mỗi dòng chứa kết quả của xâu kí tự tìm được theo yêu cầu. Nếu không tìm được từ thỏa mãn đưa ra no answer.
Giới hạn:
· 1 ≤ T ≤ 105;
· 1 ≤ |w| ≤ 100.
Ví dụ: 
	DICTINARY.INP
	DICTINARY.OUT

	5
ab
bb
hefg
dhck
dkhc
	ba
no answer
hegf
dhkc
hcdk

	6
lmno
dcba
dcbb
abdc
abcd
fedcbabcd
	lmon
no answer
no answer
acbd
abdc
fedcbabdc


Câu 5. DÃY SỐ
Trong giờ giải lao, Tuấn nghĩ ra một trò chơi với dãy số rồi đố các bạn trong lớp học IT của mình. Bài toán như sau:
Đầu tiên Tuấn vẽ ra một bảng gồm có 3 dòng và n cột. Sau đó Tuấn viết các số từ 1 đến n theo thứ tự tùy ý, mỗi số chỉ xuất hiện một lần vào dòng đầu tiên của bảng. Ở hai dòng còn lại Tuấn viết các số nguyên trong khoảng [1, n] với số lượng tùy ý.
Tuấn đố các bạn, xác định số cột tối thiểu cần xóa để bảng còn lại sau khi sắp xếp tăng dần các số theo từng dòng thì các số trên các dòng ở trong cùng các cột là giống nhau.
Yêu cầu: cho bảng số mà Tuấn đã điền, tìm số lượng cột tối thiểu cần xóa để bảng còn lại sau khi sắp xếp tăng dần các số theo từng dòng thì các số trên các dòng ở trong cùng các cột là giống nhau.
Dữ liệu vào: từ file văn bản SEG.INP
· Dòng đầu tiêu chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 100000) là số cột của bảng;
· Ba dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên dương nằm trong khoảng từ 1 đến n mỗi số cách nhau ở một dấu cách. Dòng đầu tiên các số nguyên dương là đôi một khác nhau.
Kết quả: ghi ra file văn bản SEG.OUT một số nguyên duy nhất là số cột tối thiểu cần xóa.
Giới hạn:
· Có 40% số test có n ≤ 100; 
· Có 60% số test có n ≤ 105.
Ví dụ: 
	SEG.INP
	SEG.OUT
	Giải thích

	7
5 4 3 2 1 6 7
5 5 1 1 3 4 7
3 7 1 4 5 6 2
	4
	Chỉ cần xóa các cột 2, 4, 6 và 7

	9
1 3 5 9 8 6 2 4 7
2 1 5 6 4 9 3 4 7
3 5 1 9 8 6 2 8 7
	2
	


Câu 6. TRÒ CHƠI
Một trò chơi trên điện thoại di động bắt đầu với những đám mây được đánh số thứ tự liên tiếp từ 0 đến n-1. Trong những đám mây đó có một số đám mây chứa sét, các đám mây còn lại không chứa sét. Người chơi bắt đầu ở đám mây thứ 1, có thể nhảy trên các đám mây không chứa sét. Người chơi có thể thực hiện bước nhảy từ đám mây có thứ tự i sang đám mây có thứ tự là i+1 hoặc i+2 (đám mây thứ 1 và n luôn là đám mây không có sét). Hãy xác định số lần nhảy tối thiểu của người chơi để từ đám mây bắt đầu đến đám mây cuối cùng (có số thứ tự là n).0
1
3
2
5
4
6

Yêu cầu: Cho số đám mây, hãy xác định số lần nhảy tối thiểu của người chơi để từ đám mây bắt đầu đến đám mây cuối cùng (có số thứ tự là n).
Dữ liệu vào: từ file văn bản JUMPER.INP
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n ≤ 106);
· Dòng thứ hai chứa n số (chỉ gồm 0 và 1) số thứ i thể hiện đám mây thứ i có chứa sét hay không (0 có nghĩa là không có sét, 1 là chứa sét).
Kết quả: ghi ra file văn bản JUMPER.OUT một số duy nhất là kết quả tìm được.
Ví dụ: 
	JUMPER.INP
	JUMPER.OUT

	7
0 0 1 0 0 1 0
	4


55. [bookmark: _Toc177307304]THPT Thái Nguyên 2023-2024
Bài 1. Tổng bit 
Yêu cầu: Hãy đếm số bit 1 trong biểu diễn nhị phân của các số nguyên từ 1 đến n. Ví dụ với n = 6 thì các biểu diễn nhị phân của 1...6 là 1, 10, 11, 100, 101 và 110, do đó có tổng cộng 9 bit 1. 
Dữ liệu: Cho trong tệp văn bản BITSUM.INP chứa số nguyên dương n. 
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản BITSUM.OUT số bit 1 trong biểu diễn nhị phân của các số nguyên từ 1 đến n. 
Ràng buộc: 
· Có 50% số test của bài có n ≤ 1000. 
· Có 50% số test còn lại của bài có n ≤ 1012 
· Thời gian chạy chương trình không quá 2 giây. 
Ví dụ: 
	BITSUM.INP
	BITSUM.OUT

	6
	9


Bài 2. Số đặc biệt
Số đặc biệt là số nguyên có đúng 4 ước nguyên dương. 
Yêu cầu: Cho trước số nguyên dương n, hãy tìm số đặc biệt bé nhất không nhỏ hơn n. 
Dữ liệu: Cho trong tệp văn bản NUMBER.INP chứa số n 
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản NUMBER.OUT số đặc biệt tìm được. 
Ràng buộc: 
· Có 40% số test của bài có n ≤ 1000. 
· Có 60% số test còn lại của bài có n ≤ 109.
· Thời gian chạy chương trình không quá 2 giây. 
Ví dụ: 
	NUMBER.INP
	NUMBER.OUT

	5
	6

	15
	15



Bài 3. Đường đi của robot
Một Robot di chuyển trên mặt phẳng tọa độ, bắt đầu tại điểm (0,0) và thực hiện n lệnh. Mỗi lệnh sẽ di chuyển robot lên, xuống, sang trái hoặc phải một khoảng cách. Robot sẽ dừng lại khi thực hiện xong tất cả các lệnh hoặc ngay khi quay trở lại điểm mà nó đã đi qua. Mỗi hướng được mã hóa bởi một trong 4 kí tự: U (lên), D (xuống), L (trái) hoặc R (phải). 
Yêu cầu: Hãy tính tổng quãng đường mà robot di chuyển được. 
Dữ liệu: Cho trong tệp ROBOT.INP: Dòng đầu tiên có số nguyên n là số lượng lệnh. Trên n dòng tiếp theo lần lượt ghi mô tả các lệnh: Mỗi dòng có một ký tự d và một số nguyên x với ý nghĩa robot di chuyển quãng đường x về hướng d. 
Kết quả: Ghi vào tệp ROBOT.OUT ghi quãng đường robot di chuyển. 
Ràng buộc: 
· Có 40% số test của bài có 1<=n<=103, 1<=x<=103
· Có 60% số test còn lại của bài có 1<=n<=105, 1<=x<=106
· Thời gian chạy chương trình không quá 3 giây. 
Ví dụ: 
	ROBOT.INP
	ROBOT.OUT

	3
U 2
R 3
D 1
	6

	4
D 10
R 2
U 3
L 100
	17


Bài 4. Hình vuông
Cho ma trận bit gồm n dòng và m cột là mã hóa của một bức ảnh: mỗi bit 1 và 0 là mã hóa cho một điểm ảnh đen và trắng tương ứng của bức ảnh. Hình vuông đặc biệt trên bức ảnh là một dạng hình vuông đạt 05 tiêu chí sau: 
1. Cạnh của hình chỉ gồm các điểm ảnh đen 
2. Cạnh của hình song song với cạnh của bức ảnh. 
3. Độ dày các cạnh của hình ở mọi vị trí trên cạnh là như nhau. 
4. Bên trong hình phải có ít nhất một điểm ảnh trắng, điều này nhằm đảm bảo rằng nó không phải là một hình vuông đặc. 
5. Biên của cạnh hình vuông chỉ tiếp xúc với điểm ảnh trắng hoặc là biên của bức ảnh. 
Yêu cầu: Hãy đếm số lượng hình vuông đặc biệt tối tiểu trên ma trận mã hóa của một bức ảnh cho trước. Hình vuông đặc biệt tối tiểu là hình vuông đặc biệt không chứa bất kỳ hình vuông đặc biệt nào khác. 
Dữ liệu: Cho trong tệp SQUARE.INP: dòng đầu chứa hai số n, m; trên n dòng sau mỗi dòng có m số 0 hoặc 1 là giá trị bit mã hóa của điểm ảnh trắng hoặc đen tương ứng của bức ảnh. 
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SQUARE.OUT gồm một số là số lượng hình vuông đặc biệt tối tiểu đếm được. 
Ràng buộc: 
· Có 50% số test của bài có 3 ≤n, m ≤50; 
· Có 50% số test còn lại của bài có 3 ≤n, m ≤500. 
· Thời gian chạy chương trình không quá 3 giây. 
Ví dụ: Dạng hình vuông trong bộ test thứ nhất bên trái vi phạm tiêu chí 3. Bộ test thứ 2 bên phải có chứa 3 dạng hình vuông, nhưng chỉ có 2 hình vuông đặc biệt tối tiểu vì dạng hình vuông thứ 3 ở góc dưới bên phải vi phạm tiêu chí 4. 
	SQUARE.INP
	SQUARE.OUT

	5 6
011111
011001
011001
011001
011111
	0

	11 6
000000
011111
011111
011011
011111
011111
000000
111000
101000
111011
000011
	2


56. [bookmark: _Toc177307305]THPT Thanh Hóa 2020-2021
Câu 1. CHIA QUÀ  
Trường THPT  A chia quà tết cho học sinh thuộc diện chính sách dịp cuối năm 2020, có X chiếc áo và Y  hộp bánh. Một phương án chia quà của nhà trường là chọn ra n học sinh được nhận quà sao cho có thể chia hết X chiếc áo và Y hộp bánh, đồng thời mỗi học sinh sẽ nhận được số lượng chiếc áo bằng nhau và số lượng hộp bánh cũng bằng nhau. 
Yêu cầu: Hãy tìm tất cả các phương án chia quà thoả mãn điều kiện nêu trên. Giả sử rằng số học sinh diện chính sách của nhà trường là đủ nhiều để nhận được tất cả các phần quà.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản BAI1.INP gồm hai số nguyên dương X, Y (X, Y ≤ 109).
Kết quả: Ghi ra file BAI1.OUT một số là số phương án chia quà tìm được.
Ví dụ: 
	BAI1.INP
	BAI1.OUT

	6 18
	4


Câu 2. ĐIỂM ẢNH 
	Trong  máy tính, một bức ảnh có các điểm ảnh, mỗi điểm ảnh được biểu thị bởi một màu, có thể có những điểm ảnh có màu giống nhau, mỗi màu được quy định bằng một mã màu, mã màu là một số nguyên dương có giá trị không quá .
Yêu cầu: Cho trước một bức ảnh có n điểm ảnh và mã màu của từng điểm ảnh. Hãy cho biết số lượng điểm ảnh có mã màu giống nhau nhiều nhất.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản BAI2.INP gồm hai dòng:
· Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương n (n ≤ 106 )
· Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương với là mã màu của điểm ảnh thứ i (; i=1..n). 
Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI2.OUT một số nguyên là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	BAI2.INP
	BAI2.OUT

	8
1 9 2 9 3 1 1 9
	3




Câu 3. XÓA SỐ  
Cho số tự nhiên N. Bằng cách giữ nguyên hoặc xóa đi một số chữ số liên tiếp của N (nhưng không xóa hết) ta nhận được một số mới, nếu số N bị chia thành hai phần thì số mới được ghép lại từ hai phần này và giữ nguyên trật tự.     
Yêu cầu: Hãy xác định số cách xóa như trên để số N mới sau khi xóa chia hết cho 3. Lưu ý là hai vị trí xóa khác nhau sẽ tạo ra hai cách xóa khác nhau. Số N giữ nguyên cũng được coi là một cách xóa.
Dữ liệu: Vào từ file BAI3.INP chứa một số nguyên dương N (không quá 105 chữ số).
Kết quả: Ghi ra file BAI3.OUT một số nguyên là số các cách xóa thỏa mãn yêu cầu tìm được.
Ví dụ:
	BAI3.INP
	BAI3.OUT
	Giải thích

	1005
	4
	Các số mới là: 1005, 105, 105, 15

	2009
	3
	Các số mới là: 009, 09, 9


Ràng buộc:
· Có 50% số test có số các chữ số của N ≤ 300
· Có 25% số test tiếp theo có số các chữ số của N ≤ 104
· Có 25% số test còn lại có số các chữ số của  N ≤ 105
Câu 4. TỪ VỰNG  
Muốn cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình thông qua trò chơi nhận diện từ, Quyên tự viết ra một xâu S độ dài không quá 106 chỉ gồm các kí tự thường trong bảng chữ cái tiếng Anh. Từ đó, Quyên tìm ra tất cả từ vựng có trong S. Một từ vựng sẽ thu được bằng cách ghép một số kí tự liên tiếp lấy từ S, giữ nguyên trật tự của chúng, thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
- Bắt đầu bằng một nguyên âm (là các chữ cái a, e, i, o, u) và kết thúc bằng một phụ âm (là các chữ cái còn lại).
- Bắt đầu bằng một phụ âm và kết thúc bằng một nguyên âm.
Yêu cầu: Hãy giúp bạn Quyên đếm số lượng từ vựng có trong S theo quy tắc trên.
Dữ liệu: Vào từ tệp BAI4.INP gồm xâu S không quá 106 kí tự.
Kết quả: Ghi ra tệp BAI4.OUT một số nguyên là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	BAI4.INP
	BAI4.OUT

	adceba
	9


Ràng buộc:
· Có ⅓ số test có độ dài xâu S không quá 104.
· Có ⅔ số test còn lại không có rằng buộc gì thêm.
Câu 5. TAM GIÁC 
Hiền có N que tính, mỗi que có độ dài là một số nguyên dương và đôi một khác nhau. Hiền muốn tạo ra các tam giác bằng cách ghép ba que tính với nhau, độ dài mỗi cạnh của tam giác đúng bằng độ dài của một que tính. 
Yêu cầu: Giúp Hiền tính xem có thể tạo được bao nhiêu tam giác nhọn, tam giác vuông và tam giác tù khác nhau từ những que tính này. Hai tam giác được gọi là khác nhau nếu có ít nhất một que tính khác nhau.
Dữ liệu: Vào từ tệp BAI5.INP gồm: 
· Dòng đầu tiên là số lượng que tính N (3 ≤  N  ≤ 5000)
· Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương không lớn hơn 104 là chiều dài của N que tính.
Kết quả: Ghi ra tệp BAI5.OUT một dòng duy nhất gồm 3 số nguyên lần lượt là số lượng tam giác nhọn, vuông và tù tạo được.
Ví dụ:
	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	6
2 12 9 10 3 15
	2 1 4


Giải thích: 
· Tam giác nhọn  : (10, 12, 15); (9 , 10 , 12)
· Tam giác vuông: (9 , 12 , 15) 
· Tam giác tù       : (2 , 9 , 10); (3, 9, 10); (3, 10, 12); (9, 10, 15)
Ràng buộc:
· Có 25% số test có 3 ≤  N  ≤ 300
· 75% số test còn lại không có rằng buộc gì thêm.
57. [bookmark: _Toc177307306]THPT Thanh Hóa 2021-2022
Bài 1. COVID-19 
Khu phố nhà Mai đã bị phong tỏa do mới phát sinh một số ca nhiễm Covid-19. Có N người thuộc diện phải cách ly y tế. Để theo dõi mức độ phòng chống dịch của địa phương, cán bộ y tế đã thực hiện điều tra toàn bộ khu phố và cho kết quả là chỉ có đúng a người trong số N người này biết cách thực hiện tốt việc cách ly, những người không biết thì chắc chắn là sẽ không cách ly tốt. Do sơ suất nên cán bộ y tế chỉ ghi được danh sách b người không thực hiện tốt cách ly, danh sách này có thể chưa đầy đủ nhưng cán bộ này đảm bảo rằng những người đã biết cách thực hiện mà không có tên trong danh sách là những người đã thực hiện tốt. 
Yêu cầu: Xác định số lượng tối thiểu và tối đa người đã thực hiện tốt việc cách ly.
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản BAI1.INP gồm ba số nguyên N, a và b (1 ≤ N ≤ 1018; 0 ≤ a, b ≤ N).
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản BAI1.OUT hai số nguyên là số lượng tối thiểu và số lượng tối đa người thực hiện tốt việc cách ly.
Ví dụ:
	BAI1.INP
	BAI1.OUT

	3 2 1
	1 2


Bài 2. SOẠN VĂN BẢN 
	Trong giờ thực hành Tin học đầu tiên, Bằng được thầy Khải giao cho bài tập là gõ lại một văn bản vào máy tính, văn bản gồm một hoặc nhiều từ, mỗi từ là một xâu kí tự gồm các chữ cái Tiếng anh in thường, các từ cách nhau bởi đúng một dấu cách. Sau khi miệt mài gõ hết toàn bộ văn bản, Bằng nhận ra bàn phím của máy em sử dụng có một số phím bị kẹt, khi gõ vào phím kẹt thì kí tự tương ứng có thể xuất hiện nhiều hơn một lần, do đó văn bản em gõ vào có thể đã bị sai so với yêu cầu. Bằng đã đổi bàn phím mới không bị kẹt và làm lại bài tập. Lần này, văn bản gõ vào đã hoàn toàn khớp với yêu cầu. Dựa vào hai lần gõ này, để chuẩn bị cho những giờ học thuật toán sắp tới, thầy Khải yêu cầu Bằng kiểm tra xem ở lần gõ văn bản đầu tiên có bao nhiêu từ Bằng có thể đã gõ đúng, tức là hoặc nó trùng khớp với từ tương ứng đã gõ lần thứ hai hoặc nó sai có thể là do một số phím bị kẹt.
Yêu cầu: Hãy đếm số từ như yêu cầu trên, biết rằng trong lần gõ văn bản đầu tiên phím dấu cách (space) không bị kẹt và Bằng đã không gõ sót hay thừa bất kì từ nào trong văn bản. 
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản BAI2.INP gồm hai dòng:
· Dòng đầu chứa một xâu kí tự chỉ bao gồm các chữ cái Tiếng anh in thường và dấu cách thể hiện văn bản mà Bằng gõ lần đầu (độ dài xâu không quá 106).
· Dòng thứ hai chứa một xâu kí tự chỉ bao gồm các chữ cái Tiếng anh in thường và dấu cách thể hiện văn bản mà Bằng gõ lần thứ hai (độ dài xâu không quá 106).
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản BAI2.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	BAI2.INP
	BAI2.OUT

	tiin hojcc laf mot ngannh khoa hojc
tin hoc la mot nganh khoa hoc
	4


Ràng buộc:
· Có 80% số test tương ứng với 80% số điểm có xâu thứ hai không có hai kí tự nào kề nhau mà giống nhau.
· 20% số test còn lại tương ứng với 20% số điểm không có ràng buộc gì thêm.
Bài 3. MUA QUÀ 
	Nhân dịp chào đón Giáng sinh, Thành quyết định lấy hết tiền học bổng của mình để mua toàn bộ N món quà lưu niệm tặng các bạn nữ trong lớp, các món quà được đánh số từ 1 đến N, món thứ i có giá là ai, i = 1÷N. Cảm động trước hành động của Thành, chủ cửa hàng đã có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho em. Thành được phép chia N món quà thành một hay nhiều đơn hàng với điều kiện hai món quà bất kì trong một đơn phải có giá chênh lệch nhau không bé hơn K. Với mỗi đơn hàng như vậy, Thành chỉ phải thanh toán số tiền là giá của món quà đắt nhất trong đơn đó mà thôi.               
Yêu cầu: Giúp Thành chia N món quà thành các đơn hàng sao cho tổng số tiền phải trả cho tất cả đơn hàng là nhỏ nhất.
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản BAI3.INP gồm 2 dòng:
· Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương N và K  (N ≤ 105, K ≤ 109).
· Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương a1, a2,..., aN (ai ≤ 109 với mọi i = 1÷N).
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản BAI3.OUT một số nguyên duy nhất là tổng số tiền phải trả.
Ví dụ:
	BAI3.INP
	BAI3.OUT

	3 2
1 3 3 
	6


Ràng buộc:
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm có N ≤ 104;
· Có 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm không có ràng buộc gì thêm.
Bài 4. SỐ ĐẶC BIỆT			
	Sau khi tính toán cẩn thận, chia các đơn hàng một cách hợp lý, Thành đã mua được tất cả các món quà chỉ với số tiền là 117649 đồng. Mặc dù không liên quan đến việc mua bán này nhưng Thịnh nhận thấy rằng số 117649 rất đặc biệt, đó là nó không phải số nguyên tố nhưng lại có số các ước số dương là một số nguyên tố (số 117649 có đúng 7 ước dương), em gọi các số nguyên dương có tính chất như vậy là số “đặc biệt”. Vốn rất yêu thích môn toán và những con số, Thịnh muốn đố các bạn giải bài toán như sau:  
Yêu cầu: Đếm số các số “đặc biệt” trong đoạn từ L đến R.
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản BAI4.INP gồm hai số nguyên dương L và R (L ≤ R ≤ 1012). 
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản BAI4.OUT một số duy nhất là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	BAI4.INP
	BAI4.OUT

	2 5
	1


Ràng buộc:
· Có ⅓ số test tương ứng với ⅓ số điểm có R ≤ 105; 
· Có ⅔ số test còn lại tương ứng với ⅔ số điểm không có ràng buộc gì thêm.
Bài 5: LẠI LÀ MUA QUÀ  
Để đáp lại tấm lòng của Thành, Trâm cũng quyết định lấy tiền thưởng của mình để mua quà lưu niệm tặng các bạn nam lớp 12I. Trâm vào trang Web của một cửa hàng, chọn được n món hàng đưa vào danh sách sẽ mua làm quà, món hàng thứ i có giá ai, i = 1÷n. Khi em chuẩn bị chuyển danh sách hàng đã chọn vào giỏ mua thì xuất hiện thông báo về một chương trình khuyến mãi mới. Nếu giỏ hàng mua của khách có dưới 10 món hàng thì không được khuyến mãi gì, nếu có từ 10 đến 19 món hàng thì món giá thấp nhất trong số đó sẽ được nhận miễn phí, nếu giỏ hàng mua có từ 20 đến 29 món hàng thì hai món giá thấp nhất trong số đó sẽ được nhận miễn phí, nếu giỏ hàng mua có từ 30 đến 39 món hàng thì ba món giá thấp nhất trong số đó sẽ được nhận miễn phí.... Tóm lại, nếu số lượng hàng trong giỏ là m thì sẽ được miễn phí   món có giá nhỏ nhất trong giỏ đó. 
Trâm không thể thay đổi trình tự hàng trong danh sách đã đăng ký mua nhưng có thể cắt danh sách thành các phần, mỗi phần gồm một dãy liên tiếp các hàng trong danh sách và bỏ vào một giỏ hàng riêng để nhận được chính sách ưu đãi đã nêu với giỏ hàng. Là một người giỏi tính toán, Trâm nhanh chóng hoàn thành các giỏ đặt hàng để tổng chi phí phải trả cho n mặt hàng muốn mua là nhỏ nhất.
Yêu cầu: Hãy xác định số tiền nhỏ nhất mà Trâm phải thanh toán. 
Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản BAI5.INP gồm:
· Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương n (n ≤ 105),
· Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a1, a2, . . ., an (ai ≤ 109, i = 1 ÷ n).
Kết quả: Đưa ra tệp văn bản BAI5.OUT một số nguyên là kết quả tìm được.
Ví dụ:
	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	12
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
	53


Ràng buộc:
· Có 25% số test tương ứng với 25% số điểm có n ≤ 19;
· Có 75% số test còn lại tương ứng với 75% số điểm không có ràng buộc gì thêm.
58. [bookmark: _Toc177307307]THPT Thanh Hóa 2022-2023
Bài 1. Điền số
Nhóm học sinh trường THPT X đang tiến hành nghiên cứu chế tạo robot mới. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy robot đang ở điểm xuất phát có tọa độ (x1,y1) và nó cần đi đến điểm có tọa độ (x2,y2). Trong mỗi bước đi, nếu robot đang ở điểm (x,y) thì nó có thể đến một trong các vị trí (x-1,y-1), (x-1,y), (x-1,y+1), (x,y-1), (x, y+1), (x+1,y-1), (x+1,y), (x+1,y+1). (Tức là thay đổi giá trị hoành độ hoặc tung độ hoặc cả hai, bằng cách tăng hoặc giảm 1 đơn vị). Tìm số bước tối thiểu mà robot nên thực hiện để đến được vị trí đích. 
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản ROBOT.INP có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên x1, y1 là tọa độ vị trí xuất phát của robot.
· Dòng thứ hai chứa hai số nguyên x2, y2 là tọa độ vị trí đích của robot. 
Dữ liệu ra: Ghi vào tệp văn bản ROBOT.OUT :
· In ra số nguyên d là số bước tối thiểu để robot  đến được vị trí đích.
Ràng buộc:   
Ví dụ:
	ROBOT.INP
	ROBOT.OUT

	0 0
4 5 
	5

	3 4
6 1 
	3


Bài 2. Chia kẹo
Đội Trúc Xanh gồm  3 bạn An, Thùy và Minh về đầu trong cuộc thi về ca dao – tục ngữ Việt Nam. Cách trao giải của ban tổ chức cũng khá độc đáo. Trên bàn bày một dãy n túi kẹo, trên túi kẹo thứ i có ghi số nguyên  là số lượng kẹo trong túi . Đội thắng cuộc được phép chọn các túi kẹo có số kẹo chia hết cho 3.
Đội Trúc Xanh quyết định sẽ chọn hết tất cả các túi có kẹo và được phép lấy. Sau đó từ mỗi túi mỗi người ăn một chiếc kẹo. Phần kẹo còn lại tập trung và chia đều để mỗi bạn mang về cho em ở nhà. 
Yêu cầu: Hãy xác định mỗi bạn đã ăn bao nhiêu cái kẹo và mang về nhà bao nhiêu cái.
Dữ liệu đầu vào: Từ tệp văn bản CANDIES.INP có cấu trúc: 
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên )
· Dòng 2 chứa 𝑛 số nguyên dương 𝑎1, 𝑎2, …, 𝑎𝑛 .
Dữ liệu đầu ra:  Ghi ra tệp văn bản CANDIES.OUT gồm hai số nguyên là số lượng kẹo mỗi bạn đã ăn và số  kẹo mỗi bạn mang về, mỗi số đưa ra trên một dòng. 
Ví dụ: 
	CANDIES.INP
	CANDIES.OUT

	9
25 16 11 12 14 0 8 30 21
	 3
 18


Bài 3. MẬT MÃ
Trên một vách đá có ghi rất nhiều các con số bí ẩn mà chúng có mối liên hệ với số 30. Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm được cách giải mã các số đó như sau: Hoán vị các chữ số của số bí ẩn để thu được một bội số lớn nhất của 30. 
Hãy viết chương trình để  giúp các chuyên gia giải mã các số bí ẩn đó. 
Dữ liệu đầu vào: Cho trong tệp MATMA.INP gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N, với N có tối đa 107 chữ số là số cần giải mã.
Dữ liệu đầu ra: Ghi ra tệp MATMA.OUT một số nguyên duy nhất, là số lớn nhất chia hết cho 30, tìm được bằng cách hoán vị các chữ số của N. Nếu không tìm thấy thì đưa ra -1 (âm một)
Ví dụ: 
	MATMA.INP
	MATMA.OUT
	GIẢI THÍCH

	1002
 
	2100
	Số 2100 là hoán vị lớn nhất của số 1002 và chia hết cho 30

	12498567859
	-1
	Không tồn tại số hoán vị nào chia hết cho 30


Bài 4: EQLARRAY
Cho hai dãy số nguyên a, b đều gồm n phần tử. Ban đầu tất cả các phần tử của dãy a đều bằng 0. Cần biến dãy a thành dãy b bằng cách thực hiện một số lần thao tác sau: Chọn ra K phần tử của dãy a và tăng mỗi phần tử thêm 1 đơn vị. 
Yêu cầu: Kiểm tra xem có thể biến dãy a thành dãy b được hay không?
Dữ liệu đầu vào: Từ tệp văn bản EQLARRAY.INP gồm nhiều test có cấu trúc như sau:
· Dòng đầu tiên của tệp chứa một số nguyên dương Q là số test .
· Tiếp theo là các test có cấu trúc như sau: Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên dương n và k .
· Dòng thứ hai của mỗi test chứa dãy số nguyên b .
Ràng buộc: Tổng các số n trong tất cả các test không vượt quá 
Dữ liệu đầu ra: Ghi ra tệp văn bản EQLARRAY.OUT với mỗi test, in kết quả trên một dòng, in “YES” nếu dãy a có thể biến thành dãy b và “NO” nếu ngược lại.
Ví dụ:
	EQLARRAY.INP
	EQLARRAY.OUT

	2
5 3
1 2 3 4 5
3 2
1 1 4
	YES
NO







Bài 5. MARIO
Trò chơi Mario bao gồm nhân vật hoạt hình Mario  và các cây nấm được thiết kế trên một trục số nằm ngang. Có N cây nấm, cây thứ i đặt ở vị trí có tọa độ  và chứa  sức mạnh. Mario đang đứng ở vị trí X, có thể di chuyển theo chiều dương hay âm của trục số tùy ý. Nếu đi qua cây nấm i, nó sẽ ăn cây nấm đó và sẽ được tăng thêm  sức mạnh, đồng thời cây nấm i sẽ biến mất.
Yêu cầu: Thực hiện một lượt chơi để Mario ăn được nhiều sức mạnh nhất, biết rằng mỗi lượt chơi thì Mario chỉ có thể di chuyển quãng đường dài tối đa bằng K.
Dữ liệu đầu vào: Từ tệp văn bản MARIO.INP gồm 2 dòng có cấu trúc như sau: 
· Dòng thứ nhất chứa 3 số nguyên N, X và K 
· Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên  và  
Dữ liệu đầu ra: Ghi ra tệp văn bản MARIO.OUT một số nguyên duy nhất là tổng sức mạnh tối đa Mario ăn được từ các cây nấm sau một lượt chơi.
Ví dụ:
	MARIO.INP
	MARIO.OUT

	4 3 7
0 9
4 1
5 5
7 8
	15







Ràng buộc: 
· Có 50% số test ứng với 50% số điểm có 
· Có 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm không  có ràng buộc gì thêm.
59. [bookmark: _Toc177307308]THPT Vĩnh Phúc 2020-2021
Bài 1. Chọn quà
 	Cuối năm công ty tổ chức phát quà cho nhân viên. Cô N gói quà với giá trị khác nhau anh xếp liên tiếp thành một hàng, trong đó gói quà thứ i có giá trị là ai. Mỗi nhân viên chỉ được chọn 2 gói quà liên tiếp. Mr. Bean là người may mắn là người chọn đầu tiên, bạn hãy giúp Mr. Bean chọn ra 2 gói quà liên tiếp có giá trị lớn nhất.
Dữ liệu:
· Dòng 1: chứa số nguyên dương N (2 ≤N ≤106)
· Dòng 2: Trị giá của N gói quà (1 ≤ ai ≤ 103), mỗi giá trị cách nhau bởi dấu cách.
Dữ liệu ra: Một dòng duy nhất chưa tổng giá trị quà lớn nhất chọn được.
Ví dụ:
	MAXGIF.INP
	MAXGIF.OUT

	5
1 3 5 4 2
	9


Bài 2. Giảm giá trị
Một ngày rảnh rỗi, Mr. Bean chơi trò chơi với những con số. Mr. Bean lấy một số nguyên dương N rồi thực hiện không giới hạn số lần thao tác “Chọn một chữ số X trong số nguyên dương N rồi giảm N đi X đơn vị". Hỏi Mr. Bean phải thực hiện ít nhất bao nhiều thao tác như vậy để giảm số N về 0.
Ví dụ: N = 27, Mr. Bean sẽ thực hiện 5 thao tác để biến đổi là
1. Chọn X= 7  N= 27 - 7 = 20
2. Chọn X= 2  N= 20 - 2 = 18
3. Chọn X= 8  N= 18 - 8 = 10
4. Chọn X= 1  N= 10 - 1 = 9
5. Chọn X= 9  N= 9 - 9 = 0
Dữ liệu: Dòng 1:  Một số nguyên duy nhất N(1-199)
Kết quả: Một dòng duy nhất ghi số thao tác ít nhất để biến đổi N về 0
Ví dụ:
	DECREASE.INP
	DECREASE.OUT

	27
	5


Bài 3. Xâu con phân biệt
Một lần Mr. Bean được bạn gái gửi cho một dãy kí tự S độ dài n chỉ gồm các chữa cái in hoa (‘A’.. ‘Z’). Bạn gái nhờ Mr. Bean xác định “độ phân biệt” của dãy ký tự trên. Trong đó độ phân biệt của dãy ký tự là số nguyên dương l nhỏ nhất sao cho tất cả các xâu con của S độ dài l là đôi một phân biệt.
Chẳng hạn với n=7; S= ‘ABCDABC’ thì l=4   bi-4 de titel exc phân biệt. Bạn hãy giúp Mr. Bean việc đó. 
Dữ liệu:
· Dòng 1: số nguyên dương n (n≤100).
· Dòng 2:  chứa xâu ký tự s
Kết quả: 
· Gồm một dòng duy nhất ghi số nguyên dương duy nhất là “Độ phân biệt ” của dãy kí tự S. 
Vi dụ:
	DIFFSSTR.INP
	DIFFSSTR.OUT

	7
ABCDABC
	4


Bài 4. Kiến tha mồi
Trên đường đi làm về Mr. Bean quan sát thấy hai tổ kiến cách nhau mọt khoảng L đơn vị. Các con kiến đang tha mồi về hai tổ trên đường thẳng nối hai tổ kiến với nhau. Các con kiến khi tha mồi về tổ nào thì ở lại tổ đó. Nếu hai con kiến gặp nhau trên đường đi thì cả hai sẽ đổi hướng di chuyển.
Giả sử đường nối giữa hai tổ kiến được gắn tọa độ từ 0 đến L. Tổ thứ nhất ở vị trí 0 và tổ thứ hai ở vị trí L. Ở thời điểu Mr. Bean quan sát có n con kiến đang tha mồi về tổ. Con thứ i xuất phát ở tọa độ xi, mang lượng mồi khối lượng wi và có hướng di chuyển di. Nếu di=1 thì con kiến thứ i đang di chuyển theo hướng 0 về L, di=-1 thì con kiến thứ I đang di chuyển theo chiều ngược lại. Tất cả các con kiến có tốc độ di chuyển bằng nhau và bằng 1 đơn vị đo độ dài trên giây.
Gọi T là thời điểm sớm nhất tính từ thời điểm quan sát mà tổng lượng mồi được tha về hai tổ đạt ít nhất một nửa tổng lượng mồi của đàn kiến. Mr. Bean đếm được trong thời gian đó các con kiến gặp nhau đúng X lần, tính cả lần gặp nhau ở thời điểm T. Hỏi X bằng bao nhiêu?
Dữ liệu:
· Dòng 1: hai số nguyên dương n và L (1 ≤n≤ 5.104; 1 ≤L ≤109)
· Dòng 2 .. n+1: Dòng i +1 ghi ba số nguyên wi, xi, di (1 wi 103; di = ± 1; 0 ≤ xi ≤ L), các xi là đôi một phân biệt. Các số nguyên cách nhau một dấu cách.
Kết quả: Một dòng duy nhất chứa số nguyên X là số lần gặp nhau của các cặp kiến.
Ví dụ:
	ANTMEET. INP
	ANTMEET.OUT

	3 5
1 1 1
2 2 -1
3 3 -1
	2


Giải thích:
Thời điểm 0.5, kiến 1 gặp kiến 2 ở tọa độ 1.5, kiến 1 đổi hướng thành -1, kiến 2 đổi hướng thành 1.
Thời điểm 1, kiến 2 gặp kiến 3 ở tọa độ 2, kiến 2 đổi hướng thành -1, kiến 3 đổi hướng thành 1.
Thời điểm 2: kiến 1 về đến tổ ở tọa độ 0.
Thời điểm 3: kiến 2 về đến tổ ở tọa độ 0, lúc này lượng mồi đạt được ở hai tổ là 3, bằng một nửa tổng lượng mồi của cả 3 kiến.


60. [bookmark: _Toc177307309]THPT Tuyên Quang 2023-2024
Bài 1: Dãy Đặc Biệt
Một dãy số gọi là dãy đặc biệt nếu tổng các phần tử trong dãy bằng độ dài của dãy.
Cho dãy  gồm  số nguyên , đếm số lượng đoạn con liên tiếp của dãy  là dãy đặc biệt.
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản DACBIET.INP có cấu trúc sau:
· Dòng đầu tiên chứa số nguyên ;
· Dòng thứ hai chứa  số nguyên , mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản DACBIET.OUT gồm một số nguyên duy nhất là số lượng dãy đặc biệt trong dãy.
Ví dụ:
	DACBIET.INP
	DACBIET.OUT
	GIẢI THÍCH

	5
1  2  0  0 2 
	6
	Các dãy đặc biệt là: 
(1); (1, 2, 0); (1, 2, 0, 0, 2); (2, 0); (2, 0, 0, 2); (0, 2).


Ràng buộc:
· Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài thỏa mãn 
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn 
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm của bài không có thêm ràng buộc gì.
Bài 2: Khoảng Cách 
Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường THPT Chuyên Tuyên Quang tổ chức trò chơi cho học sinh với luật chơi như sau: Có n quả bóng xếp thành một dãy được đánh số từ 1 đến n, trong đó quả bóng thứ i có mã màu ai. Có m học sinh tham gia trò chơi, mỗi học sinh được chọn hai vị trí l, r trong dãy. Yêu cầu tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai quả bóng có mã màu  và  sao cho: 
- Cả hai quả bóng cùng nằm trong đoạn 
- Hai quả bóng có cùng mã màu 
Từ trò chơi trên các em hãy lập trình giải bài toán sau:
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản KHOANGCACH.INP có cấu trúc sau:
· Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương  và  , mỗi số cách nhau một khoảng trắng;
· 
Dòng thứ hai chứa  số nguyên , mỗi số cách nhau một khoảng trắng;
· m dòng tiếp theo gồm các truy vấn, truy vấn thứ   gồm hai số nguyên dương , mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản KHOANGCACH.OUT gồm  dòng, trong đó dòng thứ  là khoảng cách  nhỏ nhất tìm được trong truy vấn thứ . Nếu không có cặp nào thỏa mãn điều kiện thì in ra .
Ví dụ:
	KHOANGCACH.INP
	KHOANGCACH.OUT

	7  1
1  0  1  2  3  4  2
1  4
	2

	12 3
1  4  2  11  2  3  3  10  5  3  6  3
1  12
2  4
6  12
	1
-1
1


Ràng buộc
· Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài thỏa mãn m=1 và 1 ≤ n ≤ 1000;
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn ;
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm của bài không có thêm ràng buộc gì.
Bài 3: Chi Phí Phát Sinh

Đất nước Anpha có  thành phố được đánh số . Giữa các thành phố này có  tuyến đường hai chiều đảm bảo kết nối giữa  thành phố. Mỗi tuyến đường thứ được mô tả bởi cặp số  kết nối trực tiếp hai thành phố  và   và được gán hai số nguyên dương , , trong đó  là độ đẹp và là chi phí phát sinh khi đi qua tuyến đường. 
[bookmark: _Hlk160093642]Giả sử  và  là hai thành phố của đất nước Anpha. Một công ty ABC đang cần vận chuyển một chuyến hàng có trọng lượng 𝑊 từ thành phố 𝑠 tới thành phố 𝑡. Ta gọi một đường đi từ  đến  là một dãy , trong đó là tuyến đường với . Chi phí cần vận chuyển một chuyến hàng có trọng lượng 𝑊 từ thành phố  đến thành phố  theo đường đi nói trên là: 

Trong đó là chi phí phát sinh của tuyến đường ,  là độ đẹp nhỏ nhất trong các tuyến đường trên đường đi mà xe hàng đi qua. 
Yêu cầu: Cho trước hai thành phố s và t. Hãy tìm đường đi để vận chuyển một chuyến hàng có trọng lượng với chi phí nhỏ nhất. 
Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản CHIPHI.INP có cấu trúc như sau: 
· Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên , mỗi số cách nhau một khoảng trắng;
· Dòng thứ hai chứa ba số nguyên dương , mỗi số cách nhau một khoảng trắng; 
· Dòng thứ  trong số  dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên dương mô tả thông tin về con đường thứ , mỗi số cách nhau một khoảng trắng.  
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản CHIPHI.OUT gồm một số duy nhất là chi phí nhỏ nhất để vận chuyển chuyến hàng (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu thập phân).
Ví dụ: 
	CHIPHI.INP 
	CHIPHI.OUT 
	HÌNH MINH HỌA

	4 5
1 3 8
1 2 1 1
1 3 1 4
1 4 2 3
3 4 5 2
3 2 1 2
	9.00
	[image: ]


Ràng buộc: 
· Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn ;
· Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn ;
· Có 20% số test ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn ;
· Có 10% số test ứng với 10% số điểm của bài không có ràng buộc bổ sung.
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